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 LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong bối cảnh kinh tế thị trường, tình hình kinh tế xã hội của đất nước ta ngày 

càng phát triển, các hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Chính 

điều đó đã tạo ra cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc khối kinh tế 

tư nhân phát triển. Tuy nhiên, xu hướng này cũng làm phát sinh những vấn đề phức tạp 

về phía các doanh nghiệp, đặt ra cho họ những khó khăn, thách thức, đòi hỏi chính bản 

thân doanh nghiệp phải nỗ lực vượt qua phải tạo một chỗ đứng trên thương trường trước 

sự canh tranh gay gắt của cơ chế thị trường. Và một trong nhưng yếu tố để xác định 

được vị thế đó là hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Phân tích hiệu quả kinh doanh rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. 

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là việc phân tích, đánh giá giữa kết quả thực 

hiện được so với kế hoạch đề ra hoặc với tình hình thực hiện của kỳ trước hoặc các chỉ 

tiêu bình quân ngành. Muốn đạt được hiệu quả kinh doanh cao và đứng vững trên thị 

trường, các doanh nghiệp cần phải xác định được mục tiêu, phương hướng trong đầu tư, 

thực hiện đổi mới và hoạt động có hiệu quả. Các nhà quản lý cần nhanh chóng nắm bắt 

những tín hiệu thị trường, tìm kiếm và sử dụng những yếu tố sản xuất mang lại hiệu quả 

cao với chi phí thấp nhất, huy động và sử dụng vốn một cách hợp lý nhất. Muốn vậy, 

các doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động 

của từng nhân tố đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này chỉ có thể thực 

hiện được trên cơ sở của phân tích hoạt động kinh doanh.  

Kết quả của phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ giúp cho doanh nghiệp nắm 

bắt được tình hình hoạt động của công ty, xác định được nguyên nhân, nguồn gốc của 

các vấn đề phát sinh, phát hiện các tiềm tàng của doanh nghiệp, đồng thời có biện pháp 

để khắc phục những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải. Để từ đó các nhà quản trị có 

thể đưa ra các chiến lược kinh doanh có hiệu quả hơn, làm sao mang lại cho công ty 

mình đạt được lợi nhuận cao nhất với chi phí thấp nhất. Do đó vấn đề phân tích kết quả 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở nên cần thiết và đóng vai trò quan trọng hơn 

bao giờ hết đối với các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, 

đặc biệt là trong bối cảnh kinh doanh cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay cùng 

với chính sách mở cửa chủ động hội nhập nền kinh tế thế giới nước ta thời gian qua. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích hiệu quả kinh doanh đối với sự 

phát triển của doanh nghiệp, kết hợp với các kiến thức lý luận đã học trên lớp nên em 

đã quyết định chọn đề tài “Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Quy Nhơn” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty từ đó đánh 

giá những điểm mạnh, điểm yếu của công ty, tìm ra nguyên nhân và giải pháp tích cực 

nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trong tương lai, đóng góp phần nào vào 

sự phát triển ổn định, bền vững của toàn công ty, cụ thể: 

Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh và phân tích hiệu quả 

hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. 

Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng về hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Quy Nhơn qua các năm gần đây, từ đó cho thấy những thành tựu mà công 

ty đạt được cũng như những mặt hạn chế và từ đó tìm ra nguyên nhân. 

Thứ ba, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của công ty trong những năm tiếp theo. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

 Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty 

TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

 Phạm vi nghiên cứu của đề tài: 

     Về không gian: Đề tài này được thực hiện nghiên cứu cơ sở lý luận về hiệu quả 

kinh doanh và phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, 

đồng thời nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

     Về thời gian: Số liệu sử dụng để phân tích đề tài này là khoảng thời gian từ năm 

2019 đến năm 2021. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 –  Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: Thu thập số liệu qua các báo cáo tài chính 

và tài liệu của công ty từ các phòng, ban như phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế 

toán – Tài chính. 

 – Phương pháp phân tích số liệu: Sử dụng phương pháp loại trừ, phương pháp so 

sánh, phương pháp Dupont, phương pháp chi tiết, phương pháp liên hệ cân đối, phương 

pháp hồi quy – tương quan và các phương pháp khác. 

5. Dự kiến những đóng góp của đề tài 

Qua quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài sẽ nhận thấy được những ưu điểm mà 

công ty nên tiếp tục phát huy và đặc biệt là tìm ra những hạn chế trong việc sử dụng các 

nguồn lực của công ty. Đồng thời tìm ra những điểm bất hợp lý trong hoạt động kinh 
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doanh, từ đó tìm ra cách hoàn thiện bằng các phương hướng, kiến nghị mang tính khả 

thi để cải thiện hiệu quả kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty. 

6. Kết cấu của đề tài 

     Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

Chương 2: Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

Chương 3: Một số nhận xét và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của 

Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

Em xin cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của TS. Lê Mộng Huyền và sự giúp đỡ nhiệt 

tình của các anh, chị tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn trong quá trình hoàn 

thành bài khóa luận này một cách tốt nhất. Do thời gian hạn hẹp và kiến thức còn nhiều 

hạn chế nên bài làm còn nhiều thiếu sót. Kính mong được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến 

của quý Thầy Cô để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

Bình Định, ngày 03 tháng 06 năm 2022 

                                                             Sinh viên thực hiện 

 

                                                             Lê Thị Bích Dân 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ 

KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1. Tổng quan về hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

1.1.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh 

Hiện nay, còn nhiều quan điểm chưa đồng nhất về khái niệm “Hiệu quả kinh 

doanh”, mỗi nhà nghiên cứu dựa vào góc độ nhìn nhận và cách tiếp cận khác nhau lại 

đưa ra một quan điểm khác nhau về khái niệm này. 

Theo Paul A Samuemlson viết trong cuốn Kinh tế học chỉ ra: “Hiệu quả tức là sử 

dụng một cách hữu hiệu nhất các nguồn lực của nền kinh tế để thỏa mãn nhu cầu, mong 

muốn của con người”. Theo cách tiếp cận này, đã chỉ rõ được hai đặc tính của phạm trù 

hiệu quả đó là sử dụng tối ưu các nguồn lực và mục đích của hoạt động. Tuy nhiên, cách 

tiếp cận này chưa đưa đến cách thức xác định hiệu quả nói chung, hiệu quả kinh doanh 

của doanh nghiệp nói riêng. [2, tr.546,547] 

Theo quan điểm của tác giả Trần Thị Thu Phong cho rằng, “Hiệu quả kinh doanh 

là một phạm trù kinh tế, phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp 

vào kinh doanh sao cho hao phí nguồn lực là thấp nhất nhưng lợi ích mang lại là cao 

nhất. Lợi ích mang lại không chỉ cho bản thân doanh nghiệp mà còn cho cả xã hôi.”. 

Như vậy, theo quan điểm này thì hiệu quả được gắn với một mục tiêu nhất định và việc 

sử dụng nguồn lực một cách thông minh. [3, tr.6] 

Theo tác giả Đỗ Huyền Trang cho rằng “Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù 

kinh tế được biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu kinh tế đặc trưng thiết lập trên cơ sở so 

sánh tương quan giữa kết quả đầu ra với chi phí hoặc yếu tố đầu vào, qua đó phản ánh 

trình độ sử dụng chi phí hoặc các yếu tố đầu vào nhằm đạt được kết quả cao nhất trong 

điều kiện kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội” [8, tr.4,5] 

Còn theo tác giả Đoàn Thục Quyên lại cho rằng: “Hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp là phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa kết quả kinh doanh mà doanh 

nghiệp thu được với chi phí hoặc nguồn lực bỏ ra để đạt được kết quả đó. Hiệu quả kinh 

doanh được xác định bằng các chỉ tiêu kinh tế đặc trưng, phản ánh mối quan hệ tỷ lệ so 

sánh giữa chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh đạt được với các chỉ tiêu phản ánh chi 

phí hoặc nguồn lực đã sử dụng vào sản xuất kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu của 

doanh nghiệp” [6, tr.11]. 

Như vậy, có thể thấy rằng có nhiều quan điểm về phạm trù hiệu quả kinh doanh, 

từ các khái niệm nêu trên em cho rằng: “Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là phạm 

trù kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp thu được 
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với chi phí hoặc nguồn lực bỏ ra để đạt được kết quả đó, được thể hiện thông qua các 

chỉ tiêu về khả năng sinh lợi của doanh nghiệp.” 

1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh 

Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh đã cho thấy bản chất của hiệu quả sản 

xuất kinh doanh là phản ánh mặt chất lượng của các hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp, phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, để hiểu rõ và ứng dụng được phạm trù hiệu quả sản xuất kinh doanh 

vào việc thành lập các chỉ tiêu, các công thức cụ thể nhằm đánh giá tính hiệu quả các 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chúng ta cần phải: 

  Thứ nhất, phải hiểu rằng phạm trù hiệu quả sản xuất kinh doanh thực chất là mối 

quan hệ so sánh giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra để sử dụng các yếu tố đầu vào và 

có tính đến các mục tiêu của doanh nghiệp: 

   So sánh giữa kết quả đầu ra với các yếu tố đầu vào được tính theo công thức sau: 

                        Kết quả đầu ra 

                     Hiệu quả kinh doanh   =   

                    Nguồn lực đầu vào 

Chỉ tiêu ở công thức này cho biết để tạo ra một đơn vị nguồn lực đầu vào thì sẽ 

đem lại mấy đơn vị kết quả đầu ra. Nếu trị số của chỉ tiêu này lớn chứng tỏ doanh nghiệp 

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu vào, làm tăng hiệu quả kinh doanh. Ngược lại, 

nếu trị số của chỉ tiêu này nhỏ, sẽ phản ánh hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu vào 

không tốt, dẫn đến làm giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

   So sánh giữa yếu tố đầu vào với kết quả đầu ra được tính theo công thức sau: 

                      Nguồn lực đầu vào 

                   Hiệu quả kinh doanh    =   

                    Kết quả đầu ra 

Chỉ tiêu ở công thức này cho biết để tạo ra một đơn vị kết quả đầu ra thì cần tốn 

bao nhiêu nguồn lực đầu vào. Nếu trị số của chỉ tiêu này càng nhỏ chứng tỏ doanh nghiệp 

sử dụng các nguồn lực đầu vào có hiệu quả, làm cho hiệu quả kinh doanh càng cao. 

Ngược lại, nếu trị số của chỉ tiêu này tính ra càng lớn, chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng 

các nguồn lực đầu vào càng kém hiệu quả, dẫn đến hiệu quả kinh doanh càng thấp. 

Thứ hai, phải phân biệt hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế xã hội với hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 

Phân biệt hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế xã hội với hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp: hiệu quả xã hội phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực nhằm đạt 
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được các mục tiêu về xã hội nhất định. Các mục tiêu xã hội thường thấy là: giải quyết 

công ăn việc làm cho người lao động trong phạm vi toàn xã hội hay phạm vi từng khu 

vực, nâng cao trình độ văn hoá, nâng cao mức sống, đảm bảo vệ sinh môi trường ... Còn 

hiệu quả kinh tế xã hội phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực nhằm đạt được các mục 

tiêu cả về kinh tế xã hội trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân cũng như trên phạm 

vi từng vùng, từng khu vực của nền kinh tế.  

Phân biệt hiệu quả trước mắt với hiệu quả lâu dài: các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào các mục tiêu của doanh nghiệp do 

đó mà tính chất hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở các giai đoạn khác nhau là 

khác nhau. Xét về tính lâu dài thì các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của toàn bộ các hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận 

và các chỉ tiêu về doanh lợi. Xét về tính hiệu quả trước mắt thì nó phụ thuộc vào các 

mục tiêu hiện tại mà doanh nghiệp đang theo đuổi. Trên thực tế, để thực hiện mục tiêu 

bao trùm lâu dài của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận có rất nhiều doanh nghiệp 

hiện tại lại không đặt mục tiêu là lợi nhuận mà lại thực hiện các mục tiêu nâng cao năng 

suất và chất lượng của sản phẩm, nâng cao uy tín danh tiếng của doanh nghiệp, mở rộng 

thị trường cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. 

Như vậy ta có thể hiểu bản chất của hiệu quả kinh doanh là sự so sánh giữa kết quả 

đầu ra và các yếu tố nguồn lực đầu vào. Kết quả đầu ra thường được biểu hiện bằng các 

chỉ tiêu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận còn các yếu tố nguồn lực đầu vào bao gồm: 

lao động, chi phí, tài sản và vốn. Trong quá trình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp 

quan tâm nhất chính là vấn đề hiệu quả. Dù doanh nghiệp có doanh thu lớn, sản lượng 

cao nhưng không có hiệu quả doanh nghiệp vẫn tồn tại được, vậy hiệu quả là vấn đề 

sống còn của các doanh nghiệp. Hiểu theo mục đích cuối cùng thì hiệu quả kinh doanh 

đồng nghĩa với lợi nhuận. Hiệu quả kinh doanh đạt được cao hay thấp phụ thuộc vào 

trình độ tổ chức sản xuất và trình độ quản lý của mỗi doanh nghiệp. Hiệu quả có hai mặt 

là định tính và định lượng. 

1.1.3. Phân loại hiệu quả kinh doanh 

Hiệu quả kinh doanh là chỉ tiêu quan trọng sử dụng để phân tích, đánh giá, rút kinh 

nghiệm đặc biệt trong việc phục vụ đưa ra các quyết định, lựa chọn phương án kinh 

doanh. Do hiệu quả kinh doanh là phạm trù tổng hợp, do vậy cần nhìn nhận hiệu quả 

kinh doanh theo nhiều tiêu chí, khía cạnh, phạm vi khác nhau để có cái nhìn sâu sắc hơn 

về hiệu quả kinh doanh.  

 – Theo phạm vi tính toán: theo cách phân loại này hiệu quả kinh doanh chia thành 

hiệu quả kinh doanh tổng quát và hiệu quả kinh doanh thành phần. Hiệu quả kinh doanh 
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tổng quát: phản ánh trình độ sử dụng mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu kinh tế 

xã hội của toàn doanh nghiệp. Hiệu quả thành phần: phản ánh trình độ sử dụng từng loại 

chi phí, nguồn lực riêng biệt như hiệu quả sử dụng các loại chi phí, các nguồn lực như 

vật tư, lao động, tiền vốn, từng bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp... để thực hiện 

một mục tiêu cụ thể.  

– Theo tính chất tác động: theo cách phân loại này hiệu quả kinh doanh được chia 

thành hiệu quả kinh doanh trực tiếp và hiệu quả kinh doanh gián tiếp. Hiệu quả kinh 

doanh trực tiếp là hiệu quả do chủ thể thực hiện có tác động trực tiếp ngay đến kết quả 

khi thực hiện mục tiêu hoạt động của chủ thể. Hiệu quả kinh doanh gián tiếp là hiệu quả 

mà một đối tượng nào đó tạo ra cho một đối tượng khác.  

– Theo quá trình hình thành: theo cách phân loại này hiệu quả kinh doanh bao gồm 

hiệu quả trung gian và hiệu quả kinh doanh cuối cùng. Hiệu quả trung gian là khâu trung 

gian trong quá trình đánh giá hiệu quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Biểu 

hiện của hiệu quả kinh doanh trung gian là hiệu suất sử dụng các nguồn lực của doanh 

nghiệp, là bước trung gian, tiền đề đánh giá hiệu quả kinh doanh cuối cùng của doanh 

nghiệp. Hiệu quả kinh doanh cuối cùng là khả năng sinh lợi của doanh nghiệp, một mục 

tiêu chủ đạo trong hoạt động của doanh nghiệp.  

– Phân loại theo cách thức xác định hiệu quả kinh doanh: theo cách phân loại này, 

hiệu quả kinh doanh được chia thành hiệu quả tương đối và hiệu quả tuyệt đối. Hiệu quả 

tương đối là hiệu quả được xác định bằng tỷ số giữa kết quả và chi phí. Hiệu quả tuyệt 

đối là hiệu quả được đo bằng hiệu số giữa kết quả và chi phí. 

1.2. Những vấn đề chung về phân tích hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

1.2.1. Khái niệm phân tích hiệu quả kinh doanh 

Phân tích hiệu quả kinh doanh là việc đánh giá khả năng đạt được kết quả, khả 

năng sinh lãi của doanh nghiệp do mục đích cuối cùng của người chủ sở hữu, của nhà 

quản trị là bảo đảm khả năng sinh lợi, sự tăng trưởng tài sản của doanh nghiệp để thực 

hiện tốt nhiệm vụ này, doanh nghiệp phải sử dụng và phát triển tiềm năng kinh tế của 

mình. Không đảm bảo được khả năng sinh lãi, lợi nhuận tương lai sẽ không chắc chắn, 

giá trị của doanh nghiệp sẽ bị giảm, người chủ có nguy cơ bị mất vốn. [4, tr.183] 

1.2.2. Ý nghĩa phân tích hiệu quả kinh doanh 

Qua phân tích hiệu quả kinh doanh ở các góc độ khác nhau, nhà quản lý sẽ đánh 

giá được hiệu quả kinh doanh cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh 

của doanh nghiệp. Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là vô cùng quan 

trọng, không chỉ đối với bản thân doanh nghiệp mà còn đối với người lao động trong 

doanh nghiệp cũng như đối với cả nền kinh tế:  
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Đối với doanh nghiệp:  

Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là yếu tố phản ánh trình độ tổ chức, quản 

lý hoạt động kinh doanh của chính doanh nghiệp đó. Trong nền kinh tế thị trường có sự 

cạnh tranh gay gắt hiện nay và sự hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam 

đối với nền kinh tế thế giới, hiệu quả kinh doanh chính là vấn đề ảnh hưởng lớn nhất 

đến sự sống còn của từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh doanh 

tốt thì mới có thể nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, có nguồn thu lớn 

để tái đầu tư, mua sắm trang thiết bị để mở rộng sản xuất, đầu tư vào các công nghệ hiện 

đại để nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống của người 

lao động và đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước. 

Đối với người lao động:  

Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp được nâng cao thì doanh nghiệp sẽ có 

nguồn lực để đầu tư nâng cao thu nhập của người lao động, cải thiện điều kiện làm việc. 

Từ đó, tạo ra động lực thúc đẩy người lao động yên tâm, tập trung cống hiến cho doanh 

nghiệp, thúc đẩy tinh thần của người lao động từ đó nâng cao năng suất lao động để tác 

động tích cực lại vào việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.  

Đối với nền kinh tế:  

Doanh nghiệp chính là tế bào của nền kinh tế, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả 

với kết quả kinh doanh tốt sẽ góp phần tạo xung lực cho nền kinh tế phát triển một cách 

mạnh mẽ. Khi hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đạt được ở mức cao, doanh nghiệp 

sẽ có nguồn thu để tái đầu tư vào mở rộng sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm và tạo công 

ăn việc làm, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

1.2.3. Nhiệm vụ phân tích hiệu quả kinh doanh 

– Thu thập các tài liệu để phục vụ cho quá trình phân tích. Tài liệu phục vụ cho quá 

trình phân tích chủ yếu là Báo cáo tài chính 

– Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích và sử dụng các phương pháp phân tích thích 

hợp để nhằm đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

– Đánh giá hiệu quả kinh doanh và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

– Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hay 

đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.   

1.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 

1.3.1. Phương pháp so sánh 
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Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích. Phương pháp 

này được sử dụng để đánh giá kết quả, chỉ ra sự khác biệt, xác định nhịp điệu, tốc độ và 

xu hướng biến động khái quát của từng chỉ tiêu trong khoảng thời gian ngắn nhất về tình 

hình hoạt động của doanh nghiệp giữa các kỳ kinh doanh khác nhau, phục vụ việc ra 

quyết định kinh doanh. Khi sử dụng phương pháp so sánh cần đảm bảo được những nội 

dung sau đây: [9, tr.3] 

Thứ nhất, về điều kiện so sánh: để có thể so sánh được, số liệu của các chỉ tiêu so 

sánh phải đảm bảo thống nhất về nội dung kinh tế, về phương pháp tính toán, đơn vị đo 

lường, phạm vi, thời gian và quy mô không gian xác định. Do đó, khi so sánh nếu có sự 

khác biệt về nội dung kinh tế, phương pháp tính toán và đơn vị đo lường của các chỉ 

tiêu, nhà phân tích cần quy đổi và tính toán lại trị số gốc của chỉ tiêu theo nội dung mới, 

theo phương pháp thống nhất, theo cùng một đơn vị đo lường, lựa chọn các chỉ tiêu 

trong khoảng thời gian và quy mô không gian thống nhất rồi mới tiến hành so sánh. 

Thứ hai, xác định gốc so sánh: để đảm bảo các chỉ tiêu có thể so sánh được, cần 

lựa chọn chỉ tiêu để làm căn cứ so sánh hay còn gọi là gốc so sánh. Tùy theo mục đích 

nghiên cứu và điều kiện phân tích mà gốc so sánh được lựa chọn thích hợp, cụ thể: 

 – Về mặt thời gian: Gốc so sánh có thể là tài liệu thực tế kỳ trước nhằm đánh giá 

sự biến động, tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu thực tế kỳ này; các mục tiêu đã dự kiến 

(kế hoạch, dự toán, định mức) nhằm đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch, dự 

toán, định mức; hay các điểm thời gian nhằm đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ hay 

mức độ đạt được của chỉ tiêu nghiên cứu trong cùng khoảng thời gian. 

 – Về mặt không gian: Gốc so sánh được lựa chọn cũng có thể là chỉ tiêu tổng thể 

nhằm đánh giá mức độ phổ biến của chỉ tiêu bộ phận; chỉ tiêu của đơn vị khác có cùng 

điều kiện hay chỉ tiêu trung bình ngành, khu vực kinh doanh, …   

Thứ ba, về kỹ thuật so sánh: phương pháp so sánh được sử dụng theo các cách 

thức khác nhau, cụ thể như sau: 

Kỹ thuật thứ nhất được gọi là kỹ thuật so sánh bằng số tuyệt đối, kết quả so sánh 

biểu hiện cho sự biến động về khối lượng, quy mô của chỉ tiêu kinh tế giữa kỳ phân tích 

với kỳ gốc. 

Mức biến động tuyệt đối: ∆X = X1 – X0  

Trong đó: X1, X0 lần lượt là trị số của chỉ tiêu ở kỳ phân tích và kỳ gốc 

Kỹ thuật thứ hai được gọi là so sánh bằng số tương đối, cách so sánh này cho thấy 

kết cấu, mối quan hệ, tốc độ phát triển, mức độ phổ biến của các chỉ tiêu phân tích. 

Mức biến động tương đối: %∆X = (∆X * 100) / X0 
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Kỹ thuật so sánh trị số gốc của chỉ tiêu giữa các kỳ được gọi là kỹ thuật so sánh 

giản đơn, ngoài ra, phân tích kinh doanh còn sử dụng kỹ thuật so sánh liên hệ giữa chỉ 

tiêu phân tích với một chỉ tiêu kinh tế tổng quát khác để thấy rõ khả năng tận dụng nguồn 

lực của doanh nghiệp. 

Mức biến động tuyệt đối: ∆X = X1 – (X0 * Y1/Y0) 

Mức biến động tương đối: %∆X = (∆X * 100) / (X0 * Y1/Y0) 

Thứ tư, về phương thức so sánh: Khi phân tích bằng cách so sánh các chỉ tiêu 

kinh tế, nhà phân tích có thể lựa chọn phương thức so sánh ngang (so sánh giữa các kỳ), 

so sánh dọc (so sánh kết cấu) hoặc so sánh bằng số bình quân (so sánh với số trung bình 

ngành hoặc bình quân của một thời kỳ) 

Tóm lại ưu điểm của phương pháp này là đơn giản và dễ thực hiện, song khi sử 

dụng phương pháp này để cho thấy rõ xu hướng phát triển của đối tượng phân tích thì 

cần xem xét chúng qua nhiều thời kỳ liên tiếp hoặc có thể lâu hơn. Tuy nhiên, nhược 

điểm của phương pháp so sánh đó là khi dùng phương pháp này để phân tích thì các nhà 

phân tích và các nhà quản lý chỉ mới dừng lại ở việc đánh giá tình trạng biến đổi tăng, 

giảm của các chỉ tiêu mà không thấy được bản chất dẫn đến sự biến đổi đó hay nói cách 

khác là phương pháp so sánh chưa thể giúp xác định nguyên nhân để đề xuất giải pháp. 

1.3.2. Phương pháp chi tiết 

Phương pháp chi tiết được áp dụng dựa trên đặc điểm của những yếu tố cấu thành 

nên đối tượng nghiên cứu, khi đối tượng phân tích được chi tiết hóa càng cao thì tính 

chính xác của kết quả phân tích càng tốt. Mỗi đối tượng phân tích kinh doanh đều có thể 

được chi tiết theo nhiều hướng khác nhau, chẳng hạn: [9, tr.4] 

–  Chi tiết theo bộ phận cấu thành của chỉ tiêu: cách chi tiết này sẽ giúp cho các nhà 

phân tích biết chỉ tiêu phân tích được cấu thành từ những yếu tố nào, mỗi yếu tố đóng 

góp đến kết quả chung ra sao, từ đó có các biện pháp tương ứng với từng yếu tố. Chi tiết 

như vậy sẽ giúp cho các DN có được những biện pháp sát nhất với thực tế kinh doanh.  

–  Chi tiết theo thời gian: cách chi tiết này dựa vào đặc điểm của kết quả kinh doanh 

đó là kết quả kinh doanh không chỉ là một công đoạn mà là kết quả của một quá trình 

kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định. Trong từng khoảng thời gian khác nhau, 

doanh nghiệp có những chính sách kinh doanh khác nhau và đương nhiên kết quả đem 

lại cũng không thể giống nhau. Cách chi tiết theo thời gian giúp doanh nghiệp đánh giá 

chính xác và đúng đắn kết quả kinh doanh trong từng giai đoạn cụ thể, từ đó lựa chọn 

được những quyết sách phù hợp cho từng giai đoạn.  

–  Chi tiết theo địa điểm và phạm vi kinh doanh: để chi tiết theo cách này, cần dựa 

vào đặc điểm kết quả hoạt động kinh doanh do nhiều bộ phận, theo phạm vi và địa điểm 



11 
 

phát sinh khác nhau tạo nên. Chi tiết chỉ tiêu theo hướng này, nhà quản lý có thể nhận 

thấy khả năng cũng như những yếu kém của từng bộ phận, từng phạm vi hoạt động, từ 

đó sẽ có những quyết định đúng nhằm khai thác các mặt mạnh cũng như khắc phục 

những mặt yếu kém trong từng bộ phận và phạm vi hoạt động khác nhau.  

Như vậy, ưu điểm nổi bật của phương pháp chi tiết là giúp nhà phân tích đánh giá 

được cụ thể, chi tiết hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận, từng công đoạn, từng thời 

điểm kinh doanh. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn chưa giúp nhà phân tích đánh giá 

được toàn diện các ảnh hưởng từ hoạt động kinh doanh đến chỉ tiêu phân tích. 

1.3.3. Phương pháp loại trừ 

Phương pháp loại trừ được tiến hành bằng cách giả định khi một nhân tố tác động 

đến đối tượng phân tích thì các nhân tố còn lại không tác động – tức là, để nghiên cứu 

ảnh hưởng của một nhân tố nào đó phải loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố còn lại bằng 

cách đặt đối tượng phân tích vào các trường hợp giả định khác nhau để xác định ảnh 

hưởng của các nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu nghiên cứu. [9, tr.5] 

Để có thể sử dụng phương pháp loại trừ trong phân tích hiệu quả kinh doanh cần 

đảm bảo những yêu cầu sau đây: 

  Thứ nhất, đối tượng phân tích phải có quan hệ với các nhân tố theo một phương 

trình toán học ở hai dạng – dạng tích và dạng thương;  

  Thứ hai, trong phương trình đó, các nhân tố được sắp xếp theo trình tự từ nhân tố 

số lượng đến nhân tố chất lượng. Trong đó, nhân tố số lượng phản ánh quy mô hoạt 

động nên còn được gọi là nhân tố quy mô, nhân tố chất lượng phản ánh hiệu suất hoạt 

động nên còn được gọi là nhân tố hiệu suất; 

 Thứ ba, trình tự xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố được thực hiện theo 

đúng trình tự các nhân tố theo quy định đã sắp xếp bằng cách thay thế lần lượt, tức là 

khi thay thế nhân tố đầu tiên thì phải cố định các nhân tố còn lại ở kỳ gốc, khi thay thế 

nhân tố tiếp theo thì phải cố định nhân tố đã thay thế trước đó ở kỳ phân tích; 

  Thứ tư, để xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng nhân tố đến chỉ tiêu phân 

tích, ta tiến hành thay thế nhân tố ở kỳ phân tích đó vào nhân tố kỳ gốc, cố định các 

nhân tố khác rồi tính lại kết quả của chỉ tiêu phân tích. Sau đó, đem kết quả này so sánh 

với kết quả của chỉ tiêu ở bước liền trước, chênh lệch này chính là mức độ ảnh hưởng 

của nhân tố vừa thay thế đến chỉ tiêu phân tích;  

  Thứ năm, cần tổng hợp mức độ ảnh hưởng của tất cả các nhân tố đến chỉ tiêu phân 

tích, và cần đảm bảo rằng tổng mức độ ảnh hưởng của các nhân tố phải đúng bằng mức 

biến động tuyệt đối của chỉ tiêu phân tích giữa kỳ phân tích và kỳ gốc. 
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Phương pháp loại trừ được sử dụng trong phân tích dưới hai dạng là phương pháp 

thay thế liên hoàn và phương pháp số chênh lệch. Phương pháp thay thế liên hoàn có 

thể áp dụng cho cả phương trình dạng tích và dạng thương.  

Có thể khái quát cách áp dụng hai dạng của phương pháp loại trừ như sau: 

– Giả sử gọi: Q là chỉ tiêu phân tích; 

– Q0 là chỉ tiêu ở kỳ gốc và Q1 là chỉ tiêu phân tích ở kỳ phân tích;  

– a, b, c là nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích.  

   Chỉ tiêu Q và các chỉ tiêu a, b, c liên hệ với nhau qua phương trình dạng tích,  

   Ta có: Q = a.b.c 

 – Từ đó ta có: Q0 = a0.b0.c0  

                         Q1 = a1.b1.c1 

Vậy chênh lệch giữa kết quả thực hiện với kế hoạch sẽ là ∆Q = Q1 – Q0 

Phương pháp thay thế liên hoàn 

Phương pháp này dùng để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối 

tượng phân tích như sau:  

Thay thế lần 1: xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố a:  

 ∆Qa = a1.b0.c0 – a0.b0.c0 

Thay thế lần 2: xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố b:  

 ∆Qb = a1.b1.c0 – a1.b0.c0 

Thay thế lần 3: xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố c:  

 ∆Qc = a1.b1.c1 – a1.b1.c0  

Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:  

 ∆Q = ∆Qa +∆Qb +∆Qc = a1.b1.c1 – a0.b0.c0  

         Phương pháp số chênh lệch  

Phương pháp số chênh lệch được xem là hình thức rút gọn của phương pháp thay 

thế liên hoàn, áp dụng khi các nhân tố có quan hệ tích số với các chỉ tiêu phân tích. Về 

nguyên tắc, phương pháp số chênh lệch tôn trọng đầy đủ các bước tiến hành như phương 

pháp thay thế liên hoàn nhưng chỉ khác ở chỗ chỉ rõ mức độ chênh lệch giữa kỳ phân 

tích với kỳ gốc của từng nhân tố để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến 

chỉ tiêu phân tích. Phương pháp số chênh lệch chỉ áp dụng cho phương trình dạng tích.  
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Cũng sử dụng các giả thiết ở trên, phương pháp này được thực hiện như sau:  

Chênh lệch giữa kết quả thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch  

 ∆Q = Q1 – Q0  

Thay thế lần 1: xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố a:  

 ∆Qa = (a1 –a0).b0.c0 

Thay thế lần 2: xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố b:  

 ∆Qb = a1. (b1 – b0).c0 

Thay thế lần 3: xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố c:  

 ∆Qc = a1.b1.(c1 – c0)  

Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:  

 ∆Q = ∆Qa +∆Qb + ∆Qc = a1.b1.c1 – a0.b0.c0 

Nếu các nhân tố có quan hệ tích số với đối tượng phân tích, thì việc sử dụng phương 

pháp số chênh lệch trong quá trình phân tích không những sẽ tiết kiệm thời gian hơn mà 

còn đảm bảo mức độ chi tiết hóa của quá trình phân tích là tốt hơn so với phương pháp 

thay thế liên hoàn.  

Tóm lại, phương pháp loại trừ là việc sử dụng khá đơn giản, dễ hiểu, dễ tính toán, 

chỉ rõ mức độ ảnh hưởng của các nhân tố do đó phản ánh được nội dung bên trong của 

hiện tượng kinh tế. Tuy nhiên, khi xác định ảnh hưởng của nhân tố này thì phải giả định 

nhân tố khác không đổi, nhưng trên thực tế có trường hợp các nhân tố khác cũng thay 

đổi cho nên độ tin cậy của chỉ tiêu được lượng hóa là không đảm bảo tính chính xác 

hoàn toàn. Đồng thời, việc xác định nhân tố nào phản ánh về mặt số lượng hay chất 

lượng là vấn đề không đơn giản, nếu phân biệt sai thì trình tự sắp xếp và kết quả tính 

toán của các nhân tố sẽ dẫn đến kết quả sai một cách hệ thống. 

1.3.4. Phương pháp liên hệ cân đối 

Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hình thành nhiều mối 

quan hệ cân đối về lượng giữa hai mặt của các yếu tố và quá trình kinh doanh như: quan 

hệ cân đối giữa tổng số tài sản và tổng số nguồn hình thành tài sản; giữa thu, chi và kết 

quả; giữa số dư đầu kỳ và số phát sinh tăng trong kỳ với số dư cuối kỳ và số phát sinh 

giảm trong kỳ của các đối tượng; v.v… Các mối liên hệ cân đối này nếu được đảm bảo 

sẽ phản ánh một phần hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang diễn ra đều 

đặn và bền vững. 

Để áp dụng phương pháp liên hệ cân đối, nhà phân tích thường lập bảng số liệu 

theo tính cân đối của hiện tượng kinh tế cần phân tích, có thể kết hợp thêm các phương 

pháp phân tích khác như phương pháp chi tiết, phương pháp so sánh, … Bảng cân đối 

gồm hai hệ thống chỉ tiêu có quan hệ trực tiếp với nhau về mặt nội dung và trình bày 
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dưới dạng một biểu thức kinh tế nhất định. Nếu có sự thay đổi của một thành phần trong 

hệ thống chỉ tiêu đó sẽ dẫn đến sự thay đổi của một hay một số thành phần khác có liên 

quan và việc quy định trật tự sắp xếp của các nhân tố ảnh hưởng đến đối tượng nghiên 

cứu là điều không cần thiết. 

Phương pháp liên hệ cân đối là phương pháp mô tả và phân tích các hiện tượng 

kinh tế khi mà giữa chúng có tồn tại mối quan hệ cân bằng, có thể nói rằng mối quan hệ 

cân đối dựa trên cơ sở là cân bằng về lượng giữa hai mặt của các yếu tố và quá trình sản 

xuất hoạt động kinh doanh. Dựa vào các mối quan hệ cân đối này, nhà phân tích sẽ xác 

định được ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của các chỉ tiêu phản ánh đối 

tượng phân tích. [9, tr.8] 

1.3.5. Phương pháp Dupont 

Phương pháp Dupont là phương pháp phân tích dựa trên mối quan hệ tác động qua 

lại của các chỉ tiêu tài chính, từ đó biến đổi một chỉ tiêu thành một hàm số với nhiều 

biến số là các chỉ tiêu tài chính khác. Chẳng hạn, tách chỉ tiêu “Sức sinh lợi của tài sản” 

(ROA), “Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu” (ROE) thành những bộ phận có liên hệ với 

nhau để đánh giá tác động của từng bộ phận lên kết quả sau cùng bằng cách sử dụng 

phương pháp loại trừ. 

Ví dụ chỉ tiêu “Sức sinh lợi của tài sản được biến đổi như sau: 

             Lợi nhuận sau thuế 

                                  ROA = 

             Tổng tài sản bình quân 

Nhân tử và mẫu số với cùng chỉ tiêu “Doanh thu thuần” ta được:  

                      Doanh thu thuần                        Lợi nhuận sau thuế 

ROA =  x 

                  Tổng tài sản bình quân                     Doanh thu thuần 

Hay:  

ROA = Số vòng quay của tài sản   x   Sức sinh lợi của doanh thu thuần  

Nếu kí hiệu: HTS là số vòng quay của tài sản  

ROS là sức sinh lợi của doanh thu thuần  

Ta có thể viết phương trình Dupont của ROA ở dạng ngắn gọn như sau:  

ROA = HTS x ROS 

Sau đó áp dụng phương pháp loại trừ để xác định mức độ ảnh hưởng của từng chỉ 

tiêu “Số vòng quay của tài sản” (HTS) và “Sức sinh lợi của doanh thu thuần” (ROS) đến 

sự biến động của chỉ tiêu “Sức sinh lợi của tài sản” (ROA) như sau: 
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– Ảnh hưởng của chỉ tiêu HTS đến sự biến động của chỉ tiêu ROA: 

                             ∆ROAHTS = (HTS1 – HTS0) x ROS0 

– Ảnh hưởng của chỉ tiêu ROS đến sự biến động của chỉ tiêu ROA: 

                             ∆ROAROS = HTS1 x (ROS1 – ROS0)  

 Phương pháp phân tích Dupont thường được các nhà quản lý trong nội bộ doanh 

nghiệp sử dụng để có cái nhìn cụ thể và ra quyết định chính xác nên cải thiện hoạt động 

kinh doanh từ bộ phận nào để đạt được hiệu quả kinh doanh cao. [9, tr.9] 

 Ưu điểm của phương pháp phân tích Dupont có thể cho phép nhà phân tích đánh 

giá sự biến động của một chỉ tiêu tài chính trong mối quan hệ tác động của các chỉ tiêu 

tài chính khác, từ đó xác định được chính xác nguyên nhân tác động đến sự biến động 

của chỉ tiêu. Thêm vào đó, đây còn là phương pháp phân tích có giá trị thông tin rất cao, 

có thể giúp nhà quản lý hiểu tường tận tác dụng của những chiến lược kinh doanh của 

mình đã tác động đến hàng loạt các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh như thế nào và làm thế 

nào để có thể kết hợp tốt nhất các nguồn lực đầu vào nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh 

cao trong sự điều chỉnh tổng hòa của nhiều yếu tố tác động. Tuy có nhiều ưu điểm như 

vậy nhưng phương pháp phân tích Dupont không phải là phương pháp dễ sử dụng với 

các doanh nghiệp vì việc xây dựng được một phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa 

các chỉ tiêu tài chính không hề đơn giản. Bên cạnh đó, việc sử dụng phương pháp này 

còn cần kết hợp với phương pháp loại trừ nên việc xác định chỉ tiêu nào sẽ được xác 

định ảnh hưởng trước là rất khó khăn. 

1.3.6. Phương pháp hồi quy – tương quan 

Phương pháp này được thực hiện bằng cách sử dụng số liệu quá khứ, số liệu đã 

diễn ra theo thời gian để thiết lập mối quan hệ giữa các đối tượng và sự kiện có liên quan 

dưới dạng phương trình gọi là phương trình hồi quy. Qua đó nhà phân tích có thể xác 

định các thông số của phương trình, trên cơ sở đó giải thích các kết quả thu được, ước 

tính và dự báo các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên phương pháp này cần số 

liệu của nhiều kỳ ít nhất là kỳ và số liệu phải đảm bảo chính xác tuyệt đối mới đảm bảo 

kết quả hồi quy chính xác. [9, tr.10] 

1.3.7. Một số phương pháp khác  

Ngoài các phương pháp phân tích đã được trình bày trên đây, có thể sử dụng một 

số phương pháp khác như phương pháp đại số, phương pháp đồ thị, phương pháp toán 

kinh tế, phương pháp chuyên gia, … để phân tích về đối tượng nghiên cứu của mình. 

Việc sử dụng phương pháp nào trong quá trình phân tích còn tùy thuộc vào mục đích và 

nguồn dữ liệu phân tích.  
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Có thể nhận thấy, nếu chỉ sử dụng riêng lẻ từng phương pháp đã trình bày trên thì 

chưa thể đánh giá được tất cả các biến động của đối tượng phân tích. Do đó, khi phân 

tích nhà phân tích cần kết hợp nhiều phương pháp phân tích cùng một lúc. Sử dụng kết 

hợp các phương pháp là cần thiết vì đối tượng phân tích rất đa dạng, phong phú nên mối 

quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phản ánh đối tượng phân tích không 

phải bao giờ cũng theo một hướng hay cùng một loại. Hơn nữa, nếu không kết hợp nhiều 

phương pháp phân tích với nhau sẽ không làm nổi bật đặc trưng của đối tượng phân tích. 

Tuy nhiên khi kết hợp nhiều phương pháp phân tích cần chú ý bảo đảm các điều kiện 

mà bản thân từng phương pháp cụ thể yêu cầu như điều kiện so sánh, trật tự sắp xếp các 

nhân tố, … [9, tr.14] 

1.4. Tài liệu phân tích hiệu quả kinh doanh 

1.4.1. Báo cáo tài chính 

Bảng cân đối kế toán 

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn 

bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời 

điểm nhất định. [9, tr.14] 

Phần tài sản của BCĐKT phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của DN tại thời 

điểm lập báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong quá trình kinh doanh của 

doanh nghiệp. Các loại tài sản được sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần. Các loại 

tài sản được trình bày trên BCĐKT của DN phải đảm bảo các điều kiện sau: 

Thứ nhất, Doanh nghiệp có quyền sở hữu và sử dụng hoặc quyền kiểm soát lâu dài 

và sử dụng đối với tài sản 

Thứ hai, Tài sản đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp 

Thứ ba, Giá trị tài sản có thể xác định được  

Phần nguồn vốn của BCĐKT phản ánh toàn bộ nguồn hình thành tài sản hiện có ở 

DN tại thời điểm lập báo cáo theo cơ cấu nguồn vốn. Các loại nguồn vốn được sắp xếp 

theo trách nhiệm của DN trong việc sử dụng nguồn vốn đối với chủ nợ và chủ sở hữu.  

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng 

quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của DN, bao gồm kết quả kinh doanh và 

kết quả khác trong một thời kỳ (quý, năm) theo các loại hoạt động, tình hình thực hiện 

nghĩa vụ của DN với Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác. [9, tr.19] 

 Báo cáo kết quả kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả 

kinh doanh và công tác quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua báo 
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cáo kết quả hoạt động kinh doanh ta có thể đánh giá kết quả chung cũng như từng hoạt 

động trong DN, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận; 

đánh giá xu hướng và dự báo cũng như đánh giá hiệu quả, khả năng sinh lợi của DN. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh các biến động 

luồng tiền (tiền và các khoản tương đương tiền) của DN. Nói cách khác, báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính cung cấp thông tin về những sự kiện và nghiệp vụ 

kinh tế có ảnh hưởng đến tình hình tiền tệ của DN. [9, tr.21] 

Qua Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, ngân hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp, Nhà nước 

có thể đánh giá khả năng tạo ra dòng tiền từ các hoạt động của doanh nghiệp để đáp ứng 

các khoản nợ cho chủ nợ, cổ tức cho cổ đông, thuế nộp cho Nhà nước. Đồng thời, nhà 

quản trị doanh nghiệp có biện pháp tài chính cần thiết để đáp ứng trách nhiệm thanh 

toán của mình. 

Bản thuyết minh báo cáo tài chính 

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo tài chính tổng hợp được dùng để mô 

tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin, số liệu đã được trình bày 

trong các báo cáo tài chính khác cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của 

chuẩn mực kế toán cụ thể. [9, tr.25] 

1.4.2. Các nguồn thông tin khác 

Ngoài thông tin từ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, phân tích hiệu quả kinh 

doanh còn sử dụng nhiều nguồn thông tin khác như:  

Thứ nhất, thông tin liên quan đến tình hình kinh tế: hoạt động kinh doanh của DN 

chịu tác động bởi nhiều nhân tố thuộc môi trường vĩ mô nên phân tích hiệu quả kinh 

doanh cần đặt trong bối cảnh chung của nền kinh tế trong nước và nền kinh tế trong khu 

vực. Kết hợp những thông tin này sẽ đánh giá đầy đủ hơn tình hình hoạt động kinh doanh 

và những dự báo nguy cơ, cơ hội đối với hoạt động của doanh nghiệp. 

Thứ hai, thông tin theo ngành: ngoài những thông tin về môi trường vĩ mô, những 

thông tin liên quan đến ngành, liên quan đến lĩnh vực kinh doanh cũng được chú trọng 

là: mức độ và yêu cầu công nghệ của ngành, mức độ cạnh tranh và quy mô của thị 

trường, nhịp độ và xu hướng của ngành, … Những thông tin trên sẽ làm rõ nội dung của 

các chỉ tiêu tài chính trong từng ngành, lĩnh vực kinh doanh, đánh giá rủi ro kinh doanh. 

Thứ ba, thông tin về đặc điểm hoạt động của DN: mỗi DN có những đặc điểm 

riêng trong tổ chức sản xuất KD và trong phương hướng hoạt động nên để đánh giá hợp 

lý tình hình tài chính, nhà phân tích cần nghiên cứu kỹ lưỡng đặc điểm hoạt động của DN. 
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1.5. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

1.5.1. Đánh giá khái quát kết quả kinh doanh 

Phân tích khái quát kết quả kinh doanh thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh để có cái nhìn sơ bộ về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung này được 

tiến hành bằng cách lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng so sánh. [9, tr.42] 

Khi phân tích, nhà phân tích nên quan tâm đánh giá các chỉ tiêu trọng yếu như lợi 

nhuận kế toán trước thuế, lợi nhuận kế toán sau thuế, doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, 

chi phí quản lý kinh doanh, … và mối liên hệ giữa chỉ tiêu này. 

Bảng 1.1: Phân tích khái quát kết quả kinh doanh 

       ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 

N-1 

Năm 

N 

Chênh lệch 

+/- % 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   
  

2. Các khoản giảm trừ doanh thu     

3. Doanh thu thuần     

4. Giá vốn hàng bán     

5. Lợi nhuận gộp      

6. Doanh thu hoạt động tài chính     

7. Chi phí tài chính     

Trong đó: Chi phí lãi vay     

8. Chi phí bán hàng     

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp     

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh     

11. Thu nhập khác     

12. Chi phí khác     

13. Lợi nhuận khác     

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế     

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành     

16. Lợi nhuận sau thuế TNDN     

                                      (Nguồn: Đỗ Huyền Trang (2018), bài giảng Phân tích báo cáo tài chính) 
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1.5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 

Việc phân tích được tiến hành từ đánh giá hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản của 

doanh nghiệp đến hiệu quả sử dụng từng loại tài sản cụ thể trong doanh nghiệp. Việc 

phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản của doanh nghiệp có thể được tiến hành thông 

qua các chỉ tiêu sau: [9, tr.43] 

Hiệu quả sử dụng tổng tài sản:  

𝐻𝑖ệ𝑢 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑠ử 𝑑ụ𝑛𝑔 𝑡ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛 (𝐻𝑇𝑆) =  
𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛
   (𝑙ầ𝑛) 

Trong đó: Doanh thu thuần = DT bán hàng và CCDV (MS 10) + DT hoạt động 

tài chính (MS 21) + Thu nhập khác (MS 31)  

  Lưu ý: Ba chỉ tiêu này lấy từ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và được 

áp dụng cho phân tích hiệu quả sử dụng tài sản, phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn 

và phân tích hiệu quả sử dụng chi phí    

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng tài sản bình quân đầu tư tại doanh nghiệp sẽ 

tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Trị số của chỉ tiêu này càng cao, khả năng 

tạo ra doanh thu thuần càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản càng tăng.  

Nếu không tính được giá trị bình quân của tổng tài sản, nhà phân tích có thể lấy 

ngay giá trị ở kỳ phân tích. Qua chỉ tiêu này, nhà phân tích có thể đánh giá hiệu quả của 

quá trình quản lý và sử dụng tài sản của doanh nghiệp. 

Tỷ suất sinh lợi của tài sản (ROA): 

          Tỷ suất 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑙ợ𝑖 𝑐ủ𝑎 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛 (𝑅𝑂𝐴)   =   
𝐿𝑁𝑇𝑇 (𝐿𝑁𝑆𝑇)

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑇𝑆 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛
𝑥 100  (%) 

Trong đó: LNTT lấy từ mã số là 50 trên Bảng báo cáo kết quả HĐKD  

                 LNST lấy từ mã số là 60 trên Bảng báo cáo kết quả HĐKD  

Chỉ tiêu này phản ánh cứ 100 đồng TS bình quân đầu tư tại doanh nghiệp đầu tư 

vào hoạt động kinh doanh sẽ tạo ra bao nhiêu đồng LNTT hoặc LNST. Trị số của chỉ 

tiêu này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng tài sản càng hiệu quả và ngược lại. 

Ngoài ra, cần thiết phải phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROA bằng cách sử 

dụng phương trình Dupont kết hợp với phương pháp loại trừ để thấy rõ ảnh hưởng của 

sự biến động HTS và ROS đến ROA. 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑇𝑆 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛
 𝑥 

𝐿𝑁𝑇𝑇 (𝐿𝑁𝑆𝑇)

𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛
 

                                𝑅𝑂𝐴 = 𝐻𝑇𝑆 𝑥 𝑅𝑂𝑆 (%) 



20 
 

Trong đó:  HTS là hiệu suất sử dụng tổng tài sản 

  ROS là tỷ suất sinh lợi của doanh thu 

Từ phương trình trên ta có thể dùng phương pháp loại trừ để đánh giá ảnh hưởng 

của sự biến động của HTS và ROS đến chỉ tiêu ROA 

Mặc dù, chỉ tiêu ROA phản ánh một cách tổng hợp về hiệu quả sử dụng tài sản của 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, ROA là chỉ tiêu chịu ảnh hưởng của cấu trúc nguồn vốn, do 

đó để xác định hiệu quả kinh doanh trong điều kiện giả định doanh nghiệp không đi vay 

có thể sử dụng chỉ tiêu “Sức sinh lợi kinh tế của tài sản” (RE). 

Sức sinh lợi kinh tế của TS (RE): 

          𝑆ứ𝑐 sinh 𝑙ợ𝑖 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡ế 𝑐ủ𝑎 𝑇𝑆 (𝑅𝐸) = 
𝐿𝑁𝑇𝑇 𝑣à 𝑙ã𝑖 𝑣𝑎𝑦 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛
 

Chỉ tiêu này khi phân tích thường được các nhà phân tích so sánh với lãi suất vay 

ngân hàng để ra quyết định có nên vay hay sử dụng vốn tự có. Nếu RE > r thì doanh 

nghiệp nên tiếp nhận các khoản vay và tạo ra phần tích lũy cho chủ sở hữu. Về phía nhà 

đầu tư, chỉ tiêu này là căn cứ để xem xét có nên đầu tư hay không. 

Tốc độ luân chuyển TSNH 

TSNH là loại tài sản có thời gian luân chuyển nhanh, có khả năng chuyển đổi thành 

tiền trong thời gian ngắn, trong một kỳ kinh doanh hay một năm có thể luân chuyển 

được nhiều lần, vì vậy đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH cũng chính là đánh giá tốc độ 

luân chuyển TSNH. Để đánh giá hiệu suất sử dụng TSNH cần tính toán và so sánh các 

chỉ tiêu sau: [1, tr.20] 

𝑆ố 𝑣ò𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑇𝑆𝑁𝐻 (𝐻𝑇𝑆𝑁𝐻) =  
𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛

𝐺𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑇𝑆𝑁𝐻 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛
  (𝑣ò𝑛𝑔/𝑘ỳ) 

Chỉ tiêu này cho thấy vòng quay của TSNH trong kỳ phân tích hay một đồng TSNH 

bỏ ra thì thu được bao nhiêu đồng DTT. Chỉ tiêu này càng lớn thì tốc độ luân chuyển 

TSNH càng nhanh góp phần tiết kiệm tương đối được vốn cho nhu cầu sản xuất kinh 

doanh, hạn chế được sự ứ đọng hoặc chiếm dụng và ngược lại, đó là kết quả của sự quản 

lý vốn hợp lý trong các khâu dự trữ, tiêu thụ và thanh toán, tạo tiền đề cho tình hình tài 

chính được lành mạnh. 

          𝑆ố 𝑛𝑔à𝑦 1 𝑣ò𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑇𝑆𝑁𝐻 (𝑁𝑇𝑆𝑁𝐻) =
360

𝑆ố 𝑣ò𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑇𝑆𝑁𝐻
 (𝑛𝑔à𝑦/𝑣ò𝑛𝑔) 

Chỉ tiêu này thể hiện số ngày cần thiết để TSNH quay được một vòng. Hệ số này 

càng nhỏ thì tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn càng lớn, chứng tỏ hiệu suất sử 

dụng tài sản ngắn hạn càng cao. 
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Nếu ký hiệu V1, V2, …, Vn lần lượt là giá trị TSNH được lấy ở nhều thời điểm khác 

nhau của kỳ kinh doanh, ta có: 

           𝐺𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑇𝑆𝑁𝐻 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛 =  

1
2

𝑉1 +  𝑉2 + 𝑉3 + ⋯ +  𝑉𝑛−2 + 𝑉𝑛−1 +
1
2

𝑉𝑛 

𝑛 − 1
 

               

Công thức tính bình quân này áp dụng cho tất cả các loại TS thuộc TSNH. Nếu 

không lấy được số liệu nhiều kỳ thì có thể lấy trung bình của đầu năm và cuối năm hoặc 

chính kỳ phân tích. Nếu chỉ tiêu HTSNH tăng lên thì tương ứng chỉ tiêu NTSNH sẽ giảm, có 

nghĩa là tốc độ luân chuyển TSNH tăng hay DN sử dụng TSNH có hiệu quả (tiết kiệm). 

Bên cạnh đó, nhà phân tích có thể dùng phương pháp thay thế liên hoàn để đánh 

giá ảnh hưởng của TSNH và doanh thu thuần đến tốc độ luân chuyển TSNH thông qua 

phương trình sau: 

             𝑆ố 𝑛𝑔à𝑦 1 𝑣ò𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑇𝑆𝑁𝐻 =  
360 𝑥 𝑇𝑆𝑁𝐻 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛

𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛
 

Nếu sử dụng hiệu quả TSNH thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được TSNH, ngược 

lại sẽ bị lãng phí, số tiết kiệm hoặc lãng phí được xác định như sau:  

             𝐺𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑇𝑆𝑁𝐻 𝑡𝑖ế𝑡 𝑘𝑖ệ𝑚 ℎ𝑜ặ𝑐 𝑙ã𝑛𝑔 𝑝ℎí =
 𝐷𝑇𝑇1 𝑥 (𝑁𝑇𝑆𝑁𝐻1 −  𝑁𝑇𝑆𝑁𝐻0)

360
 

Nhà phân tích tiếp tục tiến hành những nội dung phân tích như vậy đối với hàng 

tồn kho và khoản phải thu. Cụ thể như sau: 

Một là tốc độ luân chuyển hàng tồn kho, được đánh giá bằng cách tính toán và 

so sánh hai chỉ tiêu sau: 

             𝑆ố 𝑣ò𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝐻𝑇𝐾 (𝐻𝐻𝑇𝐾)
𝐷𝑇𝑇 ℎ𝑜ặ𝑐 𝐺𝑉𝐻𝐵

𝐺𝑖á 𝑡𝑟ị 𝐻𝑇𝐾 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛
 (𝑣ò𝑛𝑔/𝑘ỳ) 

Trong đó: GVHB được lấy từ mã số 11 trên Bảng báo cáo kết quả HĐKD 

Chỉ tiêu Số vòng quay hàng tồn kho cho biết cứ 1 đồng giá trị hàng tồn kho bình 

quân tạo ra được bao nhiêu đồng giá vốn hàng bán. Số vòng quay HTK càng cao thì việc 

quản lý HTK được đánh giá tốt. 

             𝑆ố 𝑛𝑔à𝑦 1 𝑣ò𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝐻𝑇𝐾 =
360

𝑆ố 𝑣ò𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝐻𝑇𝐾
 (𝑛𝑔à𝑦/𝑣ò𝑛𝑔) 

Nếu HHTK tăng thì tương ứng NHTK giảm, có nghĩa là tốc độ luân chuyển HTK càng 

nhanh, công tác quản lý HTK tốt, góp phần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển TSNH, đồng 

thời thể hiện khả năng chuyển đổi HTK thành tiền hoặc các khoản thu càng lớn, đáp ứng 

tốt hơn nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. 
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Hai là tốc độ luân chuyển khoản phải thu, được đánh giá bằng công thức sau: 

Đánh giá tốc độ luân chuyển khoản phải thu qua các chỉ tiêu sau: 

          𝑆ố 𝑣ò𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑜ả𝑛 𝑝ℎả𝑖 𝑡ℎ𝑢 (𝐻𝑃𝑡ℎ) 

         =
𝐷𝑇𝑇 (ℎ𝑜ặ𝑐 𝐷𝑇 𝑏á𝑛 𝑐ℎị𝑢 ℎ𝑜ặ𝑐 𝐷𝑇 𝑏á𝑛 𝑐ℎị𝑢 𝑏𝑎𝑜 𝑔ồ𝑚 𝑐ả 𝑡ℎ𝑢ế 𝐺𝑇𝐺𝑇 đầ𝑢 𝑟𝑎)

𝐺𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑘ℎ𝑜ả𝑛 𝑝ℎả𝑖 𝑡ℎ𝑢 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛
 

Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ chuyển đổi các khoản phải thu thành tiền. Trị giá của 

chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản phải thu càng nhanh. Điều này 

được đánh giá là tốt vì khả năng hoán đổi thành tiền nhanh, do vậy đáp ứng nhu cầu 

thanh toán nợ. Hệ số này nếu quá cao sẽ không tốt, ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng 

của doanh nghiệp do có thể doanh nghiệp thắt chặt tín dụng bán hàng. Vì vậy, khi đánh 

giá khả năng chuyển đổi các khoản phải thu thành tiền cần xem xét đến chính sách tín 

dụng bán hàng của doanh nghiệp.    

𝑆ố 𝑛𝑔à𝑦 1 𝑣ò𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝐾𝑃𝑇 =
360

𝑆ố 𝑣ò𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑜ả𝑛 𝑝ℎả𝑖 𝑡ℎ𝑢
 (𝑛𝑔à𝑦/𝑣ò𝑛𝑔) 

Chỉ tiêu này cho biết số ngày một vòng quay khoản phải thu luân chuyển được. 

Nếu HPTH tăng thì tương ứng NPTh giảm, có nghĩa là tốc độ luân chuyển khoản phải thu 

càng nhanh, công tác quản lý và thu hồi nợ có hiệu quả. Điều này đã góp phần đẩy nhanh 

tốc độ luân chuyển TSNH, đồng thời thể hiện khả năng chuyển đổi khoản phải thu thành 

tiền càng nhanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên chỉ tiêu này quá cao chưa hẳn là tốt, điều này thể hiện phương thức bán hàng 

gần như thu bằng tiền mặt nên khó cạnh tranh và mở rộng thị trường. Doanh nghiệp nên 

xem xét để chính sách bán hàng hợp lý nhằm giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh góp 

phần tăng hiệu quả sử dụng tài sản. 

Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn 

Hiệu suất sử dụng TSDH được tính bằng các chỉ tiêu sau đây: 

          𝐻𝑖ệ𝑢 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑠ử 𝑑ụ𝑛𝑔 𝑇𝑆𝐷𝐻 (𝐻𝑇𝑆𝐷𝐻) =
𝐷𝑇𝑇

𝐺𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑇𝑆𝐷𝐻 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛
 (𝑙ầ𝑛) 

Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng giá trị TSDH bình quân được đầu tư vào sản xuất kinh 

doanh tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần. HTSDH càng lớn thì càng tạo điều 

kiện nâng cao khả năng sinh lợi của TSDH, chứng tỏ TSDH càng hiệu quả, góp phần 

cải thiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Tiếp theo, tiếp tục đánh giá hiệu suất sử dụng TSCĐ: 

          𝐻𝑖ệ𝑢 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑠ử 𝑑ụ𝑛𝑔 𝑇𝑆𝐶Đ =
𝐷𝑇𝑇

𝐺𝑖á 𝑡𝑟ị 𝑐ò𝑛 𝑙ạ𝑖 𝑇𝑆𝐶Đ 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛
  (𝑙ầ𝑛) 
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Chỉ tiêu này cho biết, cứ một đồng TSCĐ khi đầu tư vào hoạt động kinh doanh có 

thể tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Trị số của chỉ tiêu này càng lớn chứng 

tỏ hiệu quả sử dụng TSCĐ càng cao. 

1.5.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn 

Nguồn vốn trong doanh nghiệp có thể được chia thành 3 loại: vốn chủ sở hữu, vốn 

tín dụng (vốn vay) và vốn chiếm dụng (nợ phải trả). [9, tr.46] 

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu 

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu là đánh giá khả năng sử dụng, quản lý 

vốn trong doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp luôn cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vì 

suy cho cùng, quá trình sản xuất kinh doanh là việc nâng cao sức sinh lợi trên một đồng 

vốn bỏ ra. Để phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu ta sử dụng chỉ tiêu tỷ suất sinh 

lợi của vốn chủ sở hữu. Công thức xác định tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu: 

           𝑇ỷ 𝑠𝑢ấ𝑡 sinh 𝑙ợ𝑖 𝑐ủ𝑎 𝑉𝐶𝑆𝐻 (𝑅𝑂𝐸) =
𝐿𝑁𝑆𝑇

𝑉𝐶𝑆𝐻 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛
 𝑥 100 (%) 

Chỉ tiêu này cho biết cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu đầu tư sẽ mang lại cho doanh 

nghiệp bao nhiêu đồng LNST. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng VCSH 

càng cao và do đó doanh nghiệp có cơ hội tìm được nguồn vốn mới (huy động qua thị 

trường tài chính). Ngược lại, chỉ tiêu này càng thấp dưới mức sinh lợi cần thiết của thị 

trường thì khả năng thu hút vốn đầu tư, thu hút VCSH vào doanh nghiệp càng khó.  

Như vậy, có thể thấy mọi nỗ lực của doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt động 

đều hướng tới mục đích cuối cùng là tăng ROE. 

Tiếp theo, nhà phân tích cần thiết phải phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROE 

bằng cách sử dụng phương trình Dupont kết hợp với phương pháp loại trừ để thấy rõ 

ảnh hưởng của các nhân tố đến ROE qua phương trình Dupont sau: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑁𝑆𝑇 (𝐿𝑁𝑇𝑇)

𝐷𝑇𝑇
 𝑥 

𝐷𝑇𝑇

𝑇𝑆
𝑥 

𝑇𝑆

𝑉𝐶𝑆𝐻
 {𝑥(1 − 𝑡)} 

             = 𝐻𝑇𝑠 𝑥 𝑅𝑂𝑆 𝑥 
1

𝑇ỷ 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑡ự 𝑡à𝑖 𝑡𝑟ợ
  {𝑥(1 − 𝑡)}      

Như vậy: 

                             𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐴 𝑥 
1

𝑇ỷ 𝑠𝑢ấ𝑡 𝑡ự 𝑡à𝑖 𝑡𝑟ợ
 {𝑥(1 − 𝑡)}  (1) 

 Hoặc: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐴 𝑥 (1 + Đò𝑛 𝑏ẩ𝑦 𝑡à𝑖 𝑐ℎí𝑛ℎ) {𝑥(1 − 𝑡)} (2) 
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Từ phương trình (1) và (2) có thể xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ROE bao 

gồm: ROA, độ lớn của đòn bẩy tài chính (sự tự chủ về tài chính), thuế suất thuế TNDN. 

Tuy nhiên, trên thực tế thuế suất thuế TNDN không ảnh hưởng đến ROE vì t luôn ở một 

mức cố định. Do vậy các nhân tố ảnh hưởng đến ROE bao gồm: 

Một là hiệu quả sử dụng tài sản (ROA): Từ phương trình (1) và (2) cho thấy hiệu 

quả sử dụng tài sản tỷ lệ thuận với hiệu quả sử dụng VCSH. Do vậy, hiệu quả sử dụng 

tài sản (ROA) càng cao thì hiệu quả sử dụng VCSH (ROE) sẽ càng cao. 

Hai là độ lớn của đòn bẩy tài chính: Từ phương trình (2) ta thấy độ lớn đòn bẩy tài 

chính càng cao (khả năng tự chủ về tài chính càng thấp) thì hiệu quả sử dụng VCSH 

(ROE) càng cao, chính sách tài chính (cơ cấu nguồn vốn) tốt. 

Tuy nhiên, nếu liên tục tăng nợ phải trả và giảm VCSH thì doanh nghiệp có thể rơi 

vào tình trạng phá sản. Đồng thời, trong phương trình (2) vẫn xuất hiện chỉ tiêu ROA là 

chỉ tiêu bị ảnh hưởng bởi cấu trúc nguồn vốn. Do đó, để đánh giá riêng ảnh hưởng của 

việc tăng nguồn vốn vay và đòn bẩy tài chính đối với hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu 

(ROE), cần biến đổi chỉ tiêu ROE như sau: 

Ký hiệu: Cv: Chi phí lãi vay 

 NPT: Nợ phải trả (chỉ bao gồm nợ vay, không có nợ đi chiếm dụng) 

 r: lãi suất vay 

 VCSH: Vốn chủ sở hữu 

 TS: Tổng tài sản 

Ta có:     Cv = NPT x r 

𝑅𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑆
=  

𝐿𝑁𝑇𝑇 + 𝐶𝑣

𝑇𝑆
=  

𝐿𝑁𝑇𝑇 + 𝑁𝑃𝑇 𝑥 𝑟

𝑇𝑆
 

→ 𝐿𝑁𝑇𝑇 = (𝑅𝐸 𝑥 𝑇𝑆) − (𝑁𝑃𝑇 𝑥 𝑟) 

  = 𝑅𝐸 𝑥 (𝑁𝑃𝑇 + 𝑉𝐶𝑆𝐻) − 𝑁𝑃𝑇 𝑥 𝑟 

  = 𝑁𝑃𝑇 𝑥 (𝑅𝐸 − 𝑟) + VCSH x RE 

→ 𝐿𝑁𝑆𝑇 = 𝐿𝑁𝑇𝑇 𝑥 (1 − 𝑡) = [𝑁𝑃𝑇 𝑥 (𝑅𝐸 − 𝑟) + 𝑉𝐶𝑆𝐻 𝑥 𝑅𝐸] 𝑥 (1 − 𝑡) 

Như vậy: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑁𝑃𝑇 𝑥 (𝑅𝐸 − 𝑟) + 𝑉𝐶𝑆𝐻 𝑥 𝑅𝐸

𝑉𝐶𝑆𝐻
 𝑥 (1 − 𝑡) 

  𝑅𝑂𝐸 = [(𝑅𝐸 − 𝑟) 𝑥 Đò𝑛 𝑏ẩ𝑦 𝑡à𝑖 𝑐ℎí𝑛ℎ + 𝑅𝐸 𝑥 (1 − 𝑡)    (3) 
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Từ phương trình (3) ta thấy: 

Khi RE > r (sức sinh lợi kinh tế của tài sản > lãi vay): Lúc này nếu đòn bẩy tài 

chính càng cao thì ROE sẽ càng cao, nghĩa là việc vay nợ sẽ làm cho hiệu quả sử dụng 

VCSH của doanh nghiệp tăng. Trong trường hợp này, nếu doanh nghiệp có nhu cầu mở 

rộng sản xuất kinh doanh mà vẫn muốn giữ được, thậm chí tăng hiệu quả sử dụng VCSH 

thì doanh nghiệp nên tăng cường đi vay. Trường hợp này được gọi là hiệu ứng đòn bẩy 

tài chính dương. 

Khi RE < r (sức sinh lợi kinh tế của tài sản < lãi vay): Lúc này nếu đòn bẩy tài 

chính càng cao thì ROE sẽ càng giảm, nghĩa là việc vay nợ sẽ làm cho hiệu quả sử dụng 

VCSH của doanh nghiệp giảm và rủi ro phá sản tăng lên. Trong trường hợp này, nếu 

doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp nên huy động VCSH. 

Trường hợp này được gọi là hiệu ứng đòn bẩy tài chính âm. 

Phân tích hiệu quả sử dụng nợ phải trả 

Hiệu quả sử dụng nợ phải trả được đánh giá thông qua các chỉ tiêu đánh giá tốc độ 

luân chuyển các khoản phải trả như sau:  

𝑆ố 𝑣ò𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑐á𝑐 𝑘ℎ𝑜ả𝑛 𝑝ℎả𝑖 𝑡𝑟ả (𝐻𝑃𝑡𝑟) =
𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡𝑖ề𝑛 ℎà𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 𝑐ℎị𝑢

𝐶á𝑐 𝑘ℎ𝑜ả𝑛 𝑛ợ 𝑝ℎả𝑖 𝑡𝑟ả 𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛
 

Đơn vị tính là vòng/kỳ (lần) 

    𝑇ℎờ𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛  1 𝑣ò𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑐á𝑐 𝑘ℎ𝑜ả𝑛 𝑝ℎả𝑖 𝑡𝑟ả (𝑁𝑃𝑇𝑟) 

                      =
360

𝑆ố 𝑣ò𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑐á𝑐 𝑘ℎ𝑜ả𝑛 𝑝ℎả𝑖 𝑡𝑟ả
   (𝑛𝑔à𝑦/𝑣ò𝑛𝑔) 

           

Nếu số vòng quay các khoản phải trả càng lớn thì tương ứng thời gian một vòng 

quay khoản phải trả càng nhỏ, có nghĩa là tốc độ luân chuyển khoản phải trả càng nhanh. 

Điều này chứng tỏ doanh nghiệp thanh toán tiền hàng kịp thời, ít đi chiếm dụng vốn, uy 

tín của doanh nghiệp được nâng cao. Ngược lại, trị số của chỉ tiêu này càng thấp, chứng 

tỏ tốc độ thanh toán tiền hàng của doanh nghiệp càng chậm, doanh nghiệp đi chiếm dụng 

vốn nhiều, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp đối với nhà đầu tư, nhà cung cấp 

cũng như khách hàng. 

1.5.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 

Doanh nghiệp kinh doanh trên các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ là để 

tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó thu 

ra các lợi nhuận cho doanh nghiệp. Để làm được điều này, doanh nghiệp phải bỏ ra 

những chi phí nhất định từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ. [1, tr.8] 
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Chi phí của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động 

sống và lao động vật hóa, phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. Hay nói cách khác, chi phí của doanh nghiệp là các khoản tiêu hao các nguồn 

lực đã sử dụng cho mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kì 

nhất định, biểu hiện bằng tiền. 

Chi phí trong kỳ của doanh nghiệp thường bao gồm: giá vốn hàng bán, chi phí bán 

hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác. Đó là các khoản chi 

phí bỏ ra để thu lợi nhuận trong kỳ. Để đánh giá hiệu quả sử dụng của từng loại chi phí 

thường thông qua số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu này được 

xác định như sau: 

     𝑇ỷ 𝑠𝑢ấ𝑡 sinh 𝑙ợ𝑖 𝑐ủ𝑎 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑡ừ𝑛𝑔 𝑙𝑜ạ𝑖 =
𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑡ℎ𝑢ầ𝑛

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑡ừ𝑛𝑔 𝑙𝑜ạ𝑖
 𝑥 100(%) 

Trong công thức trên, chi phí từng loại có thể là tổng chi phí, tổng chi phí sản xuất 

sản phẩm, tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, giá vốn hàng bán, … Lợi nhuận thuần 

có thể là lợi nhuận kế toán trước thuế, lợi nhuận kế toán sau thuế, lợi nhuận thuần từ 

hoạt động kinh doanh, … Tuy nhiên, cần lựa chọn chỉ tiêu lợi nhuận phù hợp với chi 

phí cần đánh giá. [9, tr.50] 

Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp cứ 100 đồng chi phí từng 

loại thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ mức lợi nhuận 

trong chi phí càng lớn hay hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất trong doanh nghiệp càng 

tốt, thể hiện doanh nghiệp tiết kiệm được những khoản chi phí chi ra cần thiết trong kỳ, 

góp phần nâng cao lợi nhuận. 
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CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA 

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP QUY NHƠN 

2.1. Giới thiệu khái quát chung về Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 

2.1.1.1. Tên và địa chỉ công ty 

Tên công ty: Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quy Nhơn 

Tên viết tắt: Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn. 

Tên tiếng Anh: QUY NHƠN FORESTRY LIMITED LIABILITY COMPANY. 

Loại hình công ty: Doanh nghiệp Nhà nước 

Địa chỉ trụ sở: Số 1134 đường Hùng Vương, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định. 

Điện thoại: (0256) 3848666; 3748260; 3748894 - Fax: (0256) 3848911 

Địa chỉ thư điện tử: lamnghiepquynhon@gmail.com 

Trang web: lamnghiepquynhon.com.vn 

Tài khoản số: 5811000012532-4 tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phú Tài. 

Tài khoản số: 4301-211-110-010 tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thành phố Quy Nhơn. 

Mã số thuế: 4100258842 

Người đại diện: ông Trần Nguyên Tú       Chức vụ: Chủ tịch Công ty 

2.1.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc quan trọng trong quá trình phát triển của công ty 

 Năm 1977, Lâm trường Quy Nhơn (Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn hiện 

nay) được thành lập theo quyết định số 1445/QĐ – TC ngày 12/7/1977 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nghĩa Bình. Phạm vi hoạt động trên địa bàn thị xã Quy Nhơn.  

 Năm 1986, thực hiện quyết định số 348/QĐ – TC ngày 31 tháng 01 năm 1986 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình sát nhập hai Lâm trường Phước Vân và Lâm trường 

Quy Nhơn lấy tên thành Lâm trường Quy Nhơn. 

 Năm 1992, thực hiện Nghị định số 388/HĐBT ngày 20 tháng 12 năm 1991 của 

Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ra Quyết định số 2675/QĐ – UB 

ngày 31 tháng 12 năm 1992 thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước Lâm trường Quy 

Nhơn với chức năng là quản lý bảo vệ và phát triển rừng, kinh doanh nông lâm kết hợp. 

Năm 2006, thực hiện Nghị định số 200/2004/NĐ – CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 

của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh, Ủy ban nhân dân 
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tỉnh Bình Định ra Quyết định số 830/QĐ – UBND ngày 07 tháng 12 năm 2006 về việc phê 

duyệt phương án chuyển Lâm trường Quy Nhơn thành Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn. 

Năm 2010 cho đến nay thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ – CP ngày 19 tháng 3 

năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH 

một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có quyết 

định số 260/QĐ – UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 về việc phê duyệt đề án chuyển 

đổi Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp 

Quy Nhơn theo quy định. 

Thực hiện Nghị định số: 118/2014/NĐ – CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính 

phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty 

nông, lâm nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có Quyết định số: 2157/QĐ – UBND 

ngày 24 tháng 6 năm 2016 về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH một 

thành viên Lâm nghiệp Quy Nhơn. 

2.1.1.3. Quy mô hiện tại của công ty 

Tổng số vốn kinh doanh tính đến thời điểm 31/12/2021 là 69.955.168.534 đồng. 

Cơ cấu tổ chức công ty gồm có: Chủ tịch, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, 

Kiểm soát viên; các phòng chuyên môn nghiệp vụ; các đội quản lý bảo vệ rừng, đội sản 

xuất. Hiện nay, tổng số công nhân viên và người lao động của công ty là 83 người. 

Bảng 2.1: Tổng số vốn kinh doanh của công ty tại thời điểm 31/12/2021 

                                                                                                                  ĐVT: đồng 

Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền 

Tài sản ngắn hạn 54.885.548.315 Nợ phải trả 23.080.259.213 

Tài sản dài hạn 12.069.620.219 Nguồn vốn chủ sở hữu 43.874.909.321 

Tổng 69.955.168.534 Tổng 69.955.168.534 

                               (Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính) 

Bảng 2.2: Tổng số lao động của công ty năm 2021 

                                                                                                               ĐVT: người 

STT Chỉ tiêu Người 

01 Cán bộ lãnh đạo, quản lý 05 

02 Các phòng chuyên môn 25 

03 Bộ phận trực tiếp 51 

04 Đại diện cho liên loanh 02 

 Tổng 83 

                                                                                          (Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính)
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2.1.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty và đóng góp vào ngân sách Nhà nước qua các năm 

Để biết được hiệu quả hoạt động của công ty ta xem Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh của công ty qua 3 năm gần nhất qua Bảng 2.3: 

Bảng 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

  
                  Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 43.064.952.500 37.861.927.105 40.410.524.599 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
43.064.952.500 37.861.927.105 40.410.524.599 

4. Giá vốn hàng bán 30.094.733.568 30.551.985.355 28.683.010.022 

5. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
12.970.218.932 7.309.941.750 11.727.514.577 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 2.542.502.526 711.732.432 722.323.046 

7. Chi phí tài chính 0 0 0 

Trong đó: Chi phí lãi vay 0 0 0 

9. Chi phí bán hàng 247.239.404 168.788.182 219.714.723 

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.597.180.817 6.754.053.671 7.317.689.706 

11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
7.668.301.237 1.098.832.329 4.912.433.194 

12. Thu nhập khác 3.489.845.503 8.707.389.353 4.925.514.433 

13. Chi phí khác 1.447.862.370 3.927.051 0 

14. Lợi nhuận khác 2.041.983.133 8.703.462.302 4.925.514.433 

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế 
9.710.284.370 9.802.294.631 9.837.947.627 

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.485.446.874 1.322.128.035 1.295.695.048 

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 

18. Lợi nhuận sau thuế TNDN 8.224.837.496 8.480.166.596 8.542.252.579 

(Phòng Kế toán – Tài chính) 

Doanh thu và lợi nhuận của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn có sự thay đổi 

trong giai đoạn từ 2019 – 2021, cụ thể:  
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Về doanh thu: Trong năm 2019 doanh thu BH và CCDV của công ty là 

43.064.952.500 đồng đến năm 2020 là 37.861.927.105 đồng giảm 5.203.025.395 đồng 

so với năm 2019 tương ứng với tốc độ giảm là 12,08%. Sang năm 2021, doanh thu BH 

và CCDV của công ty tăng lên là 40.410.524.599 đồng, tức là tăng 2.548.597.494 đồng, 

tương ứng với tốc độ tăng là 6,73%. 

Về lợi nhuận sau thuế: Trong năm 2019 lợi nhuận sau thuế của công ty là 

8.224.837.496 đồng đến năm 2020 lợi nhuận là 8.480.166.596 đồng tăng 255.329.100 

đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 3,1%. Sang năm 2021 lợi nhuận sau thuế đạt 

8.542.252.579 đồng tăng tương ứng là so với năm 2020 là 62.085.983 đồng tương ứng 

với tỷ lệ tăng là 0,73%. 

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 

2.1.2.1. Chức năng của công ty 

 Quản lý và phát triển rừng, kinh doanh diện tích rừng sản xuất hiệu quả, thực hiện 

tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đời sống cán bộ công nhân viên được nâng cao; góp 

phần phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Trồng rừng phòng hộ chống cát bay ven 

biển, phủ xanh đất trống đồi núi trọc và quản lý bảo vệ diện tích rừng trồng theo chỉ tiêu 

kế hoạch của Nhà nước giao. 

2.2.2.2. Nhiệm vụ của công ty 

– Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn xây dựng phương án quản lý rừng bền 

vững, nhằm quản lý rừng theo một định hướng đúng đắn có cơ sở khoa học và thực tiễn. 

– Bảo đảm quản lý rừng bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường, đạt được các 

nguyên tắc về quản lý rừng bền vững của Quốc tế FSC tiến tới được cấp chứng chỉ rừng 

FM quốc tế, nhằm tăng hiệu quả kinh tế và cải thiện thu nhập cho cán bộ công nhân viên 

của công ty. 

– Góp phần tạo vùng nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu của 

địa phương và vùng.  

2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

2.1.3.1. Loại hình kinh doanh và các loại sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của công ty 

     Loại hình kinh doanh 

Theo giấy chứng nhận đăng ký DN, ngành nghề kinh doanh chính của công ty là: 

• Quản lý, bảo vệ rừng; trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây lâu năm; 

• Kinh doanh giống cây trồng và cây, hoa cảnh; dịch vụ nông, lâm, ngư, công nghiệp 

• Sản xuất, chế biến và mua bán hàng nông, lâm, thủy sản 

• Trồng rừng và chăm sóc rừng 
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• Khai thác gỗ, chế biến gỗ và lâm sản khác; khai thác lâm sản trừ gỗ 

• Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 

• Đại lý du lịch: đầu tư, kinh doanh, dịch vụ du lịch sinh thái 

• Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống: kinh doanh dịch vụ ăn uống 

• Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, chế biến đá 

• Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật: thiết kế giám sát thi công công trình lâm sinh 

Các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu 

Sản phẩm dịch vụ chủ yếu mà công ty đang kinh doanh:  

• Cây xanh đô thị 

• Cây trồng rừng 

• Cây cảnh quan 

• Cây bản địa – trồng rừng 

• Hạt giống các loại 

• Sản xuất cây giống 

• Dịch vụ Tư vấn – Thiết kế 

• Dịch vụ Giám sát – Thi công 

• Dịch vụ mua bán cây giống 

• Dịch vụ tư vấn vườn ươm 

2.1.3.2. Thị trường đầu vào và đầu ra của công ty 

Thị trường đầu vào 

Trồng rừng và chăm sóc rừng, khai thác gỗ, khai thác lâm sản ngoài gỗ, hoạt động 

dịch vụ lâm nghiệp, đầu tư kinh doanh, dịch vụ du lịch sinh thái; kinh doanh dịch vụ ăn 

uống; thiết kế, giám sát thi công các công trình lâm sinh; quản lý, bảo vệ rừng; chế biến 

gỗ và lâm sản khác; sản xuất, chế biến và mua bán hàng nông, lâm, thủy sản; kinh doanh 

giống cây trồng và cây, hoa cảnh; dịch vụ nông, lâm, ngư, công nghiệp, kinh doanh 

nghành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật. 

Thị trường đầu ra 

Công ty thực hiện nhiệm vụ công ích, làm chủ đầu tư cho công tác xây dựng rừng 

phòng hộ theo chương trình dự án bảo vệ và phát triển rừng của Chính phủ và của Tỉnh. 

2.3.3. Đặc điểm về vốn kinh doanh của công ty 

Công ty là Doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, vốn nhà nước, có 

tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, được đăng ký và hoạt động theo 

Luật Doanh nghiệp; trực thuộc UBND tỉnh Bình Định. 
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Bảng 2.4: Nguồn vốn kinh doanh của công ty 

            Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

(%) 

1. TSNH 53.668.012.149 81,14 55.837.639.108 80,92 54.885.548.315 81,97 

2. TSDH 12.476.909.167 18,86 13.165.518.568 19,08 12.069.620.219 18,03 

Tổng TS 66.144.921.316 100 69.003.157.676 100 66.955.168.534 100 

3.NPT 25.798.071.749 39,00 26.142.258.129 37,89 23.080.259.213 34,47 

4.VCSH 40.346.849.567 61,00 42.860.899.547 62,11 43.874.909.321 65,53 

Tổng NV 66.144.921.316 100 69.003.157.676 100 66.955.168.534 100 

                    (Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính) 

Để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh thì bất kì công ty nào cũng cần phải 

có yếu tố quan trọng nhất đó chính là vốn. Qua bảng số liệu trên ta thấy rằng trong năm 

2019 nợ phải trả của công ty là 25.798.071.749 đồng chiếm 39% tổng nguồn vốn, vốn 

chủ sở hữu là 40.346.849.567 đồng chiếm 61% tổng nguồn của công ty. Qua năm 2020 

tổng nguồn vốn tăng lên là 69.003.157.676 đồng, trong đó nợ phải trả là 26.142.258.129 

đồng chiếm 37,89% và vốn chủ sở hữu là 42.860.899.547 đồng chiếm 62,11%. Tiếp 

theo là năm 2021 tổng nguồn vốn đã có sự biến động so với năm 2020, tổng nguồn vốn 

đã giảm còn 66.955.168.534 đồng, trong đó nợ phải trả là 23.080.259.213 đồng chiếm 

34,47% và vốn chủ sở hữu là 43.874.909.321 đồng chiếm 65,53%. Như vậy, thông qua 

sự thay đổi của quy mô nguồn vốn kinh doanh của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy 

Nhơn qua 3 năm 2019 – 2021 ta kết luận rằng: quy mô nguồn vốn kinh doanh của công 

ty tăng từ năm 2019 đến 2020 rồi giảm từ năm 2020 đến năm 2021. 

2.1.3.4. Đặc điểm về các nguồn lực chủ yếu của công ty 

Đặc điểm về lao động 

Về nguồn nhân lực: Tổng số lao động công ty hiện tại là 83. Công ty sẽ sử dụng 

khoảng 750 lao động thuê ngoài (lao động thời vụ)/năm. Kế hoạch 2020 – 2026 sẽ tuyển 

dụng thêm 4 cán bộ văn phòng, 10 công nhân trực tiếp sản xuất và bảo vệ rừng nâng 

tổng số lao động lên 97 người và giữ nguyên cho tới cuối kỳ. 
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Bảng 2.5: Tình hình lao động của công ty 

STT Chỉ tiêu 
Số lượng 

(người) 
Tỷ trọng  

(%) 

01 Tổng số lao động 83 100% 

02 Phân loại lao động theo thời hạn   

 
Ký hợp đồng lao động không xác định 

thời hạn 78 93,98% 

 
Ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 

12 tháng đến 36 tháng 

 

5 

 

6,02% 

03 Phân loại theo trình độ chuyên môn   

 Trình độ đại học và trên đại học 24 28,57% 

 Cao đẳng và trung cấp 17 20,23% 

 Công nhân kỹ thuật 11 13,10% 

 Lao động phổ thông 32 38,10% 

04 Phân loại theo giới tính   

 Nam 56 67,47% 

 Nữ 27 32,53% 

                         (Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính)  

Đặc điểm về tài sản cố định 

Tình hình sử dụng tài sản cố định của công ty được thể hiện qua bảng 2.6:  

Bảng 2.6: Tình hình tài sản cố định của công ty 

  
                          ĐVT: đồng 

Loại, tên TSCĐ Nguyên giá Giá trị hao 
mòn 

Giá trị còn 
lại 

Nhà cửa, vật kiến trúc 12.124.904.087 5.196.487.009 6.928.417.078 

Máy móc, thiết bị 644.916.000 383.848.554 261.067.446 

Phương tiện truyền dẫn, vận tải 1.972.181.000 1.884.326.391 87.854.609 

Thiệt bị, dụng cụ quản lý 182.770.000 74.170.735 108.599.265 

TSCĐ khác 0 0 0 

Tổng cộng 14.924.771.087 7.538.832.689 7.385.938.398 

                   (Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính) 
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Qua cơ cấu TSCĐ ta thấy nhà cửa, vật kiến trúc chiếm tỷ trọng lớn nhất (80,58%), 

TSCĐ khác chiếm tỷ trọng thấp nhất là (0,23%). 

Không có TSCĐ hữu hình được dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo cho các khoản 

vay tại thời điểm cuối năm.  

Nguyên giá của TSCĐ hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng. 

2.1.4.  Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại công ty 

2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty 

Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất 

Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng trồng sản xuất keo lai: 

A. Chuẩn bị hiện trường trồng rừng 

I. Xử lý thực bì  

1. Phương thức: Xử lý thực bì toàn diện 

2. Phương pháp:  

      – Theo quy trình hướng dẫn xử lý thực bì đốt có kiểm soát trong sản xuất lâm nghiệp 

của công ty đã ban hành 

   – Thời gian xử lý: Muộn nhất không quá 31/08 

II. Làm đất 

1. Phương thức: Làm đất cục bộ 

2. Phương pháp 

  – Tiến hành đào hố theo kích thước 30x30x30cm, bố trí hàng song song đường đồng 

mức, hố bố trí dạng so le hình nanh sấu. Cự ly hàng cách hàng 2m, cự ly cây cách 

cây 2m. Khi đào hố phải cuốc lớp đất mặt để riêng ra một bên. 

 – Dùng cuốc vạc lớp đất mặt đầy 2/3 hố, trộn đều với phân bón lót, sau đó lắp đất 

cao hơn mặt đất tự nhiên 2 – 3cm.  

3. Thời gian làm đất: công việc làm đất thực hiện xong muộn nhất không quá 30/09 

4. Kỹ thuật lấp hố: lấp hố và kết hợp bón phân bằng cách trộn đều phân với đất mặt 

lấp 2/3 hố, sau đó lấp đầy miệng hố và phải thực hiện trước lúc trồng 7 – 15 ngày. 

III. Bón phân 

1. Loại phân: phân vi sinh 

2. Định lượng: phân vi sinh 0,2 kg/hố 

3. Kỹ thuật 

   – Cách bón: dùng cuốc cào đất lấp đầy 1/3 thể tích hố sau đó đổ lượng phân vi 

sinh theo quy định, tiếp tục cho đất màu xuống hố đến 2/3 thể tích rồi trộn đều với 

phân trong hố. Sau cùng lấp đầy miệng, vun thành hình mâm xôi cao hơn miệng hố. 
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B. Trồng rừng 

1. Cây trồng rừng: keo lai (A. Hybird) 

2. Mục đích kinh doanh: làm gỗ chuyên nghiệp giấy, gỗ gia dụng 

3. Mật độ trồng: 2000 đến 2500 cây/ha 

4. Cự ly hàng: 2,0 m 

5. Cự ly cây: 2,0 m; 2,5 m 

6. Phương thức trồng: trồng rừng thuần loài 

7. Phương thức trồng: cây con có túi bầu 

8. Công thức trồng: keo lai thuần loài 

9. Thời vụ trồng: từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, tuyệt đối không trồng vào những 

ngày thời tiết mưa to, gió lớn 

10. Tiêu chuẩn cây con đem trồng 

 – Tuổi cây từ 3,5 – 5 tháng lúc bắt đầu cấy 

 – Quy cách phẩm chất: chiều cao từ 25 cm trở lên, rễ phát triển tốt, không cong quẹo 

sâu bệnh và không cụt ngọn. Xu hướng sinh trưởng khá tốt. Đã đảo bầu và cắt rễ mọc 

ra ngoài bầu 

11. Kỹ thuật trồng 

 – Vào mùa mưa, chọn những ngày thời tiết mưa nhỏ, trời râm mát, đất trong hố đủ 

ẩm để trồng cây 

 – Dùng cuốc hoặc bay moi một lỗ sâu và rộng hơn túi bầu 2 – 3 cm ở giữa hố đã lấp 

  – Dùng dao bén hoặc lưỡi lam rạch túi bầu, gỡ nhẹ túi bầu ra khỏi bầu. Đặt bầu ngay 

ngắn xuống lỗ, lấp đất ngập ½ chiều cao bầu, ấn chặt giữ bầu ổn định, sau đó vun đất 

cao hơn mặt bầu 3 – 4cm và ấn chặt xung quanh bầu. Các thao tác phải hết sức khéo 

léo, tuyệt đối tránh làm vỡ bầu 

 – Tỷ lệ số cây bị nhiễm mối < 10% số cây phải dùng thuốc chống mối đối với 12. 

Chống mối: Sau khi trồng xong 10 – 15 ngày tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện có 

mối xâm hại phải dùng thuốc chống mối trong các trường hợp sau: 

– Tỷ lệ số cây bị nhiễm mối > 10% số cây thì phải rắc thuốc mối phòng trừ cho toàn 

bộ số cây trồng với liều lượng 5 gam/ hố và trộn đều 1/3 đất đã lấp phần trên của hố. 

12. Chống mối 

Sau khi trồng xong 10 – 15 ngày tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện có mối xâm 

hại phải dùng thuốc chống mối trong các trường hợp sau:  

 – Tỷ lệ số cây bị nhiễm mối < 10% số cây phải dùng thuốc chống mối đối với 

những cây bị nhiễm mối 

 – Tỷ lệ số cây bị nhiễm mối > 10% số cây thì phải rắc thuốc mối phòng trừ cho 

toàn bộ cây trồng với liều lượng 5 gam/hố rắc và trộn đều 1/3 đất đã lấp phần trên của hố. 
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Sơ đồ cơ cấu tổ chức kinh doanh 

Sơ đồ bố trí trồng rừng của công ty: 

Đối với mật độ 2.000 cây/ha            Đối với mật độ 2.500 cây/ha 

       2,0 m           Cây cách cây 2,0 m        Cây cách cây 

 

 2,0 m Hàng cách hàng 2,5 m   Hàng cách hàng 

 

Sơ đồ 2.1: Bố trí trồng rừng 

(Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính) 

2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty 

    Sơ đồ tổ chức quản lý 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

              (Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính) 

 Ghi chú:                              Chỉ đạo trực tiếp 

                                                 Phối hợp 

                                               Phối hợp, kiểm soát 

Chủ tịch công ty 

Giám đốc 

Phó giám đốc 

Kiểm soát viên 

Phòng Kế toán 

– Tài chính 

Phòng Tổ chức – 

Hành chính 
Phòng Kế 

hoạch 

Phòng Kĩ thuật – 

QLBVR 

Đội QLBVR 

Bắc Sơn 

Đội QLBVR 

Vũng Chua 

Đội QLBVR 

Cù Mông 

Đội QLBVR 

Long Mỹ 

Đội sản xuất 

công ty 

UBND Tỉnh Bình 

Định 
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Chức năng, nhiệm vụ của phòng ban: 

Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo cơ cấu tổ chức trực tuyến với các 

chức năng và nhiệm vụ khác nhau: 

Chủ tịch: Chủ tịch công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở 

hữu mà chủ sở hữu giao tại điều lệ này và các quy định của pháp luật, có quyền nhân 

danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ 

của chủ sở hữu đối với phần vốn góp của công ty ở các doanh nghiệp khác. 

 Kiểm soát viên: đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm 

toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định 

về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm 

bảo hợp lý, hợp pháp về việc số liệu báo cáo tài chính của công ty có còn sai sót trọng 

yếu hay không. 

 Giám đốc: Là người công ty bổ nhiệm, có nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức, điều hành 

mọi hoạt động công ty, đồng thời chịu trách nhiệm trước công ty chủ quản cấp trên cùng 

toàn thể cán bộ công nhân viên công ty về mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

 Phó giám đốc: Là người giúp Giám đốc công ty điều hành một số lĩnh vực công 

tác theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc công ty. Chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch công ty và pháp luật đối với nhiệm vụ phân công và ủy quyền. 

 Phòng Kế hoạch: Phòng kế hoạch có nhiệm vụ phân tích, tổng hợp và lập bản dự 

thảo kế hoạch hoạt động sao cho phù hợp với định hướng và chủ trương của doanh 

nghiệp, tổ chức theo từng thời kì. Trình bày bản dự thảo kế hoạch hoạt động với Ban 

lãnh đạo. Kế tiếp tiến hành lập kế hoạch chính thức, trình duyệt kế hoạch với quản lý 

cấp trên. Bên cạnh đó, phải bảo đảm bí mật các thông tin kinh tế đối với những người 

không có trách nhiệm để tránh thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của công ty. 

 Phòng Kế toán – Tài chính:  

   + Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán – tài chính; quản lý tài 

chính, tài sản theo pháp lệnh của Nhà nước, điều lệ và quy chế điều chỉnh của công ty. 

   + Tổ chức hạch toán, thống kê kế toán, phản ánh chính xác đầy đủ các số liệu, tình 

hình luân chuyển các loại vốn trong sản xuất kinh doanh của công ty. Tổ chức thực hiện 

chặt chẽ quản lý thu – chi tiền mặt, thống kê báo cáo đúng quy định. 

   + Quản lý hóa đơn, các biểu mẫu chứng từ kế toán. Tổ chức lưu trữ chứng từ, tài 

liệu kế toán, sổ sách và báo cáo kế toán, các tài liệu liên quan đến tài chính kế toán của 

công ty theo quy định của Nhà nước và công ty. Quản lý, điều hành và thực hiện các 

nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực kế toán – tài chính tại đơn vị. 
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   + Đề xuất kiến nghị với Giám đốc về việc thực hiện các quy chế quản lý tài chính, 

kế hoạch tài chính, sử dụng các loại vốn vào sản xuất kinh doanh đảm bảo nâng cao hiệu 

quả kinh tế, thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. 

Phòng Tổ chức – Hành chính:  

 + Là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc về công tác tổ 

chức cán bộ, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, quy hoạch, 

hành chính, văn thư, lưu trữ, y tế, quân sự và bảo vệ chính trị nội bộ. Lập và thực hiện 

kế hoạch xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất trong công ty. 

 + Triển khai và giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật hiện hành, 

nội quy cơ quan. Phòng còn có nhiệm vụ tư vấn về pháp luật, xây dựng và kiểm tra việc 

tổ chức thực hiện nội quy, quy định công ty. Xây dựng, tổ chức sự kiện, kiểm tra các 

hoạt động phong trào. 

Phòng Kỹ thuật – QLBVR: Tham mưu cho Giám đốc giám sát các hoạt động về 

trồng rừng, khai thác rừng, tỉa thưa và làm giàu rừng, tận thu và quản lý bảo vệ rừng 

theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và pháp luật đối 

với các nhiệm vụ được phân công. 

+ Tham mưu cho Giám đốc trong việc quy họach, khai thác sử dụng các loại tài 

nguyên rừng hợp lý và bền vững. Lập hồ sơ thiết kế kinh doanh rừng, xây dựng chuỗi 

điều chế rừng và kế hoạch quản lý bảo vệ rừng cho toàn đơn vị. 

+ Cập nhật diễn biến tài nguyên rừng, kiểm tra, giám sát các tác động đến rừng. 

Tổ chức giám sát, kiểm tra chất lượng giống phục vụ cho công tác trồng rừng. Nghiệm 

thu các công trình lâm sinh; xác định diện tích đất lâm nghiệp cho các đối tác liên doanh, 

cập nhật sổ hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp. 

+ Theo dõi lập hồ sơ và tham mưu cho Giám đốc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 

xử lý các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Lưu trữ các hồ sơ nghiệp vụ có 

luện quan đến Phòng và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

2.1.5. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty 

2.1.5.1. Mô hình tổ chức kế toán của công ty 

Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn là công ty đơn vị hạch toán độc lập, hoạt 

động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100258842 ngày 31 tháng 07 năm 

2010 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp và các giấy phép thay đổi sau đó với 

lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 11 tháng 09 năm 2020. Điều lệ công ty và các quy 

định pháp lý hiện hành có liên quan. 
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2.1.5.2. Bộ máy kế toán của công ty 

 

 

 

 

                                                                                                 

Sơ đồ 2.3: Bộ máy kế toán của công ty 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính)  

Ghi chú:  Quan hệ chỉ đạo 

  Quan hệ phối hợp 

Chức năng và nhiệm vụ của từng kế toán nghiệp vụ: 

Kế toán trưởng: là người đứng đầu phòng kế toán, có quyền hạn và chịu trách 

nhiệm điều hành toàn bộ công tác chuyên môn đối với nhân viên kế toán trong công ty; 

chuẩn bị kế hoạch tiền vốn khi các kế hoạch được giao, chỉ đạo việc báo cáo kế toán 

thống kê và quyết toán gởi cho ban lãnh đạo của công ty và các cơ quan chức năng, tổ 

chức phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho lãnh đạo thấy rõ những ưu 

nhược điểm và thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tại công ty. Là người tổ chức bảo 

quản chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính năm để cung cấp các thông tin kịp thời cho 

Giám đốc trong việc lãnh đạo công ty. 

 Kế toán ngân hàng: Thực hiện công tác kế toán ngân hàng. Thường xuyên trao 

đổi các khoản thu chi qua ngân hàng bằng chuyển khoản, theo dõi, tham mưu lãnh đạo 

khoản công nợ các đơn vị trực thuộc. 

Kế toán thanh toán, vật tư tài sản cố định: 

 + Là người quản lý các khoản thu, các khoản chi, kiểm soát hoạt động thu ngân 

và theo dõi quản lý quỹ tiền mặt của công ty, lập các chứng từ thu, chi tiền mặt, tiền 

gửi ngân hàng, chuyển khoản vào sổ chi tiết, theo dõi tình hình công nợ của công ty 

với các đơn vị có liên quan theo dõi chương trình dự án ở trên cấp xuống đã thanh toán, 

còn lại chưa thanh toán hoặc thanh toán một lần cho công ty để có kế hoạch đôn đốc 

thu hồi được vốn. 

 + Tham gia kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của Nhà nước, 

lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh nghiệp; kế toán tiến hành phân tích tình 

hình trang bị, huy động, bảo quản và sử dụng tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu quả 

kinh tế của tài sản cố định. 

Kế toán trưởng 

Thủ quỹ 
Kế toán thanh toán, 

vật tư tài sản cố định 

Kế toán ngân 

hàng 
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Thủ quỹ: Thực hiện công tác thủ quỹ. Là người theo dõi và quản lý toàn bộ hoạt 

động phát sinh trong doanh nghiệp như kiểm tra phiếu thu, phiếu chi, ký xác nhận, giao 

các liên, tạm ứng và lưu trữ toàn bộ giấy tờ liên quan đến toàn bộ quá trình này. Thực 

hiện công tác văn thư của phòng. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng 

phân công cho thủ quỹ. 

2.1.5.3. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 

Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn là một công ty sản xuất kinh doanh, tập 

trung hoạt động. Để phục vụ công tác kế toán của đơn vị được hợp lý và tuân thủ chế độ 

kế toán Nhà nước quy định công ty áp dụng hình thức kế toán là hình thức Nhật ký 

chung được thể hiện qua sơ đồ 2.4: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

          

 

                                          

 

 

Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi chép theo hình thức sổ Nhật ký chung 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính) 

    Ghi chú: 

                   Ghi hàng ngày 

                                     Ghi định kỳ hoặc cuối kỳ 

                                   Đối chiếu hoặc kiểm tra 

Chứng từ gốc 

Sổ Nhật ký chung 

Sổ Cái 

Bảng cân đối số phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ, thẻ kế toán chi 

tiết 

Bảng tổng hợp chi 

tiết 

Sổ Nhật ký đặc biệt 
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Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung: 

– Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, 

trước hết kế toán ghi các nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số 

liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ cái theo các tài khoản phù hợp. Nếu đơn 

vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì sau khi ghi sổ Nhật ký chung kế toán ghi vào các sổ 

chi tiết liên quan. 

– Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các 

chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt 

liên quan. Định kỳ (3, 5, 10, … ngày) hoặc cuối tháng, tùy khối lượng nghiệp vụ phát 

sinh, tổng hợp từng Sổ cái, sau khi đã loại trừ sổ trùng lặp do một nghiệp vụ được ghi 

đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). 

– Cuối năm kế toán tiến hành cộng số liệu trên Sổ cái, lập Bảng cân đối phát sinh. 

Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên Sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết 

(được lập từ sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, 

tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng 

tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên sổ Nhật ký chung hoặc sổ Nhật ký đặc 

biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt cùng kỳ. 

2.1.5.4. Một số chính sách kế toán công ty đang áp dụng 

– Chế độ kế toán của công ty áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 

ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 

53/2016/TT – BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính. 

– Chu kì sản xuất kinh doanh thông thường của công ty là 12 tháng. 

– Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung 

– Kỳ kế toán năm: kỳ kế toán năm của công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết 

thúc ngày 31 tháng 12 

– Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là VND 

– Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: phương pháp khấu trừ 

– Phương pháp hạch toán hàng tồn kho mà công ty đang áp dụng là phương pháp kê 

khai thường xuyên. 

– Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho của công ty là theo giá gốc. 

– Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng. 
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2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

2.2.1. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động kinh doanh qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty  

Bảng 2.7: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm  

                       Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 
Chênh lệch 2020/2019 Chênh lệch 2021/2020 

+/- % +/- % 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 43.064.952.500 37.861.927.105 40.410.524.599 -5.203.025.395 -12,08 +2.548.597.494 +6,73 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0 0 0 

3. DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ  43.064.952.500 37.861.927.105 40.410.524.599 -5.203.025.395 -12,08 +2.548.597.494 +6,73 

4. Giá vốn hàng bán 30.094.733.568 30.551.985.355 28.683.010.022 +457.251.787 +1,52 -1.868.975.333 -6,12 

5. Lợi nhuận gộp  12.970.218.932 7.309.941.750 11.727.514.577 -5.660.277.182 -43,64 +4.417.572.827 +60,43 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 2.542.502.526 711.732.432 722.323.046 -1.830.770.094 -72,01 +10.590.614 +1,49 

7. Chi phí tài chính 0 0 0 0 0 0 0 

Trong đó: Chi phí lãi vay 0 0 0 0 0 0 0 

8. Chi phí bán hàng 247.239.404 168.788.182 219.714.723 -78.451.222 -31,73 +50.926.541 +30,17 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.597.180.817 6.754.053.671 7.317.689.706 -843.127.146 -11,10 +563.636.035 +8,35 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  7.668.301.237 1.098.832.329 4.912.433.194 -6.569.468.908 -85,67 +3.813.600.865 +347,06 

11. Thu nhập khác 3.489.845.503 8.707.389.353 4.925.514.433 +5.217.543.850 +149,51 -3.781.874.920 -43,43 

12. Chi phí khác 1.447.862.370 3.927.051 0 -1.443.935.319 -99,73 -3.927.051 -100,00 

13. Lợi nhuận khác  2.041.983.133 8.703.462.302 4.925.514.433 +6.661.479.169 +326,23 -3.777.947.869 -43,41 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  9.710.284.370 9.802.294.631 9.837.947.627 +92.010.261 +0,95 +35.652.996 +0,36 

15. Thuế TNDN hiện hành 1.485.446.874 1.322.128.035 1.295.695.048 -163.318.839 -10,99 -26.432.987 -2,00 

16. Lợi nhuận sau thuế TNDN  8.224.837.496 8.480.166.596 8.542.252.579 +255.329.100 +3,10 +62.085.983 +0,73 

                 (Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu từ Bảng báo cáo kết quả HĐKD của công ty)
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Từ bảng đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, ta thấy các chỉ 

tiêu có sự biến động qua các năm như sau: 

Năm 2020 doanh thu BH và CCDV của công ty giảm mạnh so với năm 2019, cụ 

thể doanh thu BH và CCDV năm 2020 so với 2019 giảm 5.203.025.395 đồng, tương 

ứng với tốc độ giảm là 12,08%, kết quả này cho thấy trong năm nay công ty đã bị tác 

động khủng hoảng kinh tế thế giới, ảnh hưởng dịch bệnh phức tạp, kinh tế trong nước 

có nhiều khó khăn cũng như thị trường có nhiều biến động và đặc biệt là giá cả thị trường 

về gỗ nguyên liệu giấy không ổn định, hàng hóa sản phẩm chịu sự cạnh tranh. Do đặc 

thù của ngành nghề kinh doanh lĩnh vực lâm nghiệp phụ thuộc vào điều kiện thiên nhiên 

nên năm 2020 tình hình diễn biến phức tạp công ty gặp rất nhiều khó khăn bất lợi về 

yếu tố khách quan như bão, lụt, … đã làm cho đường lâm sinh bị xói lở nặng nề, rừng 

trồng bị ngã đổ nhiều nên doanh thu của công ty đã giảm mạnh. Mặc dù trong năm doanh 

thu BH và CCDV công ty giảm mạnh nhưng chi phí giá vốn hàng bán của công ty chưa 

được kiểm soát làm cho giá vốn hàng bán năm 2020 tăng 457.251.787 đồng so với năm 

2019, tương ứng với tốc độ tăng 1,52% nhưng tăng không đáng kể. GVHB tăng là do 

trong năm công ty chưa quản lý tốt các loại chi phí do tình hình thời tiết diễn phức tạp 

làm giá nguyên vật liệu tăng cao, hơn nữa các chi phí điện, nước và chi phí nhân viên 

của các đội quản lý bảo vệ rừng và đội sản xuất tăng lên. Hơn nữa, nguyên vật liệu hư 

hỏng khá nhiều làm gián đoạn quá trình sản xuất giống cây trồng, công ty tuyển chọn 

lao động kém, không đảm bảo được chất lượng lao động trong quá trình sản xuất. Tuy 

giá vốn tăng nhưng công ty đã tìm được nhà cung cấp vật liệu xây dựng có chất lượng 

đảm bảo nhưng giá rẻ hơn so với các nhà cung cấp khác, điều này là dấu hiệu tốt cho 

công ty. Giá vốn hàng bán tăng nhưng chiếm tỷ trọng khá lớn trên doanh thu BH và 

CCDV do đó lợi nhuận tăng nhưng tăng không cao. 

Đến năm 2021 doanh thu BH và CCDV của công ty đạt được 40.410.524.599 đồng 

tăng 2.548.597.494 đồng so với năm 2020, tương ứng với tốc độ tăng 6,73%. Năm 2021 

tình hình doanh thu của công ty đã có sự tiến triển rất khả quan, công ty đã tiếp nhận 

nhiều đơn đặt hàng cụ thể là các loại cây giống lâm nghiệp không những trong Tỉnh mà 

còn có các tỉnh lân cận như Phú Yên, Gia Lai, Quảng Ngãi và đã có nhiều phản hồi tốt 

về chất lượng cây giống nên doanh thu BH và CCDV của công ty năm 2021 tăng lên. 

Năm 2021 công ty đã kiểm soát được chi phí GVHB, cụ thể giá vốn hàng bán giảm 

1.868.975.333 đồng so với năm 2020, tương ứng với tốc độ giảm 6,12%. Đồng thời chi 

phí QLDN tăng lên 563.636.035 đồng, tương ứng với tốc độ tăng là 8,35%. Chi phí 

QLDN tăng là do trong năm công ty đã mở rộng quy mô hoạt động nên các chi phí của 

bộ phận quản lý tăng lên cụ thể là chi phí nhân viên quản lý, chi phí nguyên vật liệu, chi 

phí khấu hao TSCĐ và chi phí dịch vụ mua ngoài. Bên cạnh đó còn có các khoản chi 
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khác phục vụ cho quá trình quản lý doanh nghiệp. Mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp 

tăng nhưng lợi nhuận của công ty vẫn tăng lên đáng kể. 

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty có sự biến động tăng giảm qua các năm. 

Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính năm 2020 giảm mạnh so với năm 2019 giảm 

1.830.770.094 đồng, tương ứng với tốc độ giảm 72,01%. Nguyên nhân chủ yếu của sự 

giảm sút này là do trong năm 2020 khoản vốn góp từ cổ tức nhận được đã giảm đi rất 

nhiều, các doanh nghiệp mà công ty đã đầu tư không hoạt động hiệu quả. Bước sang 

năm 2021, doanh thu hoạt động tài chính đã có sự chuyển biến tích cực tăng 10.590.614 

đồng, tương ứng với tốc độ tăng 1,49%. Mặc dù tăng không đáng kể nhưng năm này 

công ty làm ăn có lãi nên đã gửi cho ngân hàng khoản tiền và thu được khoản lãi kha khá. 

Các khoản thu nhập khác cũng góp phần tạo ra lợi nhuận cho công ty. Năm 2019, 

khoản thu nhập khác có giá trị là 3.489.845.503 đồng, đến năm 2020 tăng mạnh lên 

8.707.389.353 đồng. Nguyên nhân dẫn đến thu nhập khác tăng mạnh là do trong năm 

công ty đã thu được khoản tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các dự 

án như dự án “Cơ sở chăn nuôi và sản xuất Giống gia cầm công nghệ cao” Minh Dự tại 

xã Canh Vinh huyện Vân Canh, dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

Khu công nghiệp Becamex Bình Định”. Đến năm 2021, thu nhập khác lại giảm xuống 

còn 4.925.514.433 đồng do trong năm công ty đã chịu một vài khoản chi phí thanh lý, 

nhượng bán một số tài sản cố định trong năm. 

Để thấy rõ hơn về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chúng ta cần quan 

tâm đến kết quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh đó là lợi nhuận. Biểu đồ dưới đây 

cho ta thấy tình hình biến động của LNST qua 3 năm 2019 – 2021. 

 

Biểu đồ 2.1: Phản ánh tình hình lợi nhuận qua 3 năm 2019 – 2021 
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Thông qua biểu đồ 2.1 ta thấy rõ hiệu quả kinh doanh của công ty có biến động 

tăng ở cả năm 2020 và năm 2021. Cụ thể năm 2020 lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 

lên 8.480.166.596 đồng, tức là tăng 255.329.100 đồng so với năm 2019, tương ứng với 

tốc độ tăng là 3,1%. Nguyên nhân là do trong năm 2020 khoản lợi nhuận khác tăng đột 

biến từ 3.489.845.503 đồng năm 2019 đến năm 2020 là 8.707.389.353 đồng mặc dù 

doanh thu có giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng so với năm 2019. Đến năm 2021, 

lợi nhuận sau thuế tiếp tục tăng từ 8.480.166.596 đồng lên 8.542.252.579 đồng, tức là 

tăng 62.085.983 đồng, tương ứng với tốc độ tăng 0,73% so với năm 2020 do tốc độ tăng 

của doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của chi phí và trong năm này khoản chi phí khác của 

công ty giảm xuống mức bằng 0 nên đã làm cho lợi nhuận sau thuế tăng lên đáng kể. 

Bên cạnh đó, trong năm công ty đã tiếp nhận nhiều đơn đặt hàng cụ thể là các loại cây 

giống lâm nghiệp không những trong tỉnh mà còn có các tỉnh lân cận. Điều này cho thấy 

lợi nhuận của công ty có sự thay đổi tích cực, tình hình kinh doanh của công ty đang 

dần ổn định và tăng trưởng qua các năm. Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó 

khăn do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng thế giới nhưng nhờ công ty đã có những thay 

đổi kịp thời rất hiệu quả trong quá trình điều hành nên quá trình hoạt động kinh doanh 

của công ty tương đối tốt. Mặc dù trong giai đoạn vừa qua ảnh hưởng của dịch bệnh 

cũng khiến cho tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhưng công ty vẫn duy trì 

được lợi nhuận tăng qua các năm. 

2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

Tài sản của doanh nghiệp chính là chỉ tiêu có thể thấy dễ dàng nhất của tài chính 

doanh nghiệp, nó khiến cho nhà đầu tư, nhà quản trị hay các đối tượng quan tâm khác 

có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của một doanh nghiệp nói chung. Khi phân 

tích hiệu quả sử dụng tài sản, cần phải nghiên cứu một cách toàn diện cả về thời gian, 

không gian, môi trường kinh doanh và đồng thời đặt nó trong mối quan hệ với sự biến 

động giá cả của các yếu tố sản xuất. Các tỷ suất lợi nhuận là cơ sở quan trọng để đánh 

giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. 
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Bảng 2.8: Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 

ĐVT: đồng 

 

Chỉ tiêu 

 

ĐVT 

 

Năm 2019 

 

Năm 2020 

 

 Năm 2021 

Chênh lệch 2020/2019 Chênh lệch 2021/2020 

+/- % +/- % 

1. Tổng doanh thu thuần Đồng 49.097.300.529 47.281.048.890 46.058.362.078 -1.816.251.639 -3,70 -1.222.686.812 -2,59 

2. Giá vốn hàng bán Đồng 30.094.733.568 30.551.985.355 28.683.010.022 +457.251.787 +1,52 -1.868.975.333 -6,12 

3. Lợi nhuận sau thuế Đồng 8.224.837.496 8.480.166.596 8.542.252.579 +255.329.100 +3,10 +62.085.983 +0,73 

4. Hàng tồn kho bình quân Đồng 28.896.947.513 36.697.796.094 42.402.009.431 +7.800.848.581 +27,00 +5.704.213.337 +15,54 

5. Khoản phải thu bình quân Đồng 10.338.739.473 8.724.551.493 7.284.455.201   -1.614.187.980 -15,61 -1.440.096.292 -16,51 

6. TSNH bình quân Đồng 48.907.264.812 54.752.825.629 55.361.593.712 +5.845.560.817 +11,95 +608.768.083 +1,11 

7. Số vòng quay HTK  

           = (2) / (5) 

Vòng/kỳ 
1,041 0,833 0,676 -0,209 -20,06 -0,156 -18,75 

8. Số ngày 1 vòng quay 

HTK = 360 / (7) 
Ngày/vòng 345,672 432,417 532,187 +86,745 +25,09 +99,770 +23,07 

 

9. Số vòng quay KPT 

           = (1) / (5) 
Vòng/kỳ 4,749 5,419 6,323 +0,670 +14,12 +0,904 +16,67 

 

10. Số ngày 1 vòng quay 

KPT = 360 / (19) 
Ngày/vòng 75,808 66,429 56,937 -9,378 -12,37 -9,493 -14,29 

 

11. Số vòng quay TSNH 

bình quân   = (1) / (6) 
Vòng/kỳ 1,004 0,864 0,832 -0,140 -13,98 -0,032 -3,66 

 

12. Số ngày 1 vòng quay 

TSNH bình quân = 360/(11) 
Ngày/vòng 358,607 416,890 432,716 +58,284 +16,25 +15,825 +3,80 

                 (Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu của BCĐKT và Báo cáo kết quả HĐKD của công ty) 

Ghi chú: Tổng doanh thu thuần = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác
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2.2.2.1. Phân tích tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn 

TSNH là loại tài sản có thời gian luân chuyển nhanh, có khả năng chuyển đổi thành 

tiền trong thời gian ngắn, trong một kỳ có thể luân chuyển được nhiều lần, vì vậy đánh 

giá hiệu quả sử dụng TSNH cũng chính là đánh giá tốc độ luân chuyển TSNH. Vì thế, 

để nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH cần phải tiến hành việc phân tích giúp chúng ta 

đánh giá được tình hình sử dụng vốn và đưa ra các biện pháp tích cực. 

Dựa vào bảng số liệu về các chỉ tiêu tốc độ luân chuyển TSNH trên ta thấy trong 

năm 2020 số vòng quay TSNH là 0,864 vòng /kỳ, giảm 0,140 vòng/kỳ so với năm 2019 

đã làm cho số ngày 1 vòng quay TSNH tăng 58,284 ngày/vòng, tăng từ 358,607 ngày 

trong năm 2019 đến năm 2020 lên 416,890 ngày. Đến năm 2021, số vòng quay TSNH 

tiếp tục giảm, giảm xuống 0,832 vòng/kỳ ở năm 2021, giảm đi 0,032 vòng/kỳ so với 

năm 2020, điều này đã làm cho số ngày 1 vòng quay TSNH tăng 24,410 ngày/vòng so 

với năm 2020. Qua 3 năm 2019 – 2021 ta thấy được công ty chưa thực sự sử dụng hiệu 

quả TSNH vẫn còn những yếu kém nhất định. 

Năm 2020 so với năm 2019 

Ta có: ∆HTSNH = HTSNH 2020 – HTSNH 2019 = 0,864 – 1,004 = – 0,140 (vòng / kỳ) 

Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng của các 

nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu tốc độ luân chuyển TSNH 

– Mức độ ảnh hưởng của nhân tố giá trị TSNH bình quân đến HTSNH: 

                        DTT2019              DTT2019 

   ∆HTSNH TSNHbình quân   =                                     –  

           TSNH bình quân 2020       TSNH bình quân 2019 

           49.097.300.529  47.281.048.890 
    =        – 
           54.752.825.629   48.907.264.812 

    =  0,897 – 1,004   =   – 0,107 (vòng / kỳ) 

– Mức độ ảnh hưởng của nhân tố tổng doanh thu thuần đến HTSNH: 

                        DTT2020              DTT2019 

   ∆HTSNH DTT              =                                       –  

           TSNH bình quân 2020       TSNH bình quân 2020 

           47.281.048.890  49.097.300.529 
           =                   – 
            54.752.825.629  54.752.825.629   

           =  0,864 – 0,897   =   – 0,033 (vòng / kỳ) 
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– Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:  

    ∆HTSNH   =   ∆HTSNH TSNHbình quân   + ∆HTSNH DTT    

         =  (– 0,107) + (– 0,033) =   – 0,140 (vòng / kỳ) 

Qua nhận xét trên, ta thấy tốc độ luân chuyển TSNH năm 2020 giảm xuống, việc 

sử dụng TSNH ở đơn vị chưa hiệu quả. Giá trị TSNH lãng phí được tính như sau: 

          DTT2020 x (NTSNH 2020 – NTSNH 2029)   

Giá trị TSNH lãng phí =  

           360 

                   47.281.048.890 x (416,890 – 358,607)  

           =  

           360 

              =   + 7.654.670.479 (đồng) 

Như vậy, công ty đã sử dụng lãng phí 7.654.670.479 đồng TSNH. Vì vậy, công ty 

cần có những chính sách phù hợp để sử dụng TSNH hợp lý và hiệu quả hơn. 

Năm 2021 so với năm 2020 

Ta có: ∆HTSNH = HTSNH 2021 – HTSNH 2020 = 0,832 – 0,864 = – 0,032 (vòng / kỳ) 

Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng của các 

nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu tốc độ luân chuyển TSNH 

– Mức độ ảnh hưởng của nhân tố giá trị TSNH bình quân đến HTSNH: 

                        DTT2020              DTT2020 

   ∆HTSNH TSNHbình quân   =                                     –  

           TSNH bình quân 2021       TSNH bình quân 2020 

           47.281.048.890  47.281.048.890 
    =        – 
            55.361.593.712  54.752.825.629 

    =  0,854 – 0,865   =   – 0,011 (vòng / kỳ) 

– Mức độ ảnh hưởng của nhân tố tổng doanh thu thuần đến HTSNH: 

                        DTT2021              DTT2020 

   ∆HTSNH DTT                 =                                     – 

           TSNH bình quân 2021       TSNH bình quân 2021 

           46.058.362.078  47.281.048.890 
    =        – 
            55.361.593.712  55.361.593.712 

    =  0,832 – 0,853   =   – 0,021 (vòng / kỳ) 
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– Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:  

    ∆HTSNH   =   ∆HTSNH TSNHbình quân  + ∆HTSNH DTT    

         =  (– 0,011) + (– 0,021) =   – 0,032 (vòng / kỳ) 

Qua nhận xét trên, ta thấy tốc độ luân chuyển TSNH năm 2021 giảm xuống, việc 

sử dụng TSNH ở đơn vị chưa hiệu quả. Giá trị TSNH lãng phí được tính như sau: 

          DTT2021 x (NTSNH 2021 – NTSNH 2020)   

Giá trị TSNH lãng phí =  

           360 

                   46.058.362.078 x (432,716 – 416,890)  

           =  

           360 

              =   + 2.024.776.773 (đồng) 

Như vậy, công ty đã sử dụng lãng phí 2.024.776.773 đồng TSNH. Vì vậy, công ty 

cần có những chính sách phù hợp để sử dụng TSNH hợp lý và hiệu quả hơn. 

Phân tích tốc độ luân chuyển hàng tồn kho: 

Số vòng quay hàng tồn kho năm 2020 đạt 0,833 vòng/kỳ giảm 0,209 vòng/kỳ so với 

năm 2019, tương ứng với tốc độ giảm là 20,06% điều này làm cho số ngày 1 vòng quay 

hàng tồn kho tăng 86,745 ngày/vòng tương ứng với tốc độ tăng là 25,09%. Điều này 

chứng tỏ tốc độ luân chuyển hàng tồn kho quay vòng, luân chuyển chậm, khả năng tạo 

ra doanh thu thấp hơn không tốt đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nguyên 

nhân tốc độ luân chuyển hàng tồn kho giảm là do năm 2020 công ty sản xuất cây giống, 

chi phí giá thành cây giống còn cao nên khó cạnh tranh trên thị trường nên làm cho số 

lượng sản phẩm dở dang còn tăng cao. Bên cạnh đó do tính chất mùa vụ và điều kiện 

thiên nhiên không thuận lợi ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình trồng cây giống của công ty. 

Đến năm 2021, số vòng quay hàng tồn kho giảm còn 0,156 vòng/kỳ so với năm 

2020, tương ứng với tốc độ giảm là 18,75% điều này làm cho số ngày 1 vòng quay hàng 

tồn kho tăng 99,770 ngày/vòng tương ứng với tốc độ tăng là 23,07%. Điều này chứng 

tỏ tốc độ luân chuyển hàng tồn kho quay vòng, luân chuyển chậm, khả năng tạo ra doanh 

thu thấp hơn, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSNH và không tốt đến hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. Nguyên nhân là do năm 2021 giá cả thị trường về giấy và 

nguyên liệu gỗ không ổn định, hàng hóa sản phẩm chịu sự cạnh tranh nên làm cho số 

lượng sản phẩm dở dang vẫn còn tăng, tăng lên nhiều so với năm 2020 là 5.704.213.337 

đồng. Hơn nữa, nguyên vật liệu hư hỏng khá nhiều làm gián đoạn quá trình sản xuất 

giống cây trồng, công ty tuyển chọn lao động kém, không đảm bảo được chất lượng lao 

động trong quá trình sản xuất. Mặc dù lượng HTK tăng cao nhưng giá vốn hàng bán 
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trong năm có xu hướng giảm đi làm cho số vòng quay HTK giảm ít hơn so với năm 

2019. Nếu khắc phục được tình trạng này thì trong năm công ty có thể bán được rất 

nhiều các nguyên liệu gỗ để thúc đẩy doanh thu tăng lên. Vì vậy, công ty cần có những 

chính sách quảng cáo và bán hàng ưu đãi để thu hút khách hàng đồng thời cải thiện và 

nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để hài lòng nhu cầu của khách hàng. 

Như vậy, tốc độ luân chuyển hàng tồn kho của công ty qua 3 năm đều giảm cho 

thấy ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả kinh doanh. Mặc dù năm 2020 công ty có bước 

thụt lùi, kém hiệu quả hơn. Nhưng sang năm 2021, công ty đã thấy được những yếu kém 

đó nên đã khắc phục được những nhược điểm, chủ động hơn nên tình hình kinh doanh 

của công ty có bước đi lên mặc dù không đáng kể. Để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động 

kinh doanh trong những năm tiếp theo công ty cần có những biện pháp để nâng cao tốc 

độ luân chuyển HTK, cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản. 

Phân tích tốc độ luân chuyển khoản phải thu: 

Căn cứ vào bảng số liệu ta thấy được: Tốc độ luân chuyển khoản phải thu tăng qua 

các năm. Cụ thể, số vòng quay khoản phải thu năm 2020 đạt 5,419 vòng/kỳ tăng so với 

năm 2019 là 0,670 vòng/kỳ, tương ứng với tốc độ tăng là 14,12% điều này làm cho số 

ngày 1 vòng quay khoản phải thu giảm 9,378 ngày/vòng, tương ứng với tốc độ giảm là 

12,37%. Chứng tỏ rằng công tác quản lý thu đòi nợ của công ty rất tốt, đôn đốc thúc dục 

khách hàng trả nợ làm tăng tốc độ luân chuyển khoản phải thu, khả năng tạo ra được 

doanh thu cao hơn góp phần làm tăng hiệu quả sử dụng tài sản cũng như hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. Nguyên nhân tốc độ luân chuyển khoản phải thu tăng là do 

trong năm công ty đã thu được các khoản phải thu từ Công ty TNHH Nguyên liệu giấy 

Quy Nhơn, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quang Thắng. Ta thấy giá trị tổng doanh thu 

thuần năm 2020 giảm so với năm 2019 là 5.203.025.395 đồng, tương ứng với tốc độ 

giảm 3,7% thì khoản phải thu ngắn hạn bình quân cũng giảm 15,61% so với năm 2019, 

đã tác động mạnh mẽ đến tốc độ luân chuyển khoản phải thu tăng lên. 

 Đến năm 2021 tốc độ luân chuyển khoản phải thu tiếp tục tăng lên. Cụ thể số vòng 

quay KPT năm 2021 tăng lên so với năm 2020 là 0,904 vòng/kỳ tương ứng với tốc độ 

tăng là 16,67% làm cho số ngày 1 vòng quay khoản phải thu giảm 9,493 ngày/vòng 

tương ứng với tốc độ giảm là 14,29%. Giống với năm 2020, tốc độ luân chuyển khoản 

phải thu năm 2021 tăng là do Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn đã thanh toán 

các khoản phải thu khách hàng nên khoản phải thu khách hàng giảm xuống làm cho số 

vòng quay các khoản phải thu tiếp tục tăng lên. Trong khi đó riêng doanh thu trong năm 

2021 thì tăng lên nhưng tổng doanh thu thuần của công ty lại giảm xuống là do khoản 

thu nhập khác của công ty giảm xuống 4.925.514.433 đồng. Mặc dù giá trị tổng doanh 

thu thuần đã giảm so với năm 2020 là 2,59%, khoản phải thu bình quân tiếp tục giảm 
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16,51% làm cho tốc độ luân chuyển khoản phải thu tăng lên góp phần làm cho hiệu quả 

sử dụng TSNH được cải thiện. 

Tóm lại, công ty đã có những bước phát triển trong tình hình kinh doanh cũng như 

chính sách thu hồi các khoản nợ qua 3 năm 2019 – 2021. Để có kết quả tốt hơn trong 

năm tới, công ty nên duy trì các biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý thu hồi nợ, 

cần có chính sách bán chịu cụ thể và hợp lý hơn để vừa có thể giữ được niềm tin của 

khách hàng, vừa mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh. 

 

Biểu đồ 2.2: Số vòng quay TSNH, HTK, KPT qua 3 năm 2019 – 2021 
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2.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn 

Bảng 2.9: Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn 

ĐVT: đồng 

 

Chỉ tiêu 

 

ĐVT 

 

Năm 2019 

 

Năm 2020 

 

 Năm 2021 

Chênh lệch 2020/2019 Chênh lệch 2021/2020 

+/- % +/- % 

1. Tổng doanh thu thuần Đồng 49.097.300.529 47.281.048.890 46.058.362.078 -1.816.251.639 -3,70 -1.222.686.812 -2,59 

2. Lợi nhuận sau thuế Đồng 8.224.837.496 8.480.166.596 8.542.252.579 +255.329.100 +3,10 +62.085.983 +0,73 

3. Giá trị TSCĐ bình quân Đồng 9.296.296.291 8.567.109.676 7.840.361.292 -729.186.615 -7,84 -726.748.384 -8,48 

4. Hiệu suất sử dụng TSCĐ   

              = (1) / (3) 

Lần 5,281 5,519 5,875 +0,238 +4,50 +0,356 +6,44 

 

                 (Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu của BCĐKT và Báo cáo kết quả HĐKD của công ty) 

Ghi chú: Tổng doanh thu thuần = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác
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Đối với công ty, TSDH bao gồm các khoản mục như các khoản phải thu dài hạn, 

TSCĐ, bất động sản đầu tư, tài sản dở dang dài hạn, đầu tư tài chính dài hạn và các 

TSDH khác. Trong BCĐKT của công ty trong 3 năm thì thấy rằng khoản mục TSCĐ 

chiếm tỷ trọng lớn nhất, do đó khi phân tích hiệu quả sử dụng TSDH ta phân tích hiệu 

quả sử dụng TSCĐ của công ty. 

Hiệu quả sử dụng TSCĐ phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sẵn có của công 

ty để mang lại hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. Thông qua phân tích hiệu quả sử 

dụng TSCĐ cho phép chúng ta đánh giá chính xác tình hình sử dụng TSCĐ và những 

nhân tố ảnh hưởng tới sự tăng giảm hiệu quả sử dụng TSCĐ. Sử dụng hiệu quả TSCĐ 

sẽ góp phần làm tăng lợi nhuận, từ đó có thể thấy được những ưu, nhược điểm, để rút ra 

những kinh nghiệm, chính sách phù hợp cho những năm tới. 

Dựa vào bảng phân tích, ta thấy hiệu suất sử dụng TSCĐ có xu hướng tăng lên 

trong 3 năm 2019 – 2021. Cụ thể, hiệu suất sử dụng TSCĐ năm 2019 là 5,281 lần, đến 

năm 2020 giá trị này tăng lên là 5,519 lần tức là tăng 0,238 lần tương ứng với tốc độ 

tăng 4,5% so với năm 2019. Sang năm 2021, hiệu suất sử dụng TSCĐ tiếp tục tăng lên 

là 0,356 lần so với năm 2020 tương ứng với tốc độ tăng là 6,44%. Như vậy, công ty đã 

sử dụng hiệu quả TSCĐ của công ty qua 3 năm 2019 – 2021, công ty đã nổ lực cải thiện 

và áp dụng chính sách quản lý hợp lý nên hiệu suất sử dụng TSCĐ tăng lên góp phần 

nâng cao hiệu quả sử dụng TSDH cũng như là hiệu quả kinh doanh của công ty. Sở dĩ 

chỉ tiêu này tăng như vậy là do biến động của hai nhân tố là TSCĐ bình quân và DTT 

Năm 2020 hiệu suất sử dụng tài sản cố định tăng so với năm 2019 là 5,519 lần tăng 

0,238 lần so với năm 2019 vì trong năm công ty đã thanh lý bớt một số máy móc, thiết 

bị, dụng cụ quản lý và các phương tiện vận tải lạc hậu hư hỏng nhiều từ đó cải tiến để 

phục vụ cho quá trình trồng rừng và chăm sóc rừng làm cho giá trị còn lại của tài sản cố 

định giảm 729.186.615 đồng tương ứng với tốc độ giảm 7,84%. Mặc dù tổng doanh thu 

thuần giảm nhưng tốc độ giảm của doanh thu lại nhỏ hơn tốc độ giảm của TSCĐ bình 

quân nên hiệu suất sử dụng TSCĐ tăng lên. 

Tiếp theo, ta thấy được hiệu suất sử dụng tài sản cố định năm 2021 tăng 0,356 lần 

so với năm 2020, tương ứng với tốc độ tăng 6,44%. Nguyên nhân là do trong năm 2021 

công ty đã tiếp tục chuyển giao thanh lý bớt 1 số máy móc, phương tiện thiết bị cũ như 

máy cắt gỗ để dùng số tiền ấy mua một số thiết bị mới để đẩy nhanh tốc độ thi công 

nhưng vẫn chưa sử dụng hết công suất tối ưu của TSCĐ để mang lại doanh thu lớn hơn 

cho công ty. Bên cạnh đó, Nhà nước còn thu hồi đất để phục vụ quốc phòng – an ninh 

và các công trình công ích khác. Năm 2021 công ty đã tiếp nhận nhiều đơn đặt hàng cụ 

thể là các loại cây giống lâm nghiệp không những trong tỉnh mà còn có các tỉnh lân cận 

như Phú Yên, Gia Lai, Quảng Ngãi và đã có nhiều phản hồi tốt về chất lượng cây giống 
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nên doanh thu của công ty năm 2021 tăng lên. Mặc dù doanh thu tăng nhưng tổng doanh 

thu thuần lại giảm là do khoản thu nhập khác trong năm giảm 4.925.514.433 đồng. 

Giống với năm 2020, tốc độ giảm của tổng doanh thu thuần nhỏ hơn tốc độ giảm của 

TSCĐ bình quân nên vẫn làm cho hiệu suất sử dụng TSCĐ tăng lên 

Như vậy, hiệu quả sử dụng TSCĐ của công ty biến động tăng qua các năm 2019 – 

2021. Công ty trang bị hiện đại và đúng mục đích sử dụng sẽ thúc đẩy hiệu quả TSCĐ 

cũng như hiệu quả kinh doanh. Ngoài việc đầu tư vào các khoản mục chi phí, tài sản 

khác, công ty cần chú ý hơn đến máy móc thiết bị, từ đó nâng cao năng suất, thúc đẩy 

lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. Đồng thời cần có biện pháp sử dụng hiệu 

quả TSCĐ nhằm mở rộng hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động 

kinh doanh trong tương lai. 



55 
 

2.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản 

Bảng 2.10: Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản  

                                                                                                                                                                                                   ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Chênh lệch 2020/2019 Chênh lệch 2021/2020 

+/- % +/- % 

1. Tổng DTT Đồng 49.097.300.529 47.281.048.890 46.058.362.078 -1.816.251.639 -3,70 -1.222.686.812 -2,59 

2. Tổng TS bình quân Đồng 60.994798.103 67.574.039.496 
67.979.163.105 

+6.579.241.393 +10,79 +405.123.609 +0,60 

3. Lợi nhuận sau thuế Đồng 8.224.837.496 8.480.166.596 8.542.252.579 +255.329.100 +3,10 +62.085.983 +0,73 

3. HTS  =  (1) / (2) Lần 0,805 0,700 0,678 -0,105 -13,08 -0,022 -3,17 

4. ROS = [(3)/(1)]*100 % 16,752 17,936 18,547 +1,184 +7,07 +0,611 +3,41 

5. ROA= [(3)/(2)]*100 % 13,484 12,549 12,566 - 0,935 -6,93 +0,017 +0,13 

                 (Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu của BCĐKT và Báo cáo kết quả HĐKD của công ty) 

Ghi chú: Tổng doanh thu thuần = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác
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Căn cứ vào bảng phân tích ta thấy: Hiệu suất sử dụng tổng tài sản có biến động tăng 

giảm qua ba năm, cụ thể như sau: 

Hiệu suất sử dụng tổng tài sản năm 2020 là 0,700 lần giảm 0,105 lần so với năm 

2019 tương ứng với tốc độ giảm là 13,08%; năm 2021 tiếp tục giảm 0,022 lần tương 

ứng với tốc độ giảm là 3,17%. Sở dĩ hiệu suất sử dụng tổng tài sản qua 3 năm đều giảm 

là do tổng doanh thu thuần năm 2020 giảm mạnh so với năm 2019. Năm 2021 công ty 

đã tiếp nhận nhiều đơn đặt hàng cụ thể là các loại cây giống lâm nghiệp không những 

trong tỉnh mà còn có các tỉnh lân cận như Phú Yên, Gia Lai, Quảng Ngãi và đã có nhiều 

phản hồi tốt về chất lượng cây giống nên doanh thu của công ty năm 2021 tăng lên. Mặc 

dù doanh thu tăng nhưng tổng doanh thu thuần lại giảm. Bên cạnh đó, công ty chưa có 

chính sách sử dụng hiệu quả HTK, làm cho lượng hàng tồn kho còn tồn đọng nhiều. Đối 

với chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi của doanh thu (ROS) có sự tăng đều qua các năm, cụ thể năm 

2020 là 17,936%, tiếp đến năm 2021 tăng 18,547%. Điều này cho thấy công ty đang có 

bước tiến triển sử dụng tiết kiệm các loại chi phí của công ty. 

ROA là chỉ tiêu dùng để phân tích hiệu quả sử dụng tài sản, là chỉ tiêu tổng hợp 

quan trọng được sử dụng để đánh giá vấn đề này. Thông qua chỉ tiêu này ta có thể thấy 

được tình hình sử dụng tài sản cũng như việc quản lý các loại tài sản có thật sự hiệu quả 

ở công ty hay không. 

Qua bảng số liệu phân tích ở bảng trên ta thấy chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi của tài sản 

(ROA) ở công ty có sự biến động tăng giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2020 ROA đạt 

12,549%, có nghĩa là cứ 100 đồng tài sản đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ 

tạo ra 12,549 đồng lợi nhuận sau thuế, thấp hơn năm 2019 là 0,935 đồng tương ứng thấp 

hơn 6,93%. Đến năm 2021, tỷ suất sinh lợi của tài sản đạt 12,566% có nghĩa là cứ 100 

đồng tài sản đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra 12,566 đồng lợi nhuận 

sau thuế, tăng so với năm 2020 là 0,017 đồng tương ứng với tốc độ tăng là 0,13%. Điều 

này công ty sử dụng tài sản chưa thực sự hiệu quả ở năm 2020 nhưng sang năm 2021 

công ty đã cải thiện được mặc dù giảm rất ít. 
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Biểu đồ 2.3: Xu hướng biến động của HTS, ROS, ROA qua 3 năm 

Sự biến động của chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi của tài sản là do sự tác động của hai nhân 

tố là hiệu suất sử dụng tài sản (HTS) và tỷ suất sinh lợi của doanh thu (ROS). Để có cái 

nhìn rõ nhất về các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của ROA ta tiến hành phân tích 

bằng cách dựa vào phương trình Dupont cụ thể như sau: 

Ta có phương trình Dupont: 

     Doanh thu thuần                 LNTT (LNST) 

      ROA     =                                                 x 

                                    Tổng TS bình quân   Doanh thu thuần 

             ROA      =      HTS          x     ROS       

Năm 2020 so với năm 2019 

Ta có: ∆ROA = ROA2020 – ROA2019 = 12,549 – 13,484 = – 0,935 (%) 

Mức ảnh hưởng của nhân tố hiệu suất sử dụng tài sản đến chỉ tiêu ROA: 

∆ROAHTS     =    (HTS 2020 – HTS 2019)    x     ROS2019 

                      =    (0,700 – 0,805)         x     16,752  =   –1,759 (%) 

       Mức ảnh hưởng của nhân tố tỷ suất sinh lợi của doanh thu đến chỉ tiêu ROA: 

∆ROAROS     =    HTS 2020     x     (ROS2020  – ROS2019) 

                      =    0,700       x      (17,936 –  16,752)   = + 0,824 (%) 
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Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

          ∆ROA           =   ∆ROAHTS +   ∆ROAROS 

    =   (–1,759) + (+0,824)  = – 0,935 (%) 

Qua việc tính toán trên ta thấy tỷ suất sinh lợi của tài sản năm 2020 giảm 0,935% 

so với năm 2019. Nguyên nhân là do sự tác động của nhân tố hiệu suất sử dụng tài sản 

và tỷ suất sinh lợi của doanh thu. Ta thấy được tỷ suất sinh lợi của tài sản giảm chủ yếu 

là do hiệu suất sử dụng tài sản giảm, cụ thể, năm 2020 giảm so với năm 2019 là 0,105 

lần làm cho tỷ suất sinh lợi của tài sản giảm 13,08%, có nghĩa là cứ 100 đồng tài sản 

đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì lợi nhuận sau thuế giảm 2,78 đồng. Sở dĩ 

hiệu suất sử dụng tài sản giảm là do hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn và hiệu suất sử 

dụng tài sản dài hạn có sự biến động tăng giảm. 

Đầu tiên, hiệu suất sử dụng TSNH năm 2020 giảm 0,105 lần so với năm 2019 cho 

thấy công ty chưa sử dụng tài sản hiệu quả. Cụ thể, số vòng quay hàng tồn kho năm 

2020 giảm 0,209 vòng so với năm 2019 tương ứng với tốc độ giảm 20,06% do công ty 

sản xuất cây giống, chi phí giá thành cây giống còn cao nên khó cạnh tranh trên thị 

trường nên làm cho số lượng sản phẩm dở dang còn tăng cao nên lượng hàng tồn kho 

tăng 7.800.848.581 đồng. Bên cạnh đó, GVHB tăng là do trong năm công ty chưa quản 

lý tốt các loại chi phí do tình hình thời tiết diễn phức tạp làm giá nguyên vật liệu tăng 

cao, hơn nữa các chi phí điện, nước và chi phí nhân viên của các đội quản lý bảo vệ rừng 

và đội sản xuất tăng lên. Hơn nữa, nguyên vật liệu hư hỏng khá nhiều làm gián đoạn quá 

trình sản xuất giống cây trồng, công ty tuyển chọn lao động kém, không đảm bảo được 

chất lượng lao động trong quá trình sản xuất, kết hợp lại đã làm cho số vòng quay hàng 

tồn kho giảm 0,209 vòng. Đây cũng là một dấu hiệu không tốt khi hàng tồn kho quay 

vòng chậm, làm gia tăng khả năng ứ đọng vốn. Tiếp theo là số vòng quay khoản phải 

thu năm 2020 đã được cải thiện đáng kể có xu hướng tăng nhẹ so với năm 2019 tăng 

0,670 vòng do công tác quản lý thu hồi nợ của công ty tốt do trong năm công ty đã thu 

được các khoản phải thu từ Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn và Công ty 

TNHH Lâm nghiệp Quang Thắng.   

Tiếp theo là hiệu suất sử dụng tài sản cố định năm 2020 tăng so với năm 2019 là 

5,519 lần tăng 0,238 lần so với năm 2019 vì trong năm công ty đã thanh lý bớt một số 

máy móc, thiết bị, dụng cụ quản lý và các phương tiện vận tải lạc hậu hư hỏng nhiều từ 

đó cải tiến để phục vụ cho quá trình trồng rừng và chăm sóc rừng làm cho giá trị còn lại 

của tài sản cố định giảm 729.186.615 đồng tương ứng với tốc độ giảm 7,84%. Mặc dù 

tổng doanh thu thuần giảm nhưng tốc độ giảm của tổng doanh thu thuần lại nhỏ hơn tốc 

độ giảm của TSCĐ bình quân nên hiệu suất sử dụng TSCĐ tăng lên. 
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Nếu hiệu suất sử dụng tài sản làm giảm ROA thì tỷ suất sinh lợi của doanh thu 

(ROS) là nhân tố tác động tích cực đến ROA, góp phần làm cho ROA tăng 0,824%. Chỉ 

tiêu ROS tăng nguyên nhân là do mặc dù về điều kiện thiên nhiên đã làm cho đường 

lâm sinh bị xói lở nặng nề, rừng trồng bị ngã đổ nhiều nên doanh thu của công ty đã 

giảm mạnh. Việc tổng doanh thu thuần giảm cũng chính là nguyên nhân làm cho lợi 

nhuận sau thuế giảm nhưng trong trường hợp này lại làm cho lợi nhuận sau thuế tăng, 

mặc dù doanh thu có giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng so với năm 2019, điều này 

đã làm cho ROS tăng.  

Như vậy, trong năm 2020, hiệu suất sử dụng tài sản giảm là nguyên nhân chính làm 

giảm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, còn tỷ suất sinh lợi của doanh thu tăng 

làm cho ROA tăng nhưng không đáng kể. Điều này cho thấy hiệu quả sản xuất kinh 

doanh đang bị giảm sút. Do vậy, trong những năm tới công ty cần có những giải pháp 

nhằm cải thiện tình hình này để có điều kiện tăng khả năng sinh lợi tối đa. 

Năm 2021 so với năm 2020  

Ta có: ∆ROA = ROA2021 – ROA2020 = 12,566 – 12,549 =   + 0,017 (%) 

Mức ảnh hưởng của nhân tố hiệu suất sử dụng tài sản đến chỉ tiêu ROA: 

∆ROAHTS      =    (HTS 2021 – HTS 2020)    x     ROS2020 

                      =     (0,678 – 0,700)         x     17,936  =  – 0,395 (%) 

       Mức ảnh hưởng của nhân tố tỷ suất sinh lợi của doanh thu đến chỉ tiêu ROA: 

∆ROAROS     =    HTS 2021     x     (ROS2021  – ROS2020) 

                      =    0,678      x       (18,547 –  17,936)   =  + 0,412 (%) 

Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

           ∆ROA           =   ∆ROAHTS +   ∆ROAROS 

     =   (– 0,395) + (+ 0,412)   = +0,017 (%) 

Qua việc tính toán trên ta thấy chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi của tài sản trong năm 2021 

đã có sự chuyển biến tích cực, cụ thể ROA tăng 0,017% so với năm 2020, có nghĩa là 

cứ 100 đồng tài sản đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì lợi nhuận 

sau thuế tăng lên 0,017 đồng. Nguyên nhân là do sự tác động của nhân tố hiệu suất sử 

dụng tài sản và tỷ suất sinh lợi của doanh thu. Đối với hiệu suất sử dụng tài sản ta có thể 

thấy rằng năm 2021 là 0,700 lần giảm so với năm 2020 là 0,022 lần đã làm cho tỷ suất 

sinh lợi của tài sản giảm 0,395%. Nguyên nhân hiệu suất sử dụng tài sản giảm là do hiệu 

suất sử dụng các khoản mục tài sản đã có sự biến động so với năm trước, cụ thể: 
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Đầu tiên là số vòng quay hàng tồn kho năm 2021 giảm 0,156 vòng/kỳ so với năm 

2020 tương ứng với tốc độ giảm là 18,75%. Năm 2021, do giá cả thị trường về giấy và 

nguyên liệu gỗ không ổn định, hàng hóa sản phẩm chịu sự cạnh tranh nên làm cho số 

lượng sản phẩm dở dang vẫn còn tăng, tăng lên nhiều so với năm 2020. Bên cạnh đó, 

nguyên vật liệu hư hỏng khá nhiều làm gián đoạn quá trình sản xuất cây trồng; hơn nữa, 

công ty tuyển chọn lao động kém, không đảm bảo được chất lượng lao động trong quá 

trình sản xuất. Mặc dù lượng hàng tồn kho tăng cao nhưng giá vốn hàng bán trong năm 

có xu hướng giảm đi làm cho số vòng quay HTK giảm ít hơn so với năm 2019. Tiếp 

theo là số vòng quay khoản phải thu năm 2021 lại tiếp tục tăng 0,904 vòng/kỳ so với 

năm 2020 do Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn đã thanh toán các khoản phải 

thu khách hàng và số tiền nợ kỳ trước, bên cạnh đó các khoản phải thu khác giảm so với 

năm trước nên làm cho khoản phải thu khách hàng giảm. Điều này đã làm cho số vòng 

quay các khoản phải thu tăng lên. 

Bên cạnh đó, ta thấy được hiệu suất sử dụng tài sản cố định năm 2021 tăng 0,356 

lần so với năm 2020, tương ứng với tốc độ tăng 6,44%. Nguyên nhân là do trong năm 

công ty đã chuyển giao thanh lý bớt 1 số máy móc, phương tiện thiết bị cũ như máy cắt 

gỗ để dùng số tiền ấy mua một số thiết bị mới để đẩy nhanh tốc độ thi công nhưng vẫn 

chưa sử dụng hết công suất tối ưu của TSCĐ để mang lại doanh thu lớn hơn cho công 

ty. Bên cạnh đó, Nhà nước còn thu hồi đất để phục vụ quốc phòng – an ninh và các công 

trình công ích khác. Năm 2021 công ty đã tiếp nhận nhiều đơn đặt hàng cụ thể là các 

loại cây giống lâm nghiệp không những trong tỉnh mà còn có các tỉnh lân cận như Phú 

Yên, Gia Lai, Quảng Ngãi và đã có nhiều phản hồi tốt về chất lượng cây giống nên 

doanh thu của công ty năm 2021 tăng lên. Giống với năm 2020, tốc độ giảm của tổng 

doanh thu thuần nhỏ hơn tốc độ giảm của TSCĐ bình quân nên vẫn làm cho hiệu suất 

sử dụng TSCĐ tăng lên 

Ngoài ra, chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi của doanh thu là nhân tố tác động tích cực đến chỉ 

tiêu tỷ suất sinh lợi của tài sản. Cụ thể, ROS năm 2021 tăng 0,611% đã làm cho ROA 

tăng 0,412%. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2021 công ty đã sử dụng tiết kiệm 

được giá vốn hàng bán 6,12% và các khoản chi phí khác của công ty giảm xuống bằng 

0 làm cho lợi nhuận sau thuế tăng lên 0,73%. Trong năm 2021, chi phí quản lý doanh 

nghiệp tăng lên 563.636.035 đồng do trong năm công ty đã mở rộng quy mô hoạt động 

nên các chi phí của bộ phận quản lý tăng lên cụ thể là chi phí nhân viên quản lý, chi phí 

nguyên vật liệu, chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho văn phòng, tiền lương phải trả cho 

các nhân viên cho bộ phận quản lý phát sinh, … Do đó, sự thay đổi này đã cho thấy 

được sự nổ lực của công ty trong việc quản lý chi phí doanh nghiệp, góp phần tăng lợi 

nhuận. Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện được những chính sách này giảm đến mức 
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thấp nhất. Bên cạnh đó, năm 2021 công ty đã tiếp nhận nhiều đơn đặt hàng cụ thể là các 

loại cây giống lâm nghiệp không những trong tỉnh mà còn có các tỉnh lân cận như Phú 

Yên, Gia Lai, Quảng Ngãi, … và đã có nhiều phản hồi tốt về chất lượng cây giống nên 

doanh thu của công ty năm 2021 tăng lên. Mặc dù doanh thu tăng nhưng tổng doanh thu 

thuần lại giảm là do khoản thu nhập khác trong năm giảm xuống. Qua phân tích trên ở 

năm 2021, ta thấy khả năng sinh lợi của tài sản có phần cải thiện nhưng không đáng kể. 

Vì vậy để có điều kiện tăng khả năng sinh lợi trong những năm tới, công ty cần có những 

biện pháp nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài sản cũng như hiệu quả kinh doanh. 

Tóm lại, từ phân tích trên ta có thể kết luận rằng năm 2020 công ty đã sử dụng 

không hiệu quả một số loại tài sản của công ty. Nhưng đến năm 2021 công ty đã có bước 

tiến triển làm cho hiệu quả kinh doanh được tăng lên nhưng không đáng kể. Để giúp cho 

hiệu suất sử dụng tài sản của công ty tăng cao thì công ty cần quản lý tốt hơn nữa nguồn 

lực của mình, đồng thời phải quản lý tốt công tác về chất lượng sản phẩm để bán được 

mặt hàng, vừa tăng doanh thu vừa giảm được hàng tồn kho để tạo ra lợi nhuận tối ưu 

cho công ty. Đối với hàng tồn kho, công ty cần khắc phục những hạn chế về nguyên vật 

liệu và nhân công để lượng sản phẩm được sản xuất liên tục không bị gián đoạn. Vì vậy, 

công ty cần có những biện pháp khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả sử 

dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo. 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 

Sơ đồ 2.5: Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROA năm 2019 – 2020 

 

ROA 

–0,935% 

 

HTS 

-1,759 lần 

 

ROS 

+0,824% 

HTSCĐ 

+ 0,238 lần 
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–0,140 lần 

HHTK 

 – 0,209 lần 

HKPT 

+0,670 lần 
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–1.816.251.639 đồng 
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+ 255.329.100 đồng 
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Sơ đồ 2.6: Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROA năm 2020 – 2021 

2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công ty 

2.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu 

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu là đánh giá khả năng sử dụng, quản lý 

vốn trong doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp luôn cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vì 

suy cho cùng, quá trình sản xuất kinh doanh là việc nâng cao khả năng sinh lợi khi vốn 

được bỏ ra. Để phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu ta sử dụng chỉ tiêu tỷ suất 

sinh lợi của vốn chủ sở hữu (ROE)

HTS 

–0,395 lần 

 

ROS 

+0,412% 

HTSCĐ 

+0,356 lần 

HTSNH 

–0,032 lần 

HHTK 

 – 0,156 lần 

HKPT 

+0,904 lần 

DTT 

–1.222.686.812 đồng 

LNST 

+ 62.085.983 đồng 

 

ROA 

+0,017% 
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Bảng 2.11: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu 

ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 
Chênh lệch 2020/2019 Chênh lệch 2021/2020 

+/- % +/- % 

1. Lợi nhuận sau thuế Đồng 8.224.837.496 8.480.166.596 8.542.252.579 +255.329.100 +3,10 +62.085.983 +0,73 

2. Doanh thu thuần Đồng 49.097.300.529 47.281.048.890 46.058.362.078 -1.816.251.639 +1,52 -1.868.975.333 -2,59 

3. NPT bình quân Đồng 21.996.244.769 25.970.164.939 24.611.258.671 +3.973.920.170 +18,07 -1.358.906.268 -5,23 

4.VCSH bình quân Đồng 38.998.553.334 41.603.874.557 43.367.904.434 +2.605.321.223 +6,68 +1.764.029.877 +4,24 

5.Tổng nguồn vốn bình quân Đồng 60.994.798.103 67.574.039.496 67.979.163.105 +6.579.241.393 +10,79 405.123.609 +0,60 

6. Tỷ suất tự tài trợ 

 = [(4) / (5)] x 100 
% 63,938 61,568 63,796 -2,370  +2,228  

7. HTS Lần 0,805 0,700 0,678 -0,105 -13,08 -0,022 -3,17 
 

8. ROS % 16,752 17,936 18,547 +1,184 +7,07 +0,611 +3,41 

9. ROA % 13,484 12,549 12,566 -0,935 -6,93 +0,017 +0,13 

10. ROE = [(1) / (4)] x100 % 21,090 20,383 19,697 -0,707 -3,352 -0,686 -3,365 

                 (Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu của BCĐKT và Báo cáo kết quả HĐKD của công ty) 

Ghi chú: Tổng doanh thu thuần = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác
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Biểu đồ 2.4: Tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu giai đoạn 2019 – 2021 

Qua bảng phân tích 2.10 và biểu đồ 2.4 ta thấy, tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu 

(ROE) năm 2019 là 21,090% có nghĩa là cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bình quân đầu tư 

vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ tạo ra 21,090 đồng lợi nhuận sau thuế. Đến 

năm 2020 thì tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm xuống 20,383% có nghĩa 

là cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bình quân đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì 

sẽ tạo ra 20,383 đồng lợi nhuận sau thuế, tức là giảm 0,707 đồng tương ứng với tốc độ 

giảm là 3,352 đồng. Sự suy giảm của chỉ tiêu ROE vào năm 2020 cho biết hiệu quả sử 

dụng vốn của công ty đang theo chiều hướng xấu. Bước sang năm 2021, ROE lại tiếp 

tục giảm xuống 19,697%, có nghĩa là cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bình quân đầu tư vào 

hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ tạo ra 19,679 đồng lợi nhuận sau thuế, tức là giảm 

0,686 đồng tương ứng với tốc độ giảm là 3,365 %. Qua đó, ta thấy đây là dấu hiệu không 

tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cho thấy hiệu quả sử dụng VCSH đang trên đà 

đi xuống điều này làm cho hiệu quả sử dụng vốn của công ty không hiệu quả. Biến động 

này chịu sự ảnh hưởng của hai nhân tố là ROA và tỷ suất tự tài trợ. Để làm rõ ảnh hưởng 

của vấn đề trên ta sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích tác động của các 

nhân tố dựa vào phương trình Dupont dưới đây: 

Phương trình Dupont: 

                        1 

                             ROE   =     ROA x                   

                     HTTT 

Năm 2020 so với năm 2019 

Mức biến động của chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu: 

            ∆ROE   =   ROE2020   –   ROE2019   =   2,383     –   21,090   =   – 0,707 (%) 

21,09

20,383

19,697

19

19,5

20

20,5

21

21,5

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Biểu đồ ROE

Tỷ suất sinh lợi của VCSH
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Mức độ ảnh hưởng của nhân tố HTTT đến chỉ tiêu ROE: 

                                              1                      1 

      ∆ROE HTTT   =  ROA2019  x                       –               

                                       HTTT 2020           HTTT 2019 

 

                              1            1 

      ∆ROE HTTT   =  13,484   x              –              =   + 0,812 (%) 

                                        61,568%         63,934% 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố ROA đến chỉ tiêu ROE: 

                                                       1 

       ∆ROEROA   = (ROA2020   –   ROA2019) x             

                                  HTTT 2020 

                    1 

       ∆ROEROA   = (12,549 – 13,484)   x           =   – 1,519 (%)    

                               61,568% 

Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

              ∆ROE   = ∆ROE HTTT   + ∆ROEROA    = (+0,812) + (–1,519) =   – 0,707 (%) 

Qua tính toán trên ta có thể nhận thấy chỉ tiêu ROE năm 2020 giảm 0,707% tương 

ứng với tốc độ giảm là 3,352% là do sự tác động từ ROA và tỷ suất tự tài trợ. Trong đó, 

ROA giảm là nhân tố chính làm cho ROE giảm xuống, cụ thể: 

Đầu tiên là chỉ tiêu tỷ suất tự tài trợ, ta thấy rằng trong năm 2020 tỷ suất này giảm 

61,568%, tức là giảm 2,370% so với năm 2019 điều này đã góp phần làm cho ROE tăng 

0,812%. Sở dĩ có sự tác động như vậy là do trong năm công ty chiếm dụng vốn từ người 

mua, trì hoãn việc thanh toán các khoản phải trả cho nhà nước và các đối tượng khác, 

điều này có thể làm giảm uy tín của công ty và có thể gặp khó khăn trong thanh toán nợ 

ngắn hạn trong thời gian tới. Chỉ tiêu tỷ suất tự tài trợ giảm, điều này chứng tỏ năm 2020 

khả năng đảm bảo về mặt tài chính của công ty thấp, mức độ độc lập về tài chính của 

công ty giảm đi.  

Tiếp theo, xét đến chỉ tiêu ROA, đây là nhân tố ảnh hưởng nhiều và tác động tiêu 

cực đến chỉ tiêu ROE. Cụ thể, ROA năm 2020 là 12,549% giảm đi 0,935% so với năm 

2019, điều này đã làm cho ROE giảm xuống 1,519%. Đối với chỉ tiêu ROA, năm 2020 

giá trị này giảm 0,935% so với năm 2019 có nghĩa là cứ 100 đồng tài sản đầu tư vào 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì lợi nhuận sau thuế giảm 0,935 đồng. 

Nguyên nhân là do sự tác động của nhân tố hiệu suất sử dụng tổng tài sản và tỷ suất sinh 

lợi của doanh thu. Cụ thể: 
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Thứ nhất, đối với hiệu suất sử dụng tổng tài sản của công ty trong bảng phân tích ta 

thấy rằng hiệu suất sử dụng tài sản năm 2020 giảm 0,105 lần so với năm 2019, là do 

hiệu suất sử dụng các loại tài sản có sự biến động tăng giảm như số vòng quay hàng tồn 

kho giảm, số vòng quay khoản phải thu tăng và hiệu suất sử dụng tài sản cố định tăng. 

Số vòng quay hàng tồn kho năm 2020 giảm so với năm 2019 là do công ty sản xuất cây 

giống, chi phí giá thành cây giống còn cao nên khó cạnh tranh trên thị trường nên làm 

cho số lượng sản phẩm dở dang còn tăng cao nên lượng hàng tồn kho tăng 7.800.848.581 

đồng. Bên cạnh đó, việc giá vốn hàng bán năm 2020 tăng là do trong năm công ty chưa 

quản lý tốt các loại chi phí do tình hình thời tiết diễn phức tạp làm giá nguyên vật liệu 

tăng cao, hơn nữa các chi phí điện, nước và chi phí nhân viên của các đội quản lý bảo 

vệ rừng và đội sản xuất tăng lên. Hơn nữa, nguyên vật liệu hư hỏng khá nhiều làm gián 

đoạn quá trình sản xuất giống cây trồng, công ty tuyển chọn lao động kém, không đảm 

bảo được chất lượng lao động trong quá trình sản xuất, kết hợp lại đã làm cho số vòng 

quay giảm 0,209 vòng. Đây cũng là một dấu hiệu không tốt khi hàng tồn kho quay vòng 

chậm, làm gia tăng khả năng ứ đọng vốn. Số vòng quay khoản phải thu năm 2020 tăng 

0,670 vòng do công tác quản lý thu hồi nợ của công ty tốt do trong năm công ty đã thu 

được các khoản phải thu từ Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn, Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Quang Thắng. Tiếp theo là hiệu suất sử dụng tài sản cố định năm 2020 là 

4,419 lần giảm 0,213 lần so với năm 2019 vì trong năm công ty đã thanh lý bớt một số 

máy móc, thiết bị, dụng cụ quản lý và các phương tiện vận tải lạc hậu hư hỏng nhiều từ 

đó cải tiến để phục vụ cho quá trình trồng rừng và chăm sóc rừng làm cho giá trị còn lại 

của tài sản cố định giảm 729.186.615 đồng. Mặc dù tổng doanh thu thuần giảm nhưng 

tốc độ giảm của tổng doanh thu thuần lại nhỏ hơn tốc độ giảm của TSCĐ bình quân nên 

hiệu suất sử dụng TSCĐ tăng lên. 

Thứ hai là nhân tố tỷ suất sinh lợi của doanh thu, nếu hiệu suất sử dụng tài sản làm 

giảm ROA thì tỷ suất sinh lợi của doanh thu (ROS) lại góp phần làm cho ROA tăng. Cụ 

thể, ROS năm 2020 là 17,936% cao hơn so với năm 2019 là 1,184%. Điều này là do về 

điều kiện thiên nhiên đã làm cho đường lâm sinh bị xói lở nặng nề, rừng trồng bị ngã đổ 

nhiều nên doanh thu của công ty đã giảm mạnh. Việc tổng doanh thu thuần giảm cũng 

chính là nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế giảm nhưng trong trường hợp này lại 

làm cho lợi nhuận sau thuế tăng là do trong năm 2020 khoản lợi nhuận khác tăng đột 

biến từ 3.489.845.503 đồng năm 2019 đến năm 2020 là 8.707.389.353 đồng mặc dù 

doanh thu có giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng so với năm 2019, điều này đã làm 

cho ROS tăng lên. 

Tóm lại, trong năm 2020, chỉ tiêu ROE giảm 0,707% là do tỷ suất tự tài trợ giảm và 

ROA giảm. Trong đó, sự suy giảm của ROA là nguyên nhân chính làm cho ROE giảm. 
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Năm 2021 so với năm 2020 

Mức biến động của chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu: 

    ∆ROE   =   ROE2021   –   ROE2020 =   19,697 – 20,383   =   – 0,686 (%) 

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố HTTT đến chỉ tiêu ROE: 

                                              1                      1 

      ∆ROE HTTT   =  ROA2020  x                       –               

                                       HTTT 2021           HTTT 2020 

 

                              1            1 

      ∆ROE HTTT   =  12,549   x              –              =   – 0,712 (%) 

                                        63,796%         61,568%  

Mức độ ảnh hưởng của nhân tố ROA đến chỉ tiêu ROE: 

                                                       1 

       ∆ROEROA   = (ROA2021   –   ROA2020) x             

                                  HTTT 2021  

                    1 

       ∆ROEROA   = (12,566 – 12,549)        x           =   +0,026 (%)    

                               63,796% 

Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

              ∆ROE   = ∆ROE HTTT   + ∆ROEROA   = (–0,712) + 0,026 = – 0,686 (%) 

Từ việc phân tích trên ta thấy chỉ tiêu ROE năm 2021 tiếp tục giảm 0,686% so với 

năm 2020, tương ứng với tốc độ giảm là 3,365% do sự tác động của hai nhân tố là tỷ 

suất tự tài trợ và ROA. Trong đó nhân tố HTTT là nhân tố tác động chủ yếu nhất. Cụ thể: 

Xét đến chỉ tiêu tỷ suất tự tài trợ, ta thấy trong năm 2021 chỉ tiêu này đạt 63,796% 

tức là tăng 2,228% so với năm 2020, điều này làm cho chỉ tiêu ROE giảm 0,712%. 

Nguyên nhân tỷ suất tự tài trợ tăng là do tác động của hai nhân tố VCSH bình quân và 

tổng tài sản của công ty. Tổng VCSH của công ty tăng 1.764.029.877 đồng so với năm 

2020 do công ty đã huy động thêm vốn chủ sở hữu, bên cạnh đó công ty còn huy động 

thêm nợ ngắn hạn. Tuy nhiên tốc độ tăng của VCSH lớn hơn nguồn vốn nên tỷ suất tự 

tài trợ tăng, mà tỷ suất tự tài trợ tăng lên thì ROE sẽ giảm. 

Tiếp theo là tỷ suất sinh lợi của tài sản (ROA) năm 2021 là 12,566% tăng so với 

năm 2020 là 0,017% đã làm cho ROE tăng 0,026%. Cụ thể chỉ tiêu ROA năm 2021 tăng 

0,017% so với năm 2020 có nghĩa là cứ 100 đồng tài sản đầu tư vào hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty thì lợi nhuận sau thuế tăng 0,017 đồng. ROA tăng là do sự tác 

động của hai nhân tố là hiệu suất sử dụng tổng tài sản và tỷ suất sinh lợi của doanh thu. 
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Đầu tiên, ta thấy rằng hiệu suất sử dụng tổng tài sản của công ty năm 2021 là 0,678 

lần giảm 0,022 lần so với năm 2020, là do hiệu suất sử dụng các loại tài sản có sự biến 

động tăng giảm như vòng quay hàng tồn kho giảm, vòng quay khoản phải thu tăng và 

hiệu suất tài sản cố định tăng mà chủ yếu là số vòng quay HTK giảm. Cụ thể, số vòng 

quay HTK năm 2021 giảm 0,156 vòng/kỳ so với năm 2020. Năm 2021, do giá cả thị 

trường về giấy và nguyên liệu gỗ không ổn định, hàng hóa sản phẩm chịu sự cạnh tranh 

nên làm cho số lượng sản phẩm dở dang vẫn còn tăng. Bên cạnh đó, nguyên vật liệu hư 

hỏng khá nhiều làm gián đoạn quá trình sản xuất cây trồng; hơn nữa, công ty tuyển chọn 

lao động kém, không đảm bảo được chất lượng lao động trong quá trình sản xuất. Tiếp 

theo là số vòng quay khoản phải thu năm 2021 lại tiếp tục tăng 0,904 vòng/kỳ so với 

năm 2020 do Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn đã thanh toán các khoản phải 

thu khách hàng và số tiền nợ kỳ trước, bên cạnh đó các khoản phải thu khác giảm so với 

năm trước nên làm cho khoản phải thu khách hàng giảm đáng kể. Điều này đã làm cho 

số vòng quay các khoản phải thu tăng lên. Bên cạnh đó, ta thấy được hiệu suất sử dụng 

tài sản cố định năm 2021 tăng 0,735 lần so với năm 2020. Nguyên nhân là do trong năm 

công ty đã chuyển giao thanh lý bớt 1 số máy móc, phương tiện thiết bị cũ như máy cắt 

gỗ để dùng số tiền ấy mua một số thiết bị mới để đẩy nhanh tốc độ thi công nhưng vẫn 

chưa sử dụng hết công suất tối ưu của TSCĐ để mang lại doanh thu lớn hơn cho công 

ty. Bên cạnh đó, Nhà nước còn thu hồi đất để phục vụ quốc phòng – an ninh và các công 

trình công ích khác đã góp phần làm cho hiệu suất sử dụng tổng tài sản được cải thiện. 

Tiếp theo là nhân tố ảnh hưởng nhiều đến chỉ tiêu ROA là tỷ suất sinh lợi của doanh 

thu, bởi lẽ ROS trong năm 2021 thấp hơn so với năm 2020 là 1,259%. Nguyên nhân chủ 

yếu là do trong năm 2021 công ty đã sử dụng tiết kiệm được giá vốn hàng bán 6,12% và 

khoản chi phí khác của công ty giảm xuống bằng 0 làm cho lợi nhuận sau thuế tăng lên 

0,73%. Trong năm 2021, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 563.636.035 đồng do 

trong năm công ty đã mở rộng quy mô hoạt động nên các chi phí của bộ phận quản lý 

tăng lên cụ thể là chi phí nhân viên quản lý, chi phí nguyên vật liệu, chi phí khấu hao 

TSCĐ dùng cho văn phòng, tiền lương phải trả cho các nhân viên cho bộ phận quản lý 

phát sinh, … Do đó, sự thay đổi này đã cho thấy được sự nổ lực của công ty trong việc 

quản lý chi phí doanh nghiệp, góp phần tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, công ty chưa thực 

hiện được những chính sách này giảm đến mức thấp nhất. Bên cạnh đó, năm 2021 công 

ty đã tiếp nhận nhiều đơn đặt hàng cụ thể là các loại cây giống lâm nghiệp không những 

trong tỉnh mà còn có các tỉnh lân cận như Phú Yên, Gia Lai, Quảng Ngãi và đã có nhiều 

phản hồi tốt về chất lượng cây giống nên doanh thu của công ty năm 2021 tăng lên. Mặc 

dù doanh thu tăng nhưng tổng doanh thu thuần lại giảm. Qua phân tích trên ở năm 2021, 

ta thấy khả năng sinh lợi của nguồn vốn có phần cải thiện nhưng không đáng kể. Vì vậy 
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để có điều kiện tăng khả năng sinh lợi trong những năm tới, công ty cần có những biện 

pháp nhằm tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn cũng như hiệu quả kinh doanh của công ty. 

Tóm lại, trong năm 2020, chỉ tiêu ROE giảm 0,707% là do ROA giảm và tỷ suất tự 

tài trợ tăng. Đến năm 2021, ROE giảm 0,686% là do ROA tăng và tỷ suất tự tài trợ giảm. 

ROE giảm chứng tỏ hiệu quả sử dụng VCSH thấp gây ảnh hưởng đến việc tìm các nguồn 

vốn mới trong thị trường tài chính tương lai. Điều này cho thấy hiệu quả kinh doanh của 

công ty đang bị giảm sút, do vậy trong những năm tới công ty cần có những giải pháp, 

chính sách mới nhằm cải thiện tình hình này để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         

Sơ đồ 2.7: Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROE năm 2019 – 2020 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

Sơ đồ 2.8: Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ROE năm 2020 – 2021
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2.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng nợ phải trả 

Bảng 2.12: Phân tích hiệu quả sử dụng nợ phải trả 

                       ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Chênh lệch 2020/2019 Chênh lệch 2021/2020 

+/- % +/- % 

1. Tổng doanh thu thuần Đồng 49.097.300.529 47.281.048.890 46.058.362.078 -1.816.251.639 -3,7 -1.222.686.812 -2,59 

2. NPT bình quân Đồng 21.996.244.769 25.970.164.939 24.611.258.671 +3.973.920.170 +18,07 -1.358.906.268 -5,23 

3. Số vòng quay NPT  

           = (1) / (2) 

Vòng/kỳ 2,232 1,821 1,871 -0,411 -18,435 +0,051 +2,793 

4. Số ngày 1 vòng quay 

NPT   = 360/ (3) 

Ngày/vòng 161,285 197,738 192,366 +36,453 22,602 -5,372 -2,717 

(Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu của BCĐKT và Báo cáo kết quả HĐKD của công ty) 

Ghi chú: Tổng doanh thu thuần = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu hoạt động tài chính + Thu nhập khác
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Qua bảng tính toán trên ta thấy được số vòng quay các khoản phải trả có xu hướng 

giảm ở năm 2020 và tăng lên ở năm 2021. Cụ thể, số vòng quay nợ phải trả của công ty 

năm 2020 là 1,458 vòng/kỳ giảm so với năm 2019 là 0,500 vòng/kỳ, tương ứng với tốc 

độ giảm là 25,535%. Đến năm 2021 chỉ tiêu này đạt 1,642 vòng/kỳ tăng so với năm 

2020 là 0,184 vòng/kỳ, tương ứng với tốc độ tăng là 12,624%. Như vậy, thời gian thanh 

toán tiền nợ sẽ thay đổi khi số vòng quay khoản phải trả biến động. Cụ thể, số ngày một 

vòng quay nợ phải trả trong năm 2020 là 246,930 ngày/vòng, tức là thời hạn trả nợ năm 

2020 tăng 63,054 ngày/vòng so với năm 2019. Sang năm 2021, thời gian phải thanh toán 

các khoản nợ phải trả giảm xuống còn 219,251 ngày/vòng, tức giảm thời hạn trả nợ 

xuống 27,679 ngày/vòng so với năm 2020. Nguyên nhân làm cho tốc độ luân chuyển nợ 

phải trả của công ty thay đổi trong giai đoạn này là do, cụ thể: 

Trong năm 2020, tình hình kinh doanh gặp khó khăn nên khoảng chiếm dụng vốn 

của công ty là giá trị nợ phải trả bình quân tăng lên 25.970.164.939 đồng tương ứng tăng 

18,07% so với năm 2019, cho thấy trong kỳ các khoản phải trả người bán tăng lên, các 

khoản vay ngắn hạn cũng tăng làm kéo dài thời hạn các khoản phải trả làm cho công ty 

rơi vào tình trạng thanh toán các khoản nợ phải trả chậm làm giảm uy tín của công ty. 

Bên cạnh đó tổng danh thu thuần trong năm này giảm do có nhiều khó khăn cũng như 

thị trường có nhiều biến động và đặc biệt là giá cả thị trường về gỗ nguyên liệu giấy 

không ổn định, hàng hóa sản phẩm chịu sự cạnh tranh. Mặt khác, đường lâm sinh bị xói 

lở nặng nề, rừng trồng bị ngã đổ nhiều nên doanh thu của công ty đã giảm mạnh. Số 

vòng quay NPT của công ty giảm 0,411 vòng/kỳ tương ứng thời gian 1 vòng quay khoản 

phải trả tăng 36,453 ngày/vòng, chứng tỏ tốc độ thanh toán tiền hàng của công ty càng 

chậm, công ty đi chiếm dụng vốn nhiều, ảnh hưởng đến uy tín của công ty đối với nhà 

đầu tư, nhà cung cấp cũng như khách hàng. 

Đến năm 2021, giá trị nợ phải trả bình quân giảm so với năm 2020 đạt giá trị 

24.611.258.671 đồng, tương ứng với tốc độ giảm là 5,23%. Số vòng quay nợ phải trả 

của công ty tăng lên 0,184 vòng/kỳ tương ứng thời gian 1 vòng quay khoản phải trả 

giảm 5,372 ngày/vòng, có nghĩa là tốc độ luân chuyển khoản phải trả càng nhanh. 

Nguyên nhân là do trong năm công ty đã cắt giảm bớt các khoản quỹ khen thưởng phúc 

lợi cho người lao động vì đã sa thải bớt một lực lượng lao động dư thừa. Hơn nữa, công 

ty đã thanh toán kịp thời các khoản nợ cho các nhà cung cấp như Viện nghiên cứu Giống 

& Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp, Công ty TNHH Lâm sản Phương Nam, phải trả 

ngân sách về các khoản hoàn trả vốn rừng chuyển đổi, tiền bồi thường thiệt hại rừng, tỉa 

thưa rừng trồng vốn Ngân sách, hoàn trả vốn 237/CT và vốn 661 và các đối tượng khác 

nhằm nâng cao uy tín của công ty mạnh hơn. 
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Bên cạnh đó, công ty không trích lập dự phòng phải trả ngắn hạn qua 3 năm 2019 – 

2021 là các khoản nợ hiện tại không làm giảm sút lợi ích kinh tế. Theo thông tư 

200/2014/TT – BTC theo nguyên tắc lập dự phòng, dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận 

khi thỏa mãn các điều kiện sau: công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại (nghĩa vụ pháp lý hoặc 

nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra; sự giảm sút về những lợi ích có 

thể xảy ra dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ và đưa ra về một ước tính 

đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ.  

Tóm lại, tốc độ luân chuyển nợ phải trả tăng nhẹ trong 3 năm. Tốc độ luân chuyển 

nợ phải trả năm 2020 giảm so với năm 2019 cho thấy tốc độ thanh toán tiền hàng của 

công ty càng chậm, công ty đi chiếm dụng vốn nhiều, ảnh hưởng đến uy tín của doanh 

nghiệp đối với nhà đầu tư, nhà cung cấp cũng như khách hàng. Đến năm 2021 công ty 

đã cải thiện được nên tốc độ luân chuyển nợ phải trả nhanh hơn so với năm 2020. Điều 

này chứng tỏ công ty đã thanh toán tiền hàng kịp thời, ít đi chiếm dụng vốn, uy tín của 

công ty được nâng cao. Do đó, công ty cần thường xuyên tổ chức theo dõi công nợ và 

thời gian thanh toán nợ để đảm bảo thời gian thanh toán nợ trên hợp đồng tránh được 

các khoản chi phí không phải chậm trễ. 
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2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí của công ty 

Bảng 2.13: Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí 

             ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 
Chênh lệch 2020/2019 Chênh lệch 2021/2020 

+/- % +/- % 

1. Giá vốn hàng bán Đồng 30.094.733.568 30.551.985.355 28.683.010.022 +457.251.787 +1,52 -1.868.975.333 -6,12 

2. Chi phí bán hàng Đồng 247.239.404 168.788.182 219.714.723 -78.451.222 -31,73 +50.926.541 +30,17 

3. Chi phí QLDN Đồng 7.597.180.817 6.754.053.671 7.317.689.706 -843.127.146 -11,10 +563.636.035 +8,35 

4. Chi phí tài chính Đồng - - - - - - - 

5. Chi phí khác Đồng 1.447.862.370 3.927.051 0 -1.443.935.319 -99,73 -3.927.051 -100,00 

6. Tổng chi phí 

= (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 
Đồng 39.387.016.159 37.478.754.259 36.220.414.451 -1.908.261.900 -4,84 -1.258.339.808 -3,36 

7. LNST Đồng 8.224.837.496 8.480.166.596 8.542.252.579 +255.329.100 +3,10 +62.085.983 +0,73  

8. Tỷ suất sinh lợi của GVHB 

   = [ (7) / (1)] *100 

% 
27,330 27,757 29,782 +0,427 +1,561 +2,025 +7,296 

 
9. Tỷ suất sinh lợi của tổng chi phí 

   = [ (7) / (6)] *100 

% 
20,882 22,627 23,584 +1,744 +8,354 +0,957 +4,232 

 

10. Tỷ suất sinh lợi của CPQLDN 

   = [ (7) / (3)] *100 

% 
108,262 125,557 116,734 +17,295 +15,975 -8,822 -7,027 

 

(Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu của Báo cáo kết quả HĐKD của công ty)
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Qua bảng tính toán trên ta thấy tổng chi phí của công ty năm 2020 là 37.478.754.259 

đồng, giảm 1.908.261.900 đồng so với năm 2019, tương ứng với tốc độ giảm là 4,84%. 

Đến năm 2021 thì tổng chi phí của công ty tiếp tục giảm, ở mức là 36.220.414.451 đồng, 

giảm 1.258.339.808 đồng so với năm 2020, tương ứng với tốc độ giảm là 3,36%. Mặc 

dù tổng doanh thu thuần năm 2020 giảm so với năm 2019 nhưng tổng chi phí năm này 

giảm nên làm cho LNST tăng. Sang năm 2021, tổng doanh thu thuần của công ty giảm 

do khoản thu nhập khác giảm mạnh và tổng chi phí giảm nên LNST cũng tăng nhẹ.  

Đầu tiên ta xem xét giá vốn hàng bán. Giá vốn hàng bán có sự biến động qua các 

năm. Giá vốn hàng bán là yếu tố có tỷ trọng cao trong tổng chi phí của công ty và có sự 

biến động của tổng chi phí. Cụ thể:  

Năm 2020 giá vốn hàng bán của công ty là 30.551.985.355 đồng, tăng 457.251.787 

đồng so với năm 2019, tương ứng với tốc độ tăng là 1,52%. Sở dĩ chỉ tiêu này tăng là 

do trong năm công ty chưa quản lý tốt các loại chi phí do tình hình thời tiết diễn phức 

tạp làm giá nguyên vật liệu tăng cao, hơn nữa các chi phí điện, nước và chi phí nhân 

viên của các đội quản lý bảo vệ rừng và đội sản xuất tăng lên. Hơn nữa, nguyên vật liệu 

hư hỏng khá nhiều làm gián đoạn quá trình sản xuất giống cây trồng, công ty tuyển chọn 

lao động kém, không đảm bảo được chất lượng lao động trong quá trình sản xuất. Đến 

năm 2021, giá vốn hàng bán của công ty là 28.683.010.022 đồng, giảm 1.868.975.333 

đồng, tương ứng với tốc độ giảm là 6,12%. Như vậy, qua phân tích trên công ty cần phải 

có những chính sách hợp lý để quản lý tốt hơn về giá vốn hàng bán để lợi nhuận của 

công ty tăng cao hơn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong những năm tới. 

Đến năm 2021, giá vốn hàng bán của công ty là 28.683.010.022 đồng, giảm 

1.868.975.333 đồng, tương ứng với tốc độ giảm là 6,12%.  Bên cạnh đó, tỷ suất sinh lợi 

của giá vốn hàng bán là 29,782%, có nghĩa là cứ 100 đồng giá vốn hàng bán được đầu 

tư vào hoạt động kinh doanh thì sẽ thu được 29,782 đồng lợi nhuận sau thuế tăng 2,025 

đồng so với năm 2020. Nguyên nhân tỷ suất sinh lợi giá vốn hàng bán năm 2021 tăng là 

do năm này công ty đã tiếp nhận nhiều đơn đặt hàng cụ thể là các loại cây giống lâm 

nghiệp không những trong tỉnh mà còn có các tỉnh lân cận như Phú Yên, Gia Lai, Quảng 

Ngãi và đã có nhiều phản hồi tốt về chất lượng cây giống nên doanh thu của công ty 

năm 2021 tăng lên. Mặc dù doanh thu tăng nhưng tổng doanh thu thuần lại giảm nhưng 

lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn tăng, nguyên nhân là do trong năm công ty đã sử 

dụng tiết kiệm chi phí cụ thể là chi phí khác giảm xuống bằng 0 nên lợi nhuận sau thuế 

tăng lên đáng kể. 

Tiếp theo là chi phí bán hàng, ta thấy rằng trong năm 2020 giảm 168.788.182 đồng 

so với năm 2019, tức là giảm là 78.451.222 đồng tương ứng với tốc độ giảm là 31,73%. 

Nguyên nhân là do năm 2020 tình hình diễn biến phức tạp về điều kiện thiên nhiên đã 
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làm cho đường lâm sinh bị xói lở nặng nề, rừng trồng bị ngã đổ nhiều nên công ty nhận 

ít đơn đặt hàng từ khách hàng nên chi phí bán hàng giảm. Sang năm 2021, chi phí này 

tăng lên là 219.714.723 đồng, tức là tăng 50.926.541 đồng tương ứng với tốc độ tăng là 

30,17%. Điều này cho thấy trong năm công ty đã tiếp nhận nhiều đơn đặt hàng nên đã 

thuê thêm xe tải để chở các loại giống đến cho khách hàng nên chi phí hàng bán tăng so 

với năm 2020, điều này góp phần làm tăng tổng chi phí của công ty. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp có sự biến động qua các năm. Cụ thể, trong năm 2020 

chi phí quản lý doanh nghiệp đạt mức 6.754.053.671 đồng, tức là giảm 843.127.146 

đồng tương ứng với tốc độ giảm là 11,01% so với năm 2019. Chỉ tiêu này giảm chứng 

tỏ doanh nghiệp đã thành công trong công tác tiết kiệm chi phí. Sang năm 2021, chỉ tiêu 

này tăng lên 7.317.689.706 đồng, tức là tăng 563.636.035 đồng tương ứng với tốc độ 

tăng là 8,35%. Sở dĩ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng là do trong năm công ty đã mở 

rộng quy mô hoạt động nên các chi phí của bộ phận quản lý tăng lên cụ thể là chi phí 

nhân viên quản lý, chi phí nguyên vật liệu, chi phí khấu hao TSCĐ và chi phí dịch vụ 

mua ngoài như chi phí điện, nước, xăng xe, tiền điện thoại, các khoản công tác phí, tiền 

lương phải trả cho các nhân viên cho bộ phận quản lý phát sinh, .... Bên cạnh đó còn có 

các khoản chi khác phục vụ cho quá trình quản lý doanh nghiệp. Mặc dù chi phí quản lý 

doanh nghiệp tăng nhưng tổng doanh thu của công ty vẫn tăng cao làm cho lợi nhuận 

sau thuế tăng lên đáng kể. Do đó, sự thay đổi này đã cho thấy được sự nổ lực của công 

ty trong việc quản lý chi phí doanh nghiệp, góp phần tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, công ty 

chưa thực hiện được những chính sách này giảm đến mức thấp nhất. Do đó, công ty cần 

phải có những giải pháp để cải thiện tốt hơn. 

Qua bảng phân tích trên ta thấy chỉ tiêu tỷ suất sinh lợi của chi phí quản lý doanh 

nghiệp có sự biến động tăng giảm qua các năm. Trong năm 2020, chỉ tiêu này đạt 

125,557% có nghĩa là cứ 100 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp bỏ ra thì thu được 

125,557 đồng lợi nhuận sau thuế, tức là tăng 17,295 đồng so với năm 2019, tương ứng 

với tốc độ tăng 15,975%. Đến năm 2021, chỉ tiêu này giảm xuống 116,734% có nghĩa 

là cứ 100 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp bỏ ra thì thu được 116,734 đồng lợi nhuận 

sau thuế, tức là giảm 8,822 đồng tương ứng với tốc độ giảm là 7,027%. 

Cuối cùng là chỉ tiêu chi phí khác, trong năm 2020 chỉ tiêu này giảm xuống còn 

3.927.051 đồng tức là giảm 1.443.935.319 đồng so với năm 2019, tương ứng với tốc độ 

giảm là 99,73%. Đến năm 2021, ta thấy khoản chi phí này tiếp tục giảm xuống mạnh 

bằng 0 đồng so với năm 2020, tương ứng với tốc độ giảm là 100%. Công ty đã có những 

chuyển biến tích cực trong công tác cắt giảm chi phí và nên phát huy trong thời gian tới 

để đạt được hiệu quả kinh doanh trong những năm tiếp theo. 
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2.2.5. So sánh hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn với 

các công ty khác cùng ngành 

Qua việc đánh giá chỉ tiêu “Tỷ suất sinh lợi của tài sản” (ROA) và “Tỷ suất sinh 

lợi của VCSH” (ROE) của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, ta thấy hiệu quả kinh 

doanh của công ty rất thấp. Để biết được đây có phải là tình hình chung của các công ty 

trong lĩnh vực lâm nghiệp này hay không, tác giả tiến hành so sánh hiệu quả kinh doanh 

của công ty với các công ty khác cùng ngành. Bài khóa luận này tác giả quyết định chọn 

2 công ty đó là Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh (Bình Định) và Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy (Kon Tum) vì các lý do sau. Đầu tiên, các công ty này đều 

hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp trồng rừng, chăm sóc rừng và bảo vệ rừng. Thứ 

hai, cả 2 công ty đều có sự tương đồng về quy mô cũng như hoạt động ở những khu vực 

vị trí địa lý có điều kiện kinh tế tương đồng với nhau. Cuối cùng, vì không có điều kiện 

tiếp cận trực tiếp với các số liệu cụ thể tại công ty, nên tác giả quyết định chọn 2 công 

ty này và có công bố báo cáo tài chính trên thị trường chứng khoán. Qua đó, ta có thể 

thấy được điểm mạnh và điểm yếu của công ty để giúp cho nhà quản trị của công ty phát 

huy những điểm mạnh và kịp thời đề ra những giải pháp để khắc phục những yếu kém 

hiện tại của công ty. 

Bảng 2.14: Hiệu quả kinh doanh của 3 công ty trong năm 2021 

       ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu ĐVT Kon Rẫy Hà Thanh Quy Nhơn 

1. Tổng doanh thu thuần Đồng 20.997.378.716 37.249.616.782 46.058.362.078 

2. GVHB Đồng 13.354.652.455 24.780.133.442 28.683.010.022 

3. LNST Đồng 1.153.395.367 3.973.164.630 8.542.252.579 

4. Tổng TS bình quân Đồng 95.257.782.630 81.953.234.515 67.979.163.105 

5. TSNH bình quân Đồng 87.734.710.063 73.164.840.364 55.361.593.712 

6. TSDH bình quân Đồng 7.523.072.568 8.788.394.152 12.617.569.394 

7. VCSH bình quân  Đồng 83.170.150.656 44.716.245.079 43.367.904.434 

8. Hiệu suất sử dụng tổng 

tài sản = (1) / (4) 
Lần 0,220 0,455 0,678 

9. Hiệu suất sử dụng 

TSDH = (1) / (9) 
Lần 2,791 4,239 3,650 
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10. Hiệu suất sử dụng 

TSNH = (1) / (8)  
Vòng /kỳ 0,239 0,509 0,832 

11. ROS = [(3)/(1)] * 100 % 5,493 10,666 18,547 

12. ROA = [(3)/(4)] * 100 % 1,211 4,848 12,566 

13. ROE = [(3)/(10)]*100 % 1,387 8,885 19,697 

     Nguồn: Tác giả tính toán từ các số liệu của BCĐKT và Báo cáo kết quả HĐKD của các công ty) 

 

Biểu đồ 2.5: So sánh các chỉ tiêu ROA, ROS, ROE giữa 3 công ty năm 2021 

Qua bảng phân tích 2.13 và biểu đồ 2.5 ta thấy được, mặc dù quy mô hiện tại của 

Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn nhỏ hơn so với Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà 

Thanh và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy nhưng công ty có doanh thu cao 

hơn. Tuy quy mô nhỏ hơn nhưng công ty có thị trường lớn hơn chứng tỏ công ty tiếp 

cận tình hình tốt hơn. Nhờ vào đó mà ROA, ROS, ROE tính ra đều cao. Điều đó cho 

thấy là hoạt động kinh doanh của công ty tương đối tốt. 

Trong năm 2021, ROE của công ty là 19,697% cao hơn so với 2 công ty còn lại. 

Mặc dù trong năm 2021 công ty chưa thực sự sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhưng so với 

2 công ty còn lại thì công ty có phần tốt hơn. Để thấy rõ điều đó, ta tiến hành so sánh 

từng chỉ tiêu cụ thể như sau: 

Đầu tiên, ROS năm 2021 của các công ty lần lượt là Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Kon Rẫy là 5,493%, thấp nhất so với mặt bằng chung của 3 công ty. Tiếp đến là 

Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh đạt 10,666%. Trong khi đó Công ty TNHH Lâm 
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nghiệp Quy Nhơn đạt 18,547% cao nhất trong 3 công ty. Sở dĩ ROS tăng cao là do trong 

năm 2021 công ty đã sử dụng tiết kiệm được giá vốn hàng bán 6,12% và khoản chi phí 

khác của công ty giảm xuống bằng 0 làm cho lợi nhuận sau thuế tăng lên 0,73%. Mặc 

dù trong năm doanh thu của tăng lên, bên cạnh đó công ty có nhiều đơn đặt hàng của 

các tỉnh lân cận như Phú Yên, Quảng Ngãi nhưng tổng doanh thu thuần của công ty 

giảm. Bên cạnh đó, do tốc độ giảm của tổng doanh thu thuần nhỏ hơn so với LNST nên 

ROS tăng lên đáng kể. Điều này cho thấy tình hình kinh doanh của công ty được cải thiện. 

Tiếp theo là ROA năm 2021 của các công ty lần lượt là Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Kon Rẫy là 1,211% thấp nhất so với mặt bằng chung của 3 công ty. Tiếp đến là 

Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh là 4,848%. Trong khi đó ROA của Công ty 

TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đạt tới 12,566% cao nhất so với 3 công ty cho thấy hiệu 

quả sử dụng tài của công ty được cải thiện. Mặc dù hiệu suất sử dụng tài sản của công 

ty trong năm 2021 chưa được hiệu quả là do hiệu suất sử dụng HTK công ty không được 

tốt. Bên cạnh đó, LNST của công ty năm 2021 đạt 8.542.252.579 đồng cao nhất so với 

mặt bằng của 4 công ty còn lại. Cụ thể, LNST của 3 công ty còn lại là Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy là 1.153.395.367 đồng và Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà 

Thanh là 3.973.164.630 đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2021 công ty đã 

sử dụng tiết kiệm được chi phí giá vốn hàng bán 6,12% và khoản chi phí khác của công 

ty giảm xuống bằng 0 làm cho lợi nhuận sau thuế tăng lên 0,73%. Điều này đã làm cho 

hiệu quả sử dụng tài sản cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp có bước phát 

triển. Mặc dù công ty sử dụng tài sản hiệu quả so với các công ty khác nhưng lượng 

hàng tồn kho của công ty vẫn tăng cao làm cho tốc độ luân chuyển hàng tồn kho thấp. 

Do vậy, công ty cần có những chính sách sử dụng HTK phù hợp để từ đó nâng cao hiệu 

quả sử dụng tài sản cũng như là hiệu quả kinh doanh của công ty. 

Cuối cùng là tỷ suất sinh lợi của VCSH của công ty đạt 19,697% cao nhất so với 

mặt bằng chung của 3 công ty. Cụ thể, ROE lần lượt của các công ty là Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy chỉ đạt 1,387% thấp nhất so với 3 công ty cho thấy hiệu quả 

kinh doanh của công ty này chưa tốt do chưa tận dụng tốt các khoản nợ tín dụng và nợ 

chiếm dụng của công ty. ROE của Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh là 8,885% cho 

thấy công ty này trong năm hoạt động khá là ổn định. Mặc dù Công ty TNHH Lâm 

nghiệp Quy Nhơn chưa thực sự sử dụng hiệu quả nguồn vốn ở năm 2021 nhưng so với 

mặt bằng chung của 3 công ty thì ROE của công ty là cao nhất. Điều này cho thấy hiệu 

quả kinh doanh của công ty có bước tiến triển khá ổn so với 3 công ty còn lại. 

2.3. Một số nhận xét về hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Lâm nghiệp 

Quy Nhơn 

2.3.1. Những kết quả đạt được 
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Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn cho thấy 

tình trạng hiệu quả kinh doanh của công ty có một số điểm mạnh như sau: 

Thứ nhất, công ty vẫn duy trì được lợi nhuận dương ở cả hai năm 2020 và năm 

2021. Mặc dù năm 2020 là năm khó khăn khi mà doanh thu của công ty giảm nhiều so 

với năm 2019 nhưng lợi nhuận vẫn giữ được mức lợi nhuận dương chứ không rơi vào 

tình trạng thua lỗ. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng trở lại của thị trường năm 2021 

là một tín hiệu đáng mừng đối với công ty. Mặc dù tổng doanh thu thuần trong năm 

2021 giảm so với năm 2020 nhưng lợi nhuận sau thuế tăng lên đáng kể. Trong giai đoạn 

vừa qua ảnh hưởng của dịch bệnh cũng khiến cho tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó 

khăn, nhưng công ty vẫn duy trì được lợi nhuận tăng qua các năm. 

Thứ hai, giá trị các khoản phải thu ngắn hạn trong TSNH giảm dần qua ba năm, 

tốc độ luân chuyển các khoản phải thu tăng lên so với năm trước. Điều này cho thấy 

công tác quản lý thu đòi nợ của công ty hiệu quả và có bước phát triển tốt. Nguyên nhân 

là do công ty đã thu được các khoản phải thu từ Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy 

Nhơn và Công ty TNHH Lâm nghiệp Quang Thắng. Bên cạnh đó, thể hiện khả năng 

chuyển đổi khoản phải thu thành tiền càng nhanh, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán nợ 

ngắn hạn của công ty.  

Thứ ba, hiệu suất sử dụng TSCĐ năm 2021 đã tăng lên so với năm 2020 ta thấy 

được công ty đã nỗ lực cải thiện và áp dụng chính sách quản lý hợp lý nên hiệu suất sử 

dụng TSCĐ tăng lên góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng TSDH. 

2.3.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả mà công ty đạt được đã được rút ra ở phần trên thì hoạt 

động kinh doanh của công ty vẫn còn tồn tại những nhược điểm như sau: 

Đầu tiên, hàng tồn kho của công ty qua ba năm 2019 – 2021 tăng lên, lượng hàng 

tồn kho còn tồn trữ nhiều. Lượng hàng tồn kho tăng làm cho tốc độ luân chuyển hàng 

tồn kho giảm điều này làm giảm khả năng chuyển đổi thành tiền của hàng tồn kho. 

Nguyên nhân là do công ty sản xuất cây giống, chi phí giá thành cây giống còn cao nên 

khó cạnh tranh trên thị trường nên làm cho số lượng sản phẩm dở dang còn tăng cao. 

Bên cạnh đó do tính chất mùa vụ và điều kiện thiên nhiên không thuận lợi ảnh hưởng 

rất nhiều đến quá trình trồng cây giống của công ty. Còn năm 2021 giá cả thị trường về 

giấy và nguyên liệu gỗ không ổn định, hàng hóa sản phẩm chịu sự cạnh tranh nên làm 

cho số lượng sản phẩm dở dang vẫn còn tăng.  

Thứ hai, Ta thấy doanh thu năm 2020 giảm nhưng đến năm 2021 doanh thu có xu 

hướng tăng lên. Mặc dù doanh thu tăng lên nhưng tăng thấp làm cho tổng doanh thu 

thuần của công ty giảm đi so với năm 2020. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản, tốc 
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độ luân chuyển tài sản ngắn hạn đều bị giảm rất nhiều do tổng doanh thu thuần giảm. Vì 

vậy, công ty cần có những giải pháp để đẩy mạnh doanh thu tăng cao và đẩy mạnh công 

tác tiêu thụ sản phẩm là vấn đề mà công ty cần quan tâm trong thời gian tới bởi khi tiêu 

thụ được sản phẩm thì công ty mới tạo ra được lợi nhuận từ đó nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của công ty. 

Thứ ba, trong cơ cấu nguồn vốn, ta thấy được công ty rất hạn chế và cũng như là 

không đi vay từ bên ngoài. Trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ta có thể thấy 

được chi phí tài chính cụ thể là chi phí lãi vay qua các năm đều bằng 0. Do vậy, công ty 

không phải chịu nhiều rủi ro về chi phí lãi vay cũng như áp lực về thời hạn thanh toán 

khi khoản nợ vay đáo hạn. Tuy nhiên, nếu đi vay sẽ giúp cho công ty có được những dự 

án đầu tư, các hợp đồng cũng như tạo cơ hội gia tăng tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở 

hữu. Bên cạnh đó, tỷ suất sinh lợi của VCSH năm 2021 so với năm 2020 giảm là do ảnh 

hưởng của tỷ suất tự tài trợ đến ROE giảm do công ty không sử dụng đòn bẩy tài chính. 

Điều này cho thấy công ty đã không tận dụng tốt lợi thế của đòn bẩy tài chính.  
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CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH 

LÂM NGHIỆP QUY NHƠN 

3.1. Phương hướng để phát triển Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 

Với định hướng phát triển “Từ trồng rừng đến sản phẩm”, trong đó lấy hoạt động 

trồng rừng và chế biến lâm sản là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển của công ty, từng 

bước nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm ngành lâm nghiệp. Định hướng mục 

tiêu là “Kinh tế - Xã hội – Môi trường”, trong đó lấy mục tiêu kinh tế làm trọng tâm. Cụ 

thể, về định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính như sau: 

Định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp: 

Phấn đấu trở thành đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh cây giống 

chất lượng cao, chiếm lĩnh thị phần số 1 của cả Tỉnh về cây giống cây trồng lâm nghiệp, 

là cơ sở để tạo vùng nguyên liệu chất lượng cao cho hoạt động chế biến sâu. Để đạt được 

mục tiêu trên, công ty sẽ cải tiến, nâng cấp công nghệ nhân giống tại các cơ sở hiện có; 

Đầu tư xây dựng mới một số Trung tâm Giống và hệ thống vườn ươm công nghệ cao và 

hiện đại tại địa bàn và các vùng trồng rừng trọng điểm tạo thành mạng lưới giống cây 

trồng của công ty trên phạm vi của cả tỉnh và cả nước. 

Thực hiện tốt việc hợp tác với Viện Nghiên cứu giống và công nghệ sinh học lâm 

nghiệp đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Cơ giới hóa một số công đoạn sản xuất để nâng 

cao hiệu quả nâng suất lao động, giảm giá thành để tăng tính cạnh tranh. Tiếp tục mở 

rộng vườn ươm cây giống trên cơ sở các chỉ tiêu chung của công ty một cách hợp lý, 

phù hợp với nhu cầu sản xuất. Tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất của bộ phận nuôi cấy 

mô, đưa một số giống mới vào nuôi cấy, chủ động bình giống gốc, … sản xuất phải đảm 

bảo chất lượng, số lượng để phục vụ cho trồng rừng và tiêu thụ trên thị trường. 

Định hướng kinh doanh trồng rừng: 

Tăng giá trị kinh doanh rừng trên cơ sở. Thứ nhất, mở rộng quỹ đất trồng rừng 

bằng việc tham gia tái cơ cấu. Thứ hai, nâng cao năng suất trồng rừng trên cơ sở giống 

cây trồng chất lượng cao, đổi mới và áp dụng các lâm sinh tiên tiến tạo rừng gỗ có đường 

kính lớn. Thứ ba, tăng giá bán rừng do chất lượng gỗ tốt và kéo dài chu kỳ kinh doanh 

để cung cấp gỗ lớn. Thứ tư, trồng cây đa mục đích, cây dược liệu dưới tán rừng để nâng 

cao hiệu quả sử dụng đất. 

Triển khai thực hiện sớm công tác thiết kế khai thác rừng tiểu khu, lô cụ thể nhằm 

nâng cao hiệu quả giá trị trồng rừng đảm bảo thời gian theo quy định, tuyệt đối an toàn 

tài sản, tính mạng trong quá trình khai thác gỗ. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng 
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và phòng cháy chữa cháy rừng không để người dân vào rừng cưa, chặt, cất, chôn xảy ra và 

gia súc ăn phá dẫm đạp rừng mới trồng. 

Định hướng về phát triển nguồn nhân lực: 

Giai đoạn 2022 – 2026, công ty tập trung rà soát, tái cơ cấu lại các phòng ban 

nghiệp vụ, tăng cường công tác tuyển dụng công khai minh bạch với các chế độ ưu đãi 

hợp lý để tìm kiếm, lựa chọn nguồn nhân lực có chất lượng cao; chú trọng đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý cho CBCNV (đặc biệt là lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh giống, trồng rừng và chế biến gỗ) để đáp ứng nhu cầu trước 

mắt và lâu dài vè nguồn nhân lực của công ty. Bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và người 

đại diện phần vốn đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn. Sắp xếp lại, nâng cao 

chất lượng lao động trong công ty. 

Một số định hướng khác: 

Thực hiện tốt đề án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định và xây dựng nhà 

máy chế biến gỗ. Tiếp tục đẩy mạnh và sớm hoàn thành việc cấp chứng nhận FSC trong năm. 

Chủ động nắm bắt thị trường, điều tiết sản phẩm tiêu thụ, tìm kiếm thị trường tiêu thụ 

mới nhằm tiêu thụ sản phẩm với giá tối ưu, nhanh chóng đem lại hiệu quả cao cho đơn vị. 

Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm tìm kiếm thị trường tiêu thụ và 

chế biến, dịch vụ Nông Lâm nghiệp. 

Mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện và khuyến 

khích nhiều cá nhân, thành phần kinh tế hợp tác liên doanh, liên kết cùng tham gia sản 

xuất kinh doanh, chế biến và bao tiêu sản phẩm nông – lâm nghiệp. 

Lập các phương án tác chiến tại chỗ và huấn luyện lực lượng tự vệ, bảo vệ hằng 

năm theo yêu cầu của cấp trên. 

Tăng cường nâng cao lực lượng sản xuất, đầu tư liên kết liên doanh mở rộng sản 

xuất, chủ động đấu thầu và nhận thầu các công trình lâm sinh. 

Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ công 

nhân lao động và tuyển dụng lao động đảm bảo đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ. 

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Quy Nhơn 

3.2.1. Giải pháp 1: Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho 

3.2.1.1. Lý do thực hiện giải pháp: 

Qua 3 năm 2019 – 2021, ta thấy lượng hàng tồn kho lớn khiến cho vốn của công 

ty bị ứ đọng làm giảm hiệu quả sử dụng tài sản của công ty, bên cạnh đó làm giảm chất 
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lượng sản phẩm và chi phí bảo quản sẽ tăng cao và kéo theo nhiều hệ lụy khác. Vì vậy, 

quản lý và sử dụng hàng tồn kho có hiệu quả là một công tác vô cùng quan trọng trong 

việc quản lý và sử dụng TSNH tại công ty. Do đó, công ty cần phải có những biện pháp 

để giải quyết lượng hàng tồn kho còn tồn trữ ở công ty mà cụ thể đó là số lượng sản 

phẩm dở dang tồn là chủ yếu để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản 

3.2.1.2. Nội dung thực hiện giải pháp: 

Quản lý hàng tồn kho hợp lý giúp công ty xác định được rõ tình trạng hàng hóa và 

nhu cầu đối với từng mặt hàng để theo dõi sát sao hoạt động kinh doanh của công ty, 

cũng như dự đoán được tình hình biến động giá trên thị trường để điều phối lượng hàng 

tồn kho. Từ đó, công ty đưa ra những chính sách lưu trữ phù hợp, giảm thiểu tối đa các 

rủi ro về hàng tồn kho.  

Như chúng ta đã biết thì quá trình thực hiện kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 

là xác định và tính toán phần chi phí sản xuất còn nằm trong phần sản phẩm dở dang 

cuối kỳ là một trong những yếu tố quyết định tính hợp lý của giá thành sản xuất sản 

phẩm hoàn thành trong kỳ. Theo đó với các nguồn thông tin về sản phẩm dở dang không 

những ảnh hưởng đến trị giá hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán mà còn ảnh hưởng 

đến lợi nhuận trên báo cáo kết quả kinh doanh khi thành phẩm xuất bán trong kỳ. 

Thực hiện kiểm kê sản phẩm dở dang 

Có thể dựa trên các nguồn đặc điểm tình hình cụ thể về tổ chức sản xuất, quy trình 

công nghệ, cơ cấu chi phí, yêu cầu trình độ quản lý của từng doanh nghiệp mà vận dụng 

phương pháp kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang thích hợp. Vì vậy kiểm kê đánh giá 

sản phẩm dở dang có ý nghĩa rất quan trọng trong kế toán doanh nghiệp. Muốn làm tốt 

việc kiểm kê phải thực hiện tốt các công việc chuẩn bị. Trước khi kiểm kê, cần phải sắp 

xếp gọn gàng, ngăn nắp các hiện vật cần kiểm kê. Các phương tiện cân đo, biểu mẫu ghi 

chép phục vụ cho kiểm kê cần được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Đối với việc kiểm kê sẽ 

có các trình tự và phương pháp kiểm kê cần thống nhất trong toàn doanh nghiệp để tránh 

trùng lắp hoặc bỏ sót hiện vật cần kiểm kê. Số liệu kiểm kê là căn cứ để đánh giá sản 

phẩm dở dang. 

Quy trình thực hiện kiểm kê sản phẩm dở dang 

Bước 1: Quy trình thực hiện kiểm kê dựa trên các bước cơ bản, đầu tiên chúng ta 

sẽ tiến hành công tác kiểm kê bán thành phẩm trên dây chuyền sản xuất được giao cho 

công nhân đứng máy thực hiện. 

Bước 2: Tại đây chúng tôi tiến hành hoạt động của các nhân viên nghiệp vụ trong 

ban kiểm kê có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn thực hiện việc kiểm kê. 
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Bước 3: Sau khi đã hoàn tất hai bước trên sẽ được kết quả kiểm kê được ghi vào 

các phiếu kiểm kê lập riêng cho từng sản phẩm, chi tiết sản phẩm và bộ phận sản xuất. 

3.2.1.3. Dự kiến kết quả thực hiện giải pháp:  

Xây dựng hàng tồn kho hợp lý và chuẩn xác giúp công ty được bảo quản tốt, đảm 

bảo đầy đủ về mặt chất lượng và số lượng. Sắp xếp hàng hóa, sản phẩm trong kho hợp 

lý sẽ giúp quản lý tốt hàng tồn kho, dễ dàng nắm được những thông tin về hàng tồn kho 

khi cần thiết, đảm bảo được về an toàn lao động và tuân thủ theo những quy định. Từ 

đó, góp phần tăng hiệu quả sử dụng tài sản, mang lại hiệu quả kinh doanh cho công ty. 

Ta thấy cuối năm 2019 giá trị HTK là 33.867.276.250 đồng, cuối năm 2020 tăng 

lên là làm cho giá trị bình quân HTK tăng lên nhiều từ đó hiệu suất sử dụng HTK trong 

năm 2020 của công ty giảm đi. Cuối năm 2021, HTK của công ty tiếp tục tăng lên nhiều 

là 45.275.702.925   đồng, cho thấy hiệu suất sử dụng HTK của công ty không tốt, tốc 

độ luân chuyển HTK, quay vòng chậm. Qua đó, dự tính sang năm 2022, công ty sẽ giảm 

giá trị HTK xuống 25% so với năm 2021 tức là giảm xuống còn 33.956.777.194 đồng. 

Do vậy, giá trị HTK bình quân dự tính năm 2022 sẽ là 39.616.240.059 đồng 

Giá trị HTK bình quân năm 2021 là 42.402.009.431 đồng, tổng doanh thu thuần 

năm 2021 của công ty là 46.058.362.078 đồng và giá vốn hàng bán là 28.683.010.022 

đồng nên hiệu suất sử dụng HTK là 0,676 vòng / kỳ. 

Giả sử trong điều kiện các yếu tố không đổi. Giá trị HTK bình quân theo dự tính 

năm 2022 là 39.616.240.059 đồng, giảm 2.785.769.372 đồng so với năm 2021, doanh 

thu dự tính của năm 2022 là 57.572.952.598 đồng dẫn đến giá vốn tăng lên 

35.853.762.528 đồng. Vì vậy, hiệu suất sử dụng HTK dự tính năm 2022 là 0,905 

vòng/kỳ tăng lên 0,072 vòng /kỳ so với năm 2021. Do đó, công ty cần thực hiện tốt các 

giải pháp HTK để cuối năm 2022 giảm 25% như kế hoạch đã đề ra nhằm nâng cao hiệu 

quả sử dụng HTK. 

Để nâng cao được hiệu quả sử dụng HTK, ta sẽ tăng doanh thu lên 58.160.366.078 

đồng và làm giảm chi phí GVHB còn 26.248.859.521 đồng, làm cho LNTT tăng lên 

mức 13.161.506.558 đồng, thuế suất thuế TNDN là 20% dẫn đến LNST của công ty là 

10.529.205.246 đồng. Giả sử trong điều kiện các yếu tố không đổi, chỉ có HTK bình 

quân thay đổi thì tổng tài sản bình quân thay đổi là 50.984.372.329 đồng. Như vậy, ta 

có thể suy ra được “Tỷ suất sinh lợi của tài sản” (ROA) dự tính như sau: 
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Bảng 3.1: Giá trị dự tính ROA năm 2022 

          ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021 Năm 2022 
Chênh lệch 2022/2021 

+/- % 

1. LNST Đồng 8.542.252.579 10.529.205.246 +1.986.952.667 +23,260 

2. Tổng TS bình quân Đồng 67.979.163.105 50.984.372.329 -16.994.790.776 -25,000 

3. ROA = [(1)/(2)*100] % 12,566 20,652 +8,086 +64,347 

                                                                 (Nguồn: Dự kiến dựa trên số liệu của phòng Kế toán – Tài chính) 

3.2.2. Giải pháp 2: Đẩy mạnh công tác tiêu thụ 

3.2.2.1. Lý do thực hiện giải pháp 

Doanh thu là chỉ tiêu có ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu kinh tế cũng như hiệu 

quả kinh doanh của công ty. Ta thấy doanh thu năm 2020 giảm nhưng đến năm 2021 

doanh thu có xu hướng tăng lên. Mặc dù doanh thu tăng lên nhưng tăng thấp làm cho 

tổng doanh thu thuần của công ty giảm đi so với năm 2020. Các chỉ tiêu hiệu suất sử 

dụng tài sản, hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn, tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn đều 

bị giảm rất nhiều do tổng doanh thu thuần giảm. Vì vậy, công ty cần có những giải pháp 

để đẩy mạnh doanh thu tăng cao và đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm là vấn đề mà 

công ty cần quan tâm trong thời gian tới bởi khi tiêu thụ được sản phẩm thì công ty mới 

tạo ra được lợi nhuận từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. 

3.2.2.2. Nội dung thực hiện giải pháp: 

Thứ nhất, đẩy mạnh thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh 

Với mục tiêu lấy hoạt động trồng rừng và chế biến kinh doanh lâm sản làm nền 

tảng cốt lõi cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Công ty luôn chú trọng đến chiến 

lược phát triển lâm nghiệp tập trung dài hạn như: đầu tư sản xuất giống cây trồng năng 

suất cao, đầu tư hơn nữa chất lượng rừng trồng, chất lượng gỗ, …Để đáp ứng được điều 

này đỏi hỏi công ty phải luôn tuân thủ tốt chuỗi hành trình về sản xuất và quản lý cây 

giống, tất cả các lô cây giống đều được cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra đánh giá và 

cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con. Do đặc thù của ngành nghề kinh doanh lĩnh 

vực lâm nghiệp phụ thuộc vào điều kiện thiên nhiên: tình hình diễn biến thời tiết ngày 

càng phức tạp khó lường, hằng năm công ty gặp rất nhiều khó khăn bất lợi do bão lụt, 

… đã làm các hạng mục lâm sinh như đường lâm sinh đã được đầu tư nhiều năm trước 

bị xói lở nặng nề, rừng trồng bị ngã đổ nhiều. Thời tiết biến đổi như vậy, thì việc các 

cây giống, các cây trồng rừng không đạt tiêu chuẩn là việc dễ xảy ra. Bên cạnh đó, mặt 

hàng cây giống, cây trồng trong Tỉnh còn phải cạnh tranh với các Tỉnh khác. Vì vậy để 
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tối đa hóa lợi nhuận, tận dụng các cây giống lâm nghiệp có chất lượng cao và đặc điểm 

ngành nghề của khu vực, công ty nên chú trọng đến thị trường nội tỉnh. Để mở rộng thị 

trường nội tỉnh, công ty phải đẩy mạnh nghiên cứu thị trường khu vực, tạo mối quan hệ 

làm ăn khăn khít với các công ty cùng ngành trong tỉnh để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của 

họ tăng lợi nhuận cho công ty. 

Thứ hai, mở rộng quy mô trồng rừng và phát triển hoạt động chế biến gỗ 

Công ty cần mở rộng quỹ đất trồng rừng bằng việc tham gia tái cơ cấu. Nâng cao 

năng suất trồng rừng trên cơ sở tái tạo giống cây trồng chất lượng cao, đổi mới và áp 

dụng các biện pháp lâm sinh tiên tiến tạo đường gỗ có đường kính lớn. Bên cạnh đó, 

công ty tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống vườn ươm tại đơn vị lâm nghiệp kết hợp với 

Trung tâm Giống công nghệ cao trong tương lai để đẩy mạnh sản xuất cấy mô chất lượng 

cao, đáp ứng nhu cầu cây giống cho công ty cũng như mở rộng thị trường và đẩy mạnh 

tiêu thụ cây giống chất lượng cao đến các đơn vị lâm nghiệp trên cả nước. 

Công ty nên đầu tư trồng rừng thâm canh cao, kinh doanh rừng lấy gỗ có đường 

kính lớn, đầu tư trồng cây đa mục đích, …, sản xuất những giống cây trồng có chất 

lượng cao khả năng chống chịu thiên tai, thời tiết khắc nghiệt và kháng bệnh tốt, áp dụng 

tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững. Cần phải tạo vùng nguyên liệu có chất lượng cao 

phục vụ phát triển hoạt động chế biến mang lại giá trị tăng cao trong tương lai cũng như 

hiệu quả sử dụng đất của công ty. 

Thứ ba, sử dụng chính sách quảng cáo 

 Để quảng bá hình ảnh của công ty được nhiều khách hàng biết đến, trước hết cần 

tạo thương hiệu như xây dựng sản phẩm chất lượng, từ đó sẽ lôi kéo được nhiều khách 

hàng. Hiện tại thì rất nhiều đối thủ cạnh tranh về lĩnh vực lâm nghiệp này, để giành giật 

được khách hàng lớn thì không phải chuyện đơn giản. Vì vậy, công ty cần khẳng định 

vị trí của mình trên thị trường. 

Trên thực tế, việc quảng cáo của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn chưa hiệu 

quả, ít được khách hàng biết đến. Những năm gần đây, công ty chỉ tiến hành quảng bá 

thông qua trang web của công ty, do nguồn kinh phí còn khá hạn hẹp nên công ty không 

đặt cao vấn đề quảng cáo. Để góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ, công ty cần đầu tư 

cho việc quảng cáo một cách thích hợp. Xã hội ngày càng phát triển, công nghệ ngày 

càng hiện đại, mạng xã hội là nơi được rất nhiều công ty khác sử dụng để quảng bá hình 

ảnh của công ty. Do vậy, công ty nên xây dựng trang web bán hàng – đặt hàng riêng, 

xây dựng đội ngũ chăm sóc khách hàng để tư vấn cho khách hàng kịp mọi thắc mắc. Và 

công ty cần có dự toán doanh thu, sản lượng hàng hóa sát với nhu cầu thị trường. Thành 

lập bộ phận Marketing làm nhiệm vụ thu thập và điều tra các thông tin về thị trường và 
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các đối thủ cạnh tranh. Tiến hành thực hiện tốt công tác nghiên cứu thị trường, đặc biệt 

là các tỉnh thành lân cận về những dự án mới. Bên cạnh đó, quảng cáo trên các trang 

mạng hội như facebook, instagram, … để quảng cáo các sản phẩm cây giống, cây trồng 

và dịch vụ như dịch vụ tư vấn – thiết kế, dịch vụ giám sát thi công, dịch vụ sản xuất cây 

giống, … để nhiều doanh nghiệp biết đến các sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp. 

Các hình thức quảng cáo này kinh phí không quá lớn, phù hợp với mục đích quảng cáo, 

cung cấp những thông tin đầy đủ cần thiết, không nên khuếch đại quá mức. Như vậy, sẽ 

tạo được uy tín với khách hàng nhằm tăng cao hàng hóa tiêu thụ. 

3.2.2.3. Dự kiến kết quả thực hiện giải pháp  

Khi thực hiện giải pháp này, công ty có thể tăng doanh thu cao hơn trong những 

năm tiếp theo góp phần nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. Dự kiến doanh 

thu trong ba năm tới của công ty như sau: 

Doanh thu trong 3 năm tới của công ty tăng dự kiến kế hoạch cụ thể như sau: năm 

2022 công ty sẽ tăng doanh thu lên 15% so với năm 2021, trong đó doanh thu hoạt động 

khai thác rừng tăng 15%; doanh thu trồng và chăm sóc rừng tăng lên là 19,5%; doanh 

thu bán cây tăng lên 10% và doanh thu khác tăng lên 8,5%. Đến năm 2023, công ty sẽ 

đẩy mạnh công tác quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của công ty và doanh thu tăng dự 

kiến là 8% so với năm 2022. Cụ thể, doanh thu hoạt động khai thác rừng tăng 7%; doanh 

thu trồng và chăm sóc rừng tăng lên là 9% và doanh thu khác tăng lên 6%. Để thực hiện 

được kế hoạch dự kiến, công ty cần kết hợp giữa mở rộng quy mô trồng rừng và phát 

triển hoạt động chế biến gỗ và sử dụng chính sách quảng cáo. Sang năm 2024, công ty 

vẫn sẽ tiếp tục tăng doanh thu lên 5% so với năm 2023. Để doanh thu tiếp tục tăng lên, 

công ty cần tăng doanh thu cụ thể là doanh thu hoạt động khai thác rừng tăng thêm là 

6%; doanh thu trồng và chăm sóc rừng thêm là 6,5%; doanh thu bán cây thêm 5% và 

doanh thu khác là 4%. 

Bảng 3.2: Kế hoạch dự kiến doanh thu trong 3 năm tới 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 
Dự kiến năm 

2022 

Dự kiến năm 

2023 

Dự kiến năm 

2024 

Hoạt động khai thác rừng 31.589.306.811 34.116.451.355 36.163.438.437 

Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng 8.512.767.074 9.108.660.769 9.700.723.719 

Doanh thu bán cây 6.268.615.384 6.857.260.566 7.225.302.873 

Doanh thu khác 101.414.021 107.498.862 111.798.816 

Tổng doanh thu dự kiến 46.472.103.289 50.189.871.552 53.201.263.845 

           (Nguồn: Dự kiến dựa trên số liệu của phòng Kế toán – Tài chính) 
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3.2.3. Giải pháp 3: Tận dụng đòn bẩy tài chính 

3.2.3.1. Lý do thực hiện giải pháp: 

Với việc công ty không vay nợ sẽ giúp công ty không phải chịu nhiều rủi ro về chi 

phí lãi vay cũng như áp lực về thời hạn thanh toán khi khoản nợ vay đáo hạn. Còn nếu 

công ty đi vay sẽ giúp cho công ty có được những dự án đầu tư, các hợp đồng cũng như 

tạo cơ hội gia tăng tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, tỷ suất sinh lợi của 

vốn chủ sở hữu năm 2021 so với năm 2020 giảm là do ảnh hưởng của tỷ suất tự tài trợ 

đến ROE giảm do công ty không sử dụng đòn bẩy tài chính theo như những tính toán ở 

chương 2. Điều này cho thấy công ty đã không tận dụng tốt lợi thế của đòn bẩy tài chính. 

Do vậy để mà tăng ROE thì công ty cần phải giảm tác động của tỷ suất tự tài trợ bằng 

cách tăng vay. Điều này cho thấy công ty đã không tận dụng tốt lợi thế của đòn bẩy tài chính. 

3.2.3.2. Nội dung thực hiện giải pháp: 

 Để thấy được công ty có nên tận dụng đòn bẩy tài chính hay không, ta tính chỉ 

tiêu RE năm 2021 được thể hiện qua công thức sau:   

 Ta có:     Sức sinh lợi kinh tế của TS (RE)   

                            =
𝐿𝑁𝑇𝑇 +  𝐶𝑉

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛
=  

9.837.947.627 + 0

67.979.163.105
=  +0,145 > 0 

 Như vậy, RE = + 0,145 > 0 trong trường hợp này công ty cần phải tận dụng đòn 

bẩy tài chính bằng cách tăng huy động vốn vay cụ thể là vay dài hạn. 

 Khi công ty tăng huy động vốn vay tức là đã sử dụng đòn bẩy tài chính. Đòn bẩy 

tài chính được hiểu là: Việc sử dụng vốn vay trong nguồn vốn của công ty thay vì sử 

dụng nguồn vốn tự có của công ty để kinh doanh sinh lợi hay đòn bẩy tài chính mở ra 

cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh và gia tăng sức mạnh đồng vốn của công ty. Công 

cụ đòn bẩy tài chính là sự kết hợp của nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. 

Hiệu quả của việc sử dụng nợ vay là một trong những yếu tố quan trọng quyết định 

đến tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE). Với việc sử dụng vốn vay ở mức hợp lý 

và hiệu quả sẽ giúp cho công ty tăng lợi nhuận.  Để đạt được hiệu quả mà công ty mong 

muốn, cần phải có những kế hoạch cụ thể, phân tích và tính toán một cách chính xác để 

tránh rủi ro thua lỗ giúp nâng cao khả năng sinh lợi của công ty. 

Đầu tiên, công ty cần tiến hành xem xét lại thực trạng hiệu quả kinh doanh, kết 

hợp với phân tích tài chính của công ty tại thời điểm cần huy động. Trên cơ sở đó, xác 

định mục tiêu và phương án huy động cụ thể. 

Thứ hai, công ty lựa chọn các nguồn vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh. Từ 

đó, huy động từ các nhà đầu tư từ bên ngoài để vay nợ một cách hợp lý và hiệu quả nhất 
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để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, công ty cần thận trọng trong 

việc sử dụng nợ vay để khai thác được sức mạnh của đòn bẩy tài chính.  

 Thứ ba, cần phải ước lượng tỷ lệ nợ phù hợp, nếu công ty sử dụng nợ vay với tỷ 

lệ cao, chi phí trả lãi theo đó mà tăng lên, làm lợi nhuận giảm. Từ đó, làm cho đòn bẩy 

tài chính tăng, khả năng khuếch đại tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu sẽ tăng. Việc sử 

dụng nợ vay để tài trợ cho các hoạt động cũng là con dao hai lưỡi. Nếu quá cao, không 

những không có tác dụng tăng hiệu quả sử dụng vốn mà ngược lại sẽ tác động xấu đến 

tình hình kinh doanh của công ty. 

Để tăng tỷ suất tự tài trợ hay nói cách khác là để tận dụng hiệu ứng đòn bẩy tài 

chính thì công ty cần phải tăng vay. Trong trường hợp của công ty nên tăng vay dài hạn 

để đảm bảo mặc dù công ty huy động vốn bên ngoài nhưng vẫn đảm bảo cân bằng tài 

chính dài hạn. Chỉ tiêu dùng để đánh giá cân bằng tài chính dài hạn là vốn họat động thuần. 

VHĐT = Nguồn vốn thường xuyên – Tài sản dài hạn  

3.2.3.3. Dự kiến kết quả thực hiện giải pháp:  

Việc tận dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả cụ thể là sử dụng nợ vay sẽ làm cho hiệu 

quả sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng, giúp cho công ty có được những dự 

án đầu tư, các hợp đồng cũng như tạo cơ hội gia tăng tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu 

Với việc sử dụng vốn vay ở mức hợp lý và hiệu quả sẽ giúp cho công ty tăng lợi nhuận. 

Lâu nay công ty chưa tiếp cận được các khoản vay dài hạn nhiều và do vậy kế 

hoạch trong năm tới công ty sẽ tiếp cận các khoản vay và dự kiến sẽ vay ở mức 30% giá 

trị tài sản thuế chấp. 

Ta có: Khoản vay công ty dự kiến = 30% x TSDHbình quân 2021 

                             = 30% x 12.617.569.394 

                        = 3.785.270.818 (đồng) 

Giả sử trong điều kiện các yếu tố VCSH không thay đổi, chỉ có LNST thay đổi 

(LNST tăng lên 5%), ta tính lại các chỉ tiêu mới ROA, HTTT và ROE như sau: 

Tổng TS bình quân mới = 67.979.163.105 + 3.785.270.818  

    = 71.764.433.923 (đồng) 

          𝐻𝑇𝑇𝑇 𝑚ớ𝑖 =  
𝑉𝐶𝑆𝐻𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛 2021

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢ồ𝑛 𝑣ố𝑛𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛 𝑚ớ𝑖

 𝑥 100 

                            =  
43.367.904.434

71.764.433.923 
 𝑥 100 = 60,431% 
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         𝐿𝑁𝑆𝑇𝑚ớ𝑖 = 𝐿𝑁𝑆𝑇2021 𝑥 105% = 8.542.252.579 𝑥 105% 

         = 9.396.477.837 (đồng) 

         𝑅𝑂𝐴𝑚ớ𝑖 =  
𝐿𝑁𝑆𝑇𝑚ớ𝑖

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑠ả𝑛𝑏ì𝑛ℎ 𝑞𝑢â𝑛 𝑚ớ𝑖

 𝑥 100 

                          =  
9.396.477.837

71.764.433.923
 𝑥 100 = 13,094% 

       

         𝑅𝑂𝐸𝑚ớ𝑖 =  𝑅𝑂𝐴𝑚ớ𝑖  𝑥 
1

𝐻𝑇𝑇𝑇

= 13,094 𝑥 
1

60,431%
= 21,668 % 

Bảng 3.3: Giá trị dự tính ROE năm 2022 

          ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021 Năm 2022 

Chênh lệch 2022/2021 

+/- % 

1. LNST Đồng 8.542.252.579 9.335.023.521 +792.770.942 +10 

2. HTTT % 63,796 60,431 -3,365 -5,275 

3. ROA % 12,566 13,094 +0,528 +4,202 

3. ROE = (3) * [1/(2)] % 19,697 21,668 +1,971 +10,007 

                                                                  (Nguồn: Dự kiến dựa trên số liệu của phòng Kế toán – Tài chính) 
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KẾT LUẬN CHUNG 

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện đại, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường 

và sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty cùng ngành và khác ngành, để có thể khẳng 

định mình và để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, doanh nghiệp cần phải có sự 

nhanh nhạy và khả năng nắm bắt thị trường của từng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tận 

dụng hợp lý các điểm mạnh, hạn chế một cách tối đa những điểm yếu của mình để có 

thể đạt được mục tiêu tối ưu trong kinh doanh là lợi nhuận và có thể giúp cho doanh 

nghiệp phát triển lâu dài và ổn định nhất trong một môi trường kinh doanh có nhiều biến 

động, cạnh tranh hết sức gay gắt như hiện nay. Để có được những chiến lược đem lại 

hiệu quả cho một đơn vị thì phân tích hiệu quả kinh doanh là một công cụ hữu hiệu giúp 

nhà quản lý nắm bắt được tình hình thực trạng của doanh nghiệp, thấy được những điểm 

mạnh để tiếp tục phát huy và thấy được những điểm yếu để khắc phục và tìm ra biện 

pháp nhằm định hướng phát triển cho công ty. 

Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, em thấy công 

ty đã đạt được những hiệu quả kinh doanh nhất định. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn 

chế mà công ty cần phải có những giải pháp để khắc phục. Những nổ lực của công ty đã 

góp phần ổn định đời sống cán bộ công nhân viên của công ty nói riêng và của toàn xã 

hội nói chung. 

Tuy nhiên do hạn chế về không gian và thời gian cũng như trình độ lý luận và nhận 

thức của bản thân đối với nhiều vấn đề còn khó khăn nên đề tài này không tránh khỏi 

những thiếu sót, kính mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô, ban lãnh đạo công 

ty, các anh chị phòng Kế toán – Tài chính để đề tài được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình và sâu sắc của các cô chú, anh chị 

trong công ty và giảng viên hướng dẫn TS. Lê Mộng Huyền là người trực tiếp hướng 

dẫn để em hoàn thành được bài khóa luận tốt nghiệp này. 

Bình Định, ngày 03 tháng 06 năm 2022 

Sinh viên thực hiện 

 

              Lê Thị Bích Dân 
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